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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

GIẢI TH CH CHỮ VI T T T 
 

DLCĐ Du lịch cộng đồng 

DLST Du lịch sinh thái 

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế 

IUCN Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 

KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên 

KBT Khu Bảo tồn 

NGO Tổ chức Phi Chính phủ 

UNDP Chư ng trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

UNEP Chư ng trình Môi trường Liên Hợp Quốc 

UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới 

VQG Vườn quốc gia 

WWF Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới 



   

LỜI GIỚI THIỆU 

Trong vài th p k  g n đ y, DLST được coi như là một hiện tượng với xu 

thế ngày càng phát triển   nhiều quốc gia trên thế giới và thu h t được s  quan 

t m rộng r i của các t ng lớp x  hội, đặc biệt đối với nh ng người có nhu c u du 

lịch, ngh  dư ng tại các điểm du lịch thiên nhiên. Ngoài   ngh a góp ph n bảo 

tồn t  nhiên, s  đa dạng sinh học và v n hóa cộng đồng, việc phát triển DLST 

đ  và đang mang lại nh ng nguồn lợi kinh tế, tạo c  hội t ng thêm việc làm và 

n ng cao thu nh p cho các cộng đồng người d n địa phư ng, nhất là các cộng 

đồng   vùng s u, vùng xa, vùng h o lánh n i có các sinh cảnh thiên nhiên ngoại 

mục, hấp d n. Ngoài ra, DLST c n góp ph n vào việc n ng cao d n trí và sức 

kh e cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục môi trường, v n hóa, lịch sử 

và ngh  ng i giải trí. 

N m   vành đai khí h u nhiệt đới gió mùa, n i có nhiều cảnh quan đặc 

s c và hệ sinh thái điển hình, với nền v n hóa đa dạng, giàu bản s c của 54 d n 

tộc anh em, Việt Nam có tiềm n ng lớn và đặc s c cho phát triển DLST. Hiện 

nay, hoạt động DLST đ  được tổ chức khai thác, sử dụng   một số khu v c giàu 

tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tại các VQG và KBTTN. Tuy nhiên, cho đến 

nay, việc phát triển loại hình du lịch này c n gặp nhiều bất c p, chưa có s  

thống nhất chung về nội hàm và cách thức th c hiện. 

Xuất phát t  th c tế đó, giáo trình này được biên soạn d a trên việc tổng 

hợp các tài liệu về DLST trong và ngoài nước c ng như kinh nghiệm bản th n 

của tác giả. Mục đích của giáo trình nh m cung cấp cho các các giảng viên, sinh 

viên và các cán bộ liên quan nh ng hiểu biết c  bản DLST, các nội dung chủ 

yếu của DLST. Đồng thời, tài liệu c ng cố g ng sử dụng cách tiếp c n th n thiện 

nhất b ng cách cung cấp các ví dụ th c tế để người đọc tham khảo, trên c  s  đó 

có liên hệ và ứng dụng vào tình hình th c tế. Trên c  s  các nội dung được cung 

cấp và cách tiếp c n của tài liệu. 

Hy vọng r ng t p giáo trình c ng sẽ h u ích đối với nh ng người hoạt 

động trong l nh v c du lịch sinh thái. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, tác giả c ng nh n được nhiều   

kiến đóng góp của các thành viên trong khoa, các giảng viên cùng giảng dạy và 

các thành viên trong hội đồng th m định để giáo trình có thể hoàn thiện h n. 

Ch ng tôi xin tr n trọng cảm  n nh ng   kiến đóng góp qu  báu đó. 

Khuôn khổ giáo trình thì hạn chế, kiến thức của người viết c ng có hạn 

mà th c ti n phát triển du lịch sinh thái lại di n ra rất phong ph  và đa dạng, do 

v y nh ng sai sót trong biên t p là khó tránh kh i. Tác giả xin cảm  n và mong 

muốn nh n được s  ch  bảo, góp   của các nhà khoa học, đồng nghiệp, độc giả, 

và nh ng người quan t m. 

  

 Chủ biên 
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GIÁO TRÌNH M N HỌC 

 

V         nh  hấ     nghĩ       i   ò      ôn họ   

- Vị trí: Du lịch sinh thái là mô đun thuộc nhóm kiến thức bổ trợ trong 

chư ng trình khung trình độ cao đẳng. Môn học này được giảng dạy sau khi 

người học đ  hoàn thành chư ng trình các môn học nghiệp vụ chuyên ngành của 

Quản trị dịch vụ du lịch và l  hành. Với mô đun này, người học được trang bị 

kiến thức, kỹ n ng và thái độ phù hợp với vị trí công việc sau này. 

 - Tính chất: Du lịch sinh thái có liên quan đến các môn học khác như: Địa 

l  du lịch; Tuyến điểm du lịch; V n hóa du lịch... Ngoài việc phải n m rõ l  

thuyết, người học c n c n phải th c hiện việc th c hành với nhiều bài t p và 

tình huống liên quan. 

Ý nghĩ       i   ò      ôn họ  

Môn học Du lịch sinh thái Gi p cho học viên có thể hiểu và áp dụng 

nh ng kiến thức họ trang bị được t  khóa học vào việc đưa ra nh ng kiến nghị 

và kế hoạch cho phát triển DLST   nh ng điểm du lịch nhất định 

Mục tiêu của môn học 

- Về kiến thức: 

  Giải thích được nh ng khái niệm c  bản về du lịch sinh thái;  

  Giải thích được nh ng yêu c u và nh ng quan điểm trong phát triển du 

lịch sinh thái; 

  Hiểu được mối quan hệ gi a du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên, 

phát triển cộng đồng; 

  N m v ng được các kỹ thu t về di n giải môi trường trong du lịch 

sinh thái 

  Nh n biết được vai tr  của hoạt động di n giải môi trường c ng như 

vai tr  của hướng d n viên trong DLST; 

  N m v ng được quy trình để x y d ng bài thuyết minh du lịch sinh 

thái. 

- Về kĩ năng: 

+ Hình thành kỹ n ng làm việc theo nhóm; 

  Hình thành kỹ n ng viết và trình bày lại  được nh ng kiến thức  đ  

nghiên cứu, đọc tài liệu tham khảo về du lịch sinh thái. 

  X y d ng các chư ng trình và hoạt động DLST đ n l . 

  Lên kế hoạch và tổ chức hoạt động DLST cho cả VQG và KBTTN. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  Có  nh n thức đ ng đ n về các hoạt động nghề nghiệp trong l nh v c 

du lịch sinh thái; 

  Hình thành nên   thức và đạo đức nghề nghiệp: có   thức bảo vệ môi 

trường du lịch và bảo tồn thiên nhiên; 

  T  tin h n   n ng l c của bản th n về kiến thức du lịch sinh thái. 
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN DU LỊCH SINH THÁI 

 

M    i        hƣơng  

- Về kiến thức: 

  Trình bày được khái niệm du lịch sinh thái; 

  Làm rõ được vai tr  của du lịch sinh thái trong phát triển du lịch bền 

v ng; 

  Trình bày được nguyên t c du lịch sinh thái; 

- Về kỹ năng:  

Ph n tích được vị trí, vai tr  các bên liên quan đến du lịch sinh thái.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Rèn luyện ph m chất đạo đức và trau dồi chuyên môn cho phù hợp với 

ngành nghề. 

1. S   h     i n           h    DLST 

Thu t ng   du lịch , được mô tả là hoạt động giải trí, l n đ u tiên được 

xuất bản trong t  điển tiếng Anh Oxford – Oxford English Dictionary vào n m 

1811, nhưng khái niệm du lịch đ  xuất hiện t  trước đó rất l u vào thời Hy Lạp 

và La M  cổ đại, thời mà t ng lớp thượng lưu thường th c hiện nh ng k  ngh  

tại các suối nước nóng thiên nhiên và khám phá nh ng địa danh mới lạ quanh 

Địa Trung Hải và Ch u Âu. Một tu s  người Pháp tên là Aimeri De Picaud, 

người được cho là viết cuốn sách hướng d n du lịch đ u tiên trên thế giới. Cuốn 

sách của ông, xuất bản n m 1130, với   định gi p nh ng người hành hư ng th c 

hiện các chuyến đi tới T y Ban Nha (Honey, 1999). 

Các chuyến l  hành đ u tiên trên thế giới thường được g n kết với mục 

đích hành hư ng tôn giáo, điều tra khoa học, thám hiểm địa l , nghiên cứu nh n 

học và v n hóa, khai thác tài nguyên và nguồn nh n l c, hoặc x m chiếm vùng 

đất... nhưng t  buổi ban đ u, nh ng người đi du hành luôn luôn có xu hướng tìm 

kiếm nh ng địa danh g n với v  đ p thiên nhiên để khám phá và giải trí, thư 

gi n. Cho đến nửa đ u của thế k  20, số lượng khách l  hành v n c n chưa 

nhiều và tốc độ di chuyển c n ch m. Họ đi du lịch v ng quanh thế giới b ng bộ 

hành, thuyền buồm, ng a, la, lạc đà và cho đến giai đoạn sau này là b ng tàu 

thủy, tàu h a, ôtô và máy bay. 

Vào thế k  18 và 19, các qu  tộc   Anh quốc, Ch u Âu và d n dà là t ng 

lớp thượng lưu Mỹ thường th c hiện các chuyến l  hành  grand tours  để 

thư ng ngoạn nh ng giá trị v n hóa và thiên nhiên của lục địa, bao gồm nh ng 

chuyến l  hành đến các vùng n i   Thụy S . Với cuộc cách mạng công nghiệp, 

nh ng ngày ngh  được trả công đ u tiên và l  hành giá r  b ng hệ thống xe lửa 

tích hợp đ  tạo ra một cuộc di d n lớn tới các khu ngh  dư ng bờ biển   Ch u 

Âu. Vào n m 1841, Thomas Cook, người được xem là ông tổ của l  hành hiện 

đại, đ  tổ chức chuyến du lịch trọn gói đ u tiên b ng xe lửa t  Leicester đến 

Loughborough  một qu ng đường khoảng 30km  cho 570 người để tham d  

cuộc mít tinh của hội nh ng người chống nghiện rượu. Vào nh ng n m1850, 

Cook đ  b t đ u tổ chức các tuyến du lịch vư n ra ngoài phạm vi nước Anh, t a 

đi kh p Ch u Âu và các đại lục khác. C ng vào khoảng thời gian này,   nước 
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Mỹ, Công ty American Express b t đ u giới thiệu loại séc du lịch và phiếu 

khách hàng. 

Nhưng du lịch ch  th c s  bùng nổ với s  ra đời của hàng không. Du lịch 

b ng máy bay nh m mục đích thư giản, giải trí b t đ u vào n m 1948 khi hãng 

hàng không Pan American World Airways bán ra thị trường vé dành cho khách 

du lịch. Du lịch đại ch ng quốc tế th c s  cất cánh với s  ra đời của các chuyến 

máy bay thư ng mại nối liền Mỹ và Ch u Âu, và vào n m 1957, động c  máy 

bay đ  tạo cho việc du lịch đường không được d  dàng h n với công ch ng. 

Chưa tới nh ng n m 1970, với s  ra đời của các loại máy bay tốc độ cao và có 

th n rộng, các điểm đến du lịch thuộc các nước thứ ba đ  tr  lên d  dàng tiếp 

c n h n với nhiều người. Vào gi a nh ng n m 1970, 8  khách du lịch đến t  

các nước phát triển th c hiện các hành trình ngh  dư ng tới các nước đang phát 

triển. Vào gi a nh ng n m 1980, con số này đ  lên tới 17  và gi a nh ng n m 

1990 đ  lên đến ngư ng 20 . Du lịch quốc tế tới các nước thế giới thứ ba t ng 

6  hàng n m, so với mức ch  3.5  đối với các nước phát triển. Khoảng 80  

nh ng khách du lịch nước ngoài này đến t  ch  khoảng nh ng nước phát triển. 

Trong khoảng thời gian t  n m 1992 đến n m 1997, lượng khách du lịch quốc tế 

toàn c u t ng t  463 triệu lên 594 triệu, một bước t ng nhảy vọt khoảng 30  

 Honey, 1999 . N m 2012, theo Tổ chức Du lịch Thế giới  UNWTO  lượng 

khách quốc tế toàn c u đ  là h n 1 t . 

Với nh ng s  thay đổi và phát triển mạnh mẽ về môi trường làm việc và 

phư ng tiện kỹ thu t, như là s  thay đổi về phư ng tiện v n tải, c ng d n đến 

thay đổi về cách thức và nh ng điểm đến mà du khách dành thời gian để thư 

gi n. Karen Ziffer, một chuyên gia sinh thái của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế 

(Conservation International , đ  ch  ra r ng,  mọi người dùng thời gian rảnh hạn 

chế của mình để thư gi n sau một tu n làm việc mệt nhọc . Thời gian giải trí và 

thời gian ngh  dư ng được trả lư ng ngày càng được Tổ chức Lao động Quốc tế 

 ILO  c ng như các tổ chức khác quan t m như là một quyền c  bản của con 

người. Bộ quy t c đ u tiên của Tổ chức Lao động Quốc tế về ngày ngh  được trả 

lư ng được thông qua n m 1936, cho phép một cá nh n được ngh  hư ng lư ng 

ch  1 tu n trong n m, nhưng đến n m 1970 Bộ quy t c đ  m  rộng ngày ngh  

được hư ng lư ng t  1 tu n lên 3 tu n cho tất cả người lao động. Với thời gian 

ngh  được trả lư ng, giờ lao động ng n lại, trình độ của người lao động được 

n ng cao, nhu c u phát triển cá nh n c ng như là giải trí và thư gi n của người 

d n d n n ng cao. 

Trong suốt nh ng n m 1950, 1960, 1970 và đặc biệt vào nh ng n m 80 

của thế k  20, du lịch đại ch ng  massive tourism  đặc biệt phát triển. Người ta 

thường đồng ngh a loại hình du lịch này với  4S , biển, ánh n ng, cát vàng và 

tình dục  sun, sea, sand, sex . Mặc dù s  kh i du lịch đại ch ng được quảng bá 

là ngành  công nghiệp không khói   không có ô nhi m  có thể tạo ra nhiều c  

hội việc làm và t ng tổng thu nh p quốc d n, nhưng với s  phát triển của nó, 

người ta sớm nh n ra r ng, lợi nhu n kinh tế của du lịch đại ch ng là không 

đáng kể và du lịch đại ch ng có ảnh hư ng to lớn tới môi trường và x  hội. H u 

hết thu nh p t  du lịch không   lại với các điểm du lịch - nước đón khách, và 
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thường ch  đem lại lợi nhu n cho cộng đồng địa phư ng với nh ng công việc 

được trả lư ng thấp như là làm bồi bàn, lái xe t c-xi, làm người khu n vác  Du 

lịch đại ch ng thường mang đến s  phát triển quá mức hoặc phát triển không 

c n b ng, ô nhi m môi trường và s  x m nh p của v n hóa ngoại lai c ng như 

phá v  nền kinh tế. Nh ng ch  trích về du lịch đại ch ng  massive tourism  ngày 

càng t ng cao vào nửa cuối nh ng n m 70 cho đến gi a nh ng n m 80 của thế 

k  20. 

Bị th c đ y b i việc tìm kiếm loại hình du lịch xa lánh nh ng đám đông 

và thử thách c ng như trải nghiệm bản th n, rất nhiều người yêu thiên nhiên đ  

tìm đến với nh ng điểm du lịch h o lánh và biệt l p n i có quang cảnh yên bình 

và nguyên s . Không ít người trong số họ đ  tr  thành nh ng người tiên phong 

trong DLST. Khi họ trải nghiệm các khu v c thiên nhiên hoang d  bị đe dọa và 

biết về hoàn cảnh khó kh n của ch ng, họ rất muốn làm một việc gì đó để gi p 

đ . Họ tìm kiếm các chư ng trình giáo dục môi trường, và s n sàng trả phí vào 

cửa c ng như s n sàng mua các sản ph m, dịch vụ của địa phư ng nh m gi p h  

trợ kinh tế địa phư ng. 

N m b t được nhu c u của khách du lịch, rất nhiều công ty du lịch đ  đưa 

ra các chư ng trình hướng tới đối tượng du khách này. Các công ty này c ng b t 

đ u nh n ra r ng họ có thể n m vai tr  tiên phong trong việc bảo vệ môi trường 

b ng cách tài trợ các tổ chức bảo tồn địa phư ng   các điểm du lịch họ đến th m 

và g y quỹ phát triển địa phư ng. Họ c ng sớm nh n biết là đào tạo và thuê 

người địa phư ng tham gia vào công việc kinh doanh của họ là giải pháp tốt 

nhất để quản l  hoạt động kinh doanh và là cách tuyệt vời nhất để đem lại lợi ích 

hiệu quả cho người d n địa phư ng. 

Trong khoảng thời gian nửa cuối nh ng n m 70 và gi a nh ng n m 80 

của thế k  20 này, DLST đ  d n d n được định hình. Buổi ban đ u, định ngh a 

DLST thường chưa rõ ràng, nó thường được đề c p đến như là du lịch  trách 

nhiệm ,  bền v ng ,  bảo tồn , hoặc  ít tác động  và thường được ngành du 

lịch xếp loại   du lịch mạo hiểm hay du lịch thiên nhiên. 

Người được cho là cha đ  của thu t ng  DLST là Hector Ceballos -

Lascurain, một nhà môi trường học và kiến tr c sư người Mexico, người được 

cho là người đ u tiên đưa ra thu t ng   Du lịch sinh thái  vào n m 1983. 

Cho đến nh ng n m 1990, khái niệm DLST đ  tr  thành khái niệm mới 

và nóng nhất về loại hình du lịch có trách nhiệm x  hội và môi trường. 

  Việt Nam, thu t ng  DLST đ   xuất hiện  t  nh ng n m 1990 và đ  

được v n bản hóa   một số báo cáo hội nghị, hội thảo như Hội thảo về  DLST 

với phát triển du lịch bền v ng   Việt Nam  do Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Du lịch và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế  IUCN  tổ chức tháng 4 n m 

1998; hoặc Hội thảo  X y d ng chiến lược quốc gia phát triển DLST   Việt 

Nam  do Tổng cục Du lịch phối hợp với IUCN và Ủy ban Kinh tế – X  hội 

Ch u   – Thái Bình Dư ng  ESCAP  tổ chức tháng 9 n m 1999, theo đó DLST 

được đề c p tới trong 2 hội thảo này là h nh thức  u lịch thi n nhiên c  mức độ 

giáo   c cao về sinh thái và môi tr  ng c  tác động t ch cực đến việc   o vệ 
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m i tr  ng và văn h    đ m   o m ng l i các l i  ch về tài ch nh cho cộng đ ng 

đị  ph  ng và c  đ ng g p cho các n  lực   o t n.  

2.  h i ni            h  inh thái 

Thu t ng   du lịch sinh thái  c ng được đề c p tới trong Lu t Bảo vệ và 

Phát triển R ng tại Khoản 2, Điều 50  Đối với nh ng khu r ng đặc dụng là 

khu bảo vệ cảnh quan do c  quan nhà nước có th m quyền thành l p ban quản 

l ; trường hợp không thành l p ban quản l  thì cho tổ chức kinh tế thuê r ng 

để kinh doanh cảnh quan, ngh  dư ng, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán 

r ng , hay tại Khoản 1 Điều 53 của lu t trên DLST c ng được nh c tới  Việc 

tổ chức hoạt động kinh doanh cảnh quan, ngh  dư ng, du lịch sinh thái - môi 

trường trong phạm vi khu r ng đặc dụng phải có d  án được c  quan quản l  

nhà nước có th m quyền phê duyệt . N m 2017, thu t ng  DLST chính thức 

được lu t hóa trong Lu t Du lịch có hiệu l c t  ngày 01 01 2017, theo đó  Du 

lịch sinh thái là lo i h nh  u lịch  ự  vào thi n nhi n  gắn với   n sắc văn hoá 

đị  ph  ng  c  sự th m gi  củ  cộng đ ng  ân c   kết h p giáo   c về   o vệ 

m i tr  ng”.  Lu t Du lịch, 2017). 

T  khi thu t ng  DLST xuất hiện   Việt Nam, việc tổ chức loại hình DLST 

đ  được th c hiện   nhiều n i, đặc biệt tại các VQG   KBTTN. Tuy nhiên, tại 

một số n i việc tổ chức DLST c n nhiều vấn đề bất c p và chưa th c hiện 

theo đ ng ngh a, mới mà ch  là du lịch d a vào t  nhiên có màu s c của 

DLST. Ch ng ta có thể d  dàng nh n thấy hai thành tố trong cụm t  Du lịch 

sinh thái đó là: Du lịch và sinh thái. Do v y nếu hiểu nôm na thì có thể coi du 

lịch sinh thái là loại hình du lịch d a vào hệ sinh thái, hay du lịch khai thác hệ 

sinh thái. Mà hệ sinh thái  Ecosystem  thì bao gồm hệ sinh thái t  nhiên và hệ 

sinh thái nh n v n. Rõ ràng nếu theo cách hiểu trên thì du lịch sinh thái là một 

phạm trù quá rộng, g n như đồng ngh a với du lịch nói chung. B i vì du lịch 

nói chung phát triển d a trên nh ng nguồn tài nguyên t  nhiên và nh n v n. 

Du lịch sinh thái trên th c tế không thể đồng ngh a với du lịch nói chung. 

Quan điểm hiện nay là ch  giới hạn du lịch sinh thái chủ yếu trong phạm trù là 

du lịch d a vào t  nhiên là chính  các khía cạnh v n hóa bản địa được xem là 

một hợp ph n phụ của DLST . Sản ph m chư ng trình du lịch sinh thái chủ 

yếu là n i có hệ sinh thái t  nhiên là hấp d n chính. 

Kể t  buổi ban đ u, DLST đ  được định ngh a theo nhiều phư ng diện khác 

nhau, t  chung chung và m  hồ cho đến cụ thể và có tính nguyên t c.  

                     

* Theo Hector Ceballos- Lascurain - một nhà nghiên cứu tiên phong về du lịch 

sinh thái, định ngh a DLST l n đ u tiên vào n m 1983(Ceballos - Lascuráin, 

1996  Du lịch sinh thái là du lịch đến nh ng khu v c t  nhiên ít bị ô nhi m 

hoặc ít bị xáo trộn với nh ng mục tiêu đặc biệt: nghiên cứu, tr n trọng và 

thư ng ngoạn phong cảnh và giới động - th c v t hoang d , c ng như nh ng 

biểu thị v n hoá  cả quá khứ và hiện tại  được khám phá trong nh ng khu v c 

này 
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* Hiệp hội Du lịch Sinh thái, 1990  Lindberg, 1993, Drumm and Alan, 2005  

cho r ng: DLST là việc đi lại có trách nhiệm tới các khu v c t  nhiên c n bảo 

tồn môi trường và cải thiện ph c lợi cho người d n địa phư ng 

* Buckley, 1994  Phạm Trung Lư ng, 2002 : Ch  có du lịch d a vào thiên 

nhiên, được quản l  bền v ng, h  trợ bảo tồn và có giáo dục môi trường mới 

được mô tả là du lịch sinh thái 

* Theo UNEP - United Nations Environment Programme (Wood, 2002): 

DLST phải bao gồm các yếu tố sau: 

 - Đóng góp cho bảo tồn s  đa dạng sinh học 

 - Duy trì bền v ng ph c lợi cho cộng đồng địa phư ng 

 - Bao gồm hoạt động di n giải, giáo dục môi trường 

 - Khuyến khích các hoạt động có trách nhiệm của du khách và ngành du 

lịch 

 - Thường được tổ chức b i các doanh nghiệp có quy mô nh  cho các 

nhóm du khách nh  

 - Đ i h i tiêu thụ một cách tối thiểu nh ng nguồn tài nguyên không thể 

tái tạo được 

 - Ch  trọng s  tham gia, s  h u và tổ chức các hoạt động kinh doanh 

của cộng đồng địa phư ng, đặc biệt là các cộng đồng   các khu v c h olánh. 

  Lu t Du lịch Việt Nam  2017 : DLST là hình thức du lịch d a vào thiên 

nhiên, g n với bản s c v n hóa địa phư ng với s  tham gia của cộng đồng nh m 

phát triển bền v ng. 

* Mặc dù có rất nhiều cách định ngh a khác nhau, song khái quát lại, 

DLST được nhìn nh n bao gồm nh ng thành ph n chủ yếu: 

 - Phát triển d a vào nh ng giá trị  hấp d n  của thiên nhiên và v n hóa 

bản địa. 

 - Được quản l  bền v ng về môi trường sinh thái 

 - Có giáo dục và di n giải về môi trường. 

 - Có đóng góp cho nh ng n  l c bảo tồn và phát triển cộng đồng. 

3.                          DLST 

DLST, nếu được biểu thị với   ngh a đích th c của nó, bao gồm 5 đặc 

trưng c  bản có quan hệ h  trợ l n nhau: 

*  ự  tr n đị   àn h p   n về tự nhiên: 

Đối tượng của DLST là nh ng khu v c hấp d n với các đặc điểm phong 

ph  về t  nhiên, đa dạng về sinh học và kể cả nh ng nét v n hoá bản địa đặc 

s c. Đặc biệt, nh ng khu t  nhiên c n tư ng đối nguyên s , ít bị tác động lớn 

b i các hoạt động của con người. Chính vì v y, hoạt động DLST thường di n 

ra và thích hợp tại l nh thổ các vườn quốc gia và các khu bảo tồn t  nhiên. 

*    tr    o t n  đ m   o  ền v ng về sinh thái: 

Thách thức đối với DLST trong bất k  một quốc gia hay một khu v c nào 

là khai thác hợp l  tiềm n ng cho du lịch, đảm bảo chất lượng sản ph m mà lại 

không g y tác động có hại ngược tr  lại môi trường. DLST có thể tạo ra nguồn 

thu cho việc quản l  bảo tồn nguồn tài nguyên ngoài nh ng lợi ích về v n hoá 
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- x  hội. S  đóng góp về tài chính với một ph n chi phí trong chuyến đi của du 

khách có thể gi p chi trả cho một d  án bảo tồn nào đó. 

*    giáo   c m i tr  ng (GDMT): 

Đặc điểm GDMT trong DLST là một yếu tố c  bản thứ hai ph n biệt nó 

với loại du lịch t  nhiên khác. Giải thích và GDMT là nh ng công cụ quan 

trọng trong việc t ng thêm nh ng kinh nghiệm du lịch th  vị và n ng cao kiến 

thức và s  tr n trọng môi trường cho du khách, d n đến hành động tích c c 

đối với bảo tồn, góp ph n tạo nên s  bền v ng l u dài của hoạt động DLST 

trong nh ng khu t  nhiên. 

*   ng l i l i  ch cho đị  ph  ng: 

DLST cải thiện đời sống, t ng thêm lợi ích cho cộng đồng địa phư ng và 

môi trường của khu v c. Cộng đồng địa phư ng ch  có thể tham gia vào 

nh ng công việc v n hành DLST, trên phư ng diện cung cấp về kiến thức, 

nh ng kinh nghiệm th c tế, các dịch vụ, các trang thiết bị và các sản ph m 

phục vụ khách. Nh ng lợi ích này nhất thiết phải  nặng k   h n s  trả giá về 

môi trường và v n hoá - x  hội nảy sinh t  du lịch mà cộng đồng địa phư ng 

phải gánh chịu. 

*  ho  m n nhu c u về kinh nghiệm  u lịch cho  u khách: 

Việc thoả m n nh ng mong muốn của khách tham quan với nh ng kinh 

nghiệm du lịch l  th  là c n thiết đối với s  tồn tại sống c n l u dài của ngành 

DLST, trong đó có một ph n quan trọng là s  an toàn cho du khách và phải 

thoả m n hoặc vượt quá s  mong đợi của du khách. 

Trong 5 đặc trưng trên, ba đặc trưng đ u được coi là c n thiết của loại 

hình DLST và là nh ng đặc trưng để ph n biệt với các loại hình du lịch khác. 

Với nh ng đặc trưng trên, DLST thích hợp được phát triển trên địa bàn 

của các vườn quốc gia. Có thể thấy điều đó qua định ngh a và chức n ng của 

VQG. 

•  hái niệm V  n quốc gi   V   : Một VQG là một l nh thổ mà: 

 -   đó có một hay vài hệ sinh thái không bị thay đổi lớn trong đó chứa 

đ ng các cảnh quan thiên nhiên đ p. 

 -   đó có ban quản l , ng n chặn hoặc loại b  s  khai thác hoặc chiếm 

l nh khu v c dảm bảo về sinh thái, hình thái học và cảnh quan. 

 - N i đó khách du lịch đến th m, dưới nh ng điều kiện đặc biệt, với 

mục đích nghiên cứu, giáo dục, v n hoá, giải trí và l ng ngư ng mộ. 

•  hức năng: 

- Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - v n hoá; 

- Nghiên cứu, phục vụ khoa học; 

- Phục vụ tham quan du lịch. 

Như v y các VQG   KBTTN là địa bàn thích hợp với loại hình DLST 

(và ngược lại  

4.                D  l    si      i. 

B i vì DLST buổi ban đ u ch  là một   tư ng, không phải là một ngành 

khoa học, nên rất nhiều các nhà kinh doanh du lịch và chính phủ các nước th c 

đ y phát triển nó mà không hiểu về nh ng nguyên t c c  bản của nó. 
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Để phát triển loại hình DLST theo đ ng hướng  tức là khai thác các tài 

nguyên cho phát triển DLST nhưng v n phải gi  được hệ sinh thái bền v ng  

đ i h i nh ng nhà quản l  phải tu n thủ nh ng nguyên t c sau: 

     ho t động giáo   c và  i n gi i nh m nâng c o hi u  iết về m i 

tr  ng  qu  đ  t o   thức th m gi  vào các n  lực   o t n 

Đ y là một trong nh ng nguyên t c c  bản của hoạt động DLST, tạo ra 

s  khác biệt rõ ràng gi a DLST với các loại hình du lịch d a vào t  nhiên 

khác. Du khách khi rời kh i n i mình đến tham quan sẽ phải có được s  hiểu 

biết cao h n về các giá trị của môi trường t  nhiên, về nh ng đặc điểm sinh 

thái khu v c và v n hoá bản địa. T  nh ng hiểu biết đó, du khách có nh ng 

thái độ và hành động tích c c h n trong việc bảo tồn và phát triển nh ng giá 

trị về t  nhiên, sinh thái và nh n v n. 

*  ránh đến mức tối đ  sự c n thiệp nhân t o vào m i tr  ng sinh thái tự 

nhiên: 

Đ y là nguyên t c đặc biệt quan trọng trong quá trình x y d ng một điểm 

du lịch sinh thái. Nguyên t c này c n được quán triệt trong quá trình quy 

hoạch phát triển điểm du lịch. Mọi hoạt động x y d ng phải tu n thủ nghiêm 

ngặt nh ng quy chế bảo vệ s  toàn v n của hệ sinh thái, không làm ảnh hư ng 

đến s  c n b ng sinh thái trong khu v c. 

   h i nghi n cứu  â   ựng qu  ho ch 

Đ y là nguyên t c đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch nói chung 

và du lịch sinh thái nói riêng. C n phải quy hoạch phù hợp với chức n ng bảo 

tồn quốc gia, phát triển khu v c, phát triển DLST và kinh tế nói chung. Đảm 

bảo hoạt động du lịch đi đ ng hướng, bài bản có kiến thức chuyên môn về 

DLST. Mặt khác quy hoạch tạo nên tính pháp lý là yếu tố quan trọng đảm bảo 

cho công tác bảo tồn và phát triển của khu du lịch. 

Điều đặc biệt quan tâm là vai trò của cộng đồng địa phư ng trong quá 

trình nghiên cứu quy hoạch và tổ chức quản lý th c hiện quy hoạch. Cộng 

đồng địa phư ng c n được tham gia vào quá trình này b i họ là chủ nh n của 

hệ sinh thái và có vai tr  quan trọng đối với việc bảo tồn. 

*  ghi n cứu  ác định sức chứ . 

Tính bảo tồn của DLST liên quan chặt chẽ tới sức chứa của nó. Du lịch 

sinh thái c n được tổ chức với s  tu n thủ chặt chẽ các quy định về sức chứa, 

vì nếu nh ng hoạt động du lịch di n ra vượt quá ngư ng c n thiết để bảo tồn 

chính hệ sinh thái thì sẽ d n đến s  đổi thay ảnh hư ng đến môi trường, d n 

đến làm mất c n b ng sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học. T  đó làm giảm 

chính s  hấp d n của điểm du lịch. 

   h i qu n tâm đến phát tri n cộng đ ng: 

Đ y v a là nguyên t c v a là mục tiêu hướng tới của DLST. Nguyên t c 

này phải được tu n thủ và th c hiện nghiêm t c t  kh u quy hoạch cho đến 

quản l  v n hành sau quy hoạch. DLST phải hướng tới việc huy động tối đa s  

tham gia của người d n địa phư ng, như tham khảo   kiến của cộng đồng khi 

thiết kế quy hoạch, tạo điều kiện để cộng đồng góp ph n tham gia vào đảm 

nhiệm vai tr  hướng d n viên, đáp ứng ch  ngh  cho khách, cung ứng các nhu 
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c u về th c ph m, hàng lưu niệm cho khách  Thông qua đó sẽ tạo thêm việc 

làm, t ng thu nh p cho cộng đồng địa phư ng. Kết quả là cuộc sống của người 

d n sẽ ít bị phụ thuộc h n vào việc khai thác t  nhiên, đồng thời họ sẽ nh n 

thấy lợi ích của việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển 

DLST. 

Theo Quy chế quản l  các hoạt động DLST tại các VQG   KBTTN ban 

hành kèm theo Quyết định số104 2007QĐ-BNN, ngày 27 tháng 12 n m 2007 

của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại Chư ng I, Điều 4 

thì khi tổ chức các hoạt động du lịch sinh phải phải đảm bảo các nguyên t c 

sau: 

 - Các hoạt động DLST không được làm ảnh hư ng đến di n thế t  

nhiên của các hệ sinh thái, đời sống t  nhiên của các loài động th c v t hoang 

d , cảnh quan thiên nhiên c ng như bản s c v n hóa của cộng đồng d n cư   

địa phư ng tại các VQG  KBTTN 

 - Lợi nhu n t  các dịch vụ DLST được tái đ u tư cho công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học tại các VQG   KBTTN. T  lệ tái đ u tư cho bảo tồn được 

th c hiện theo quy định của nhà nước. 

 - Cộng đồng d n cư   địa phư ng được tham gia và hư ng lợi t  các 

hoạt động DLST để n ng cao thu nh p c ng như nh n thức trách nhiệm về bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Trên c  s  các nguyên t c chung của DLST, đối với m i chủ thể trong 

DLST c n phải đáp ứng các nguyên t c ch  đạo cụ thể như sau: 

*                              DLST 

 - Tôn trọng v n hóa địa phư ng và không đưa nếp sống thành thị vào 

n i du khách tới. 

 - Không lại g n quá động v t hoang d  và không cho ch ng  n. 

 - Không thu th p động th c v t được bảo vệ và bị đe dọa. 

 - Không mua động th c v t được bảo vệ và bị đe dọa hoặc các sản 

ph m làm t  ch ng. 

 - Mang rác thải về nhà và hạn chế làm ô nhi m môi trường nước và đất. 

 - Học về v n hóa và t  nhiên của n i du lịch trước khi bạn đến th m. 

 - Quan t m đến cuộc sống đời thường và vấn đề môi trường thông qua 

chuyến đi. 

 - Sống g n g i với thiên nhiên và tiếp thu lối sống th n thiên với thiên 

nhiên thông qua kinh nghiệm của chuyến đi. 

*                                 i                          

     i      l    

 - L p kế hoạch chuyến đi nh m đảm bảo cho chuyến đi đảm bảo nh ng 

yêu c u về bảo tồn môi trường và đa dạng sinh học. 

 - Chọn nh ng n i du lịch s n sàng tiếp nh n DLST. 

 - L ng nghe   kiến của các nhà du lịch, tổ chức bảo tồn phi chính phủ 

c ng như cộng đồng địa phư ng trong giai đoạn quy hoạch. 

 - Không chấp nh n nhóm du lịch lớn h n hai mư i người. 

 - Tổ chức định hướng cho khách du lịch trước chuyến du lịch. 
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 - Tuyển và sử dụng hướng d n viên có hiểu biết và th c hành về DLST. 

 - Tuyển và sử dụng các hướng d n viên là người địa phư ng – nh ng 

người quen thuộc với t  nhiên và v n hóa địa phư ng của n i du lịch. 

 - Chọn n i  n   do người địa phư ng quản l  và giới thiệu các v t lưu 

niệm có   ngh a về môi trường cho khách du lịch. 

 - Khuyến khích du khách tiếp x c với d n địa phư ng. 

 - Thu th p nh ng   kiến nh n xét của cộng đồng địa phư ng c ng như 

du khách để có nh ng điều ch nh với chư ng trình du lịch. 

*                                  ọ 

 - Chọn n i thích hợp để làm n i  n ngh  cho khách DLST. 

 - Làm giảm tới mức thấp nhất nh ng tác động lên thiên nhiên và v n 

hóa địa phư ng khi l p kế hoạch x y d ng khu  n ngh . 

 - H y giám sát các ảnh hư ng của khu  n ngh  đến môi trường xung 

quanh, phong cảnh, n ng lượng. 

 - Không cung cấp nh ng phư ng tiện hay dịch vụ không c n thiết. 

 - Giải thích về thiên nhiên và v n hóa địa phư ng cho du khách. 

 - Trao đổi thông tin với các nhà t  nhiên học địa phư ng, các nhóm bảo 

tồn và các nhà quản l  giáo dục tại các trung t m đón khách. 

 - Cho khách  n nh ng món  n và bán cho họ nh ng món quà làm b ng 

sản ph m địa phư ng. 

 - Đem nh ng hiểu biết và thông tin thu lượm được t  DLST phục vụ tr  

lại cho cộng đồng địa phư ng. 

 - Tham gia và các s  kiện và hoạt động giáo dục liên quan đến bảo tồn 

thiên nhiên và gìn gi  v n hóa địa phư ng. 

*                                     l  KBTTN 

 - Nghiên cứu về sức chịu chứa của KBTTN để đặt ra số lượng du khách 

tối đa và kiểm soát để ph ng chống s  sử dụng quá mức các khu này. 

 - Hạn chế nh ng hành vi có tác động xấu đến t  nhiên và giới thiệu 

nh ng hoạt động có tác động nh  nhất đến thiên nhiên. 

 - L p ra một hệ thông để thu lợi nhu n t  DLST được dùng cho việc 

bảo vệ các KBTTN. 

 - Thiết l p nh ng phư ng tiện giáo dục môi trường như trung t m du 

khách, các đường m n thiên nhiên. 

 - Cung cấp thông tin và nội dung giáo dục môi trường liên quan đến t  

nhiên nhiên và v n hóa địa phư ng. 

 - Thu th p hệ thống thông tin d n liệu khoa học về s  quản l  hệ sinh 

thái và giáo dục môi trường. 

 - Cung cấp các c  hội nghiên cứu và đào tạo cho nh ng nhà điều hành 

và hướng d n viên du lịch. 

 - H  trợ các hoạt động giáo dục môi trường do các nhóm tình nguyện và 

tổ chức tư nh n đảm nh n. 

 - Đưa DLST vào kế hoạch quản l  KBTTN như là một công cụ quan 

trọng. 
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 - Giám sát các ảnh hư ng qua lại của du lịch đối với bảo tồn thiên nhiên 

và cộng đồng địa phư ng. 

 - Thiết l p một khu v c m u về DLST trong phạm vi VQG. 

5. DLST           i h nh       h khác 

Kể t  khi xuất hiện thu t ng  vào nh ng n m 1980, DLST đ  được tiến 

triển song hành với một số các thu t ng  và loại hình du lịch liên quan, bao 

gồm, du lịch t  nhiên  hay du lịch d a vào t  nhiên, thiên nhiên , du lịch  t  

nhiên  bền v ng, du lịch thay thế, du lịch mạo hiểm  Tất cả nh ng thu t ng  

này đ  được sử dụng một cách hoán đổi nhau, nhưng không có ngh a đồng 

ngh a hoàn toàn với DLST. Đ y là một th c tế đáng tiếc, b i vì s  sử dụng s  

  ch  tạo ra s  hiểu sai và l n lộn về thu t ng . Mục đích của ph n này là 

nh m xem xét và cung cấp nh ng thông tin về mối quan hệ gi a DLST và các 

thu t ng  liên quan g n g i. 

5.1.    l      i     i       nhiên) 

Được hiểu là loại hình du lịch d a trên s  tham quan của du khách tới các 

khu v c t  nhiên hấp d n. Là thu t ng  rất g n với DLST nhưng không nhất 

thiết ch  trọng bảo vệ thiên nhiên hay phát triển bền v ng. Là hình thức du 

lịch tồn tại phổ biến   các khu v c t  nhiên trước khi kế hoạch DLST được 

thiết l p và nh ng quy định nghiêm ngặt về bảo tồn được th c thi. Một số loại 

hình khác của du lịch t  nhiên gồm du lịch 3S  sea, sand, sun  – biển, cát và 

n ng; du lịch mạo hiểm; du lịch ch a bệnh; du lịch khám phá  s n b n, c u 

cá . Không giống như DLST, nh ng loại hình du lịch này không bị hạn chế 

b i nh ng quy định ngặt nghèo liên quan tới hợp ph n giáo dục trong DLST 

hoặc phải có s  phát triển triển bền v ng. 

5.2.    l            

DLST hàm chứa cả yếu tố v n hóa làm đặc điểm hấp d n khách du lịch, 

nhưng nó hiếm khi được đánh đồng với DLST. Đ n giản là b i vì sản ph m 

du lịch v n hóa d a chủ yếu vào yếu tố v n hóa, trong khi đó yếu tố này ch  là 

yếu tố phụ trong DLST. Mối quan hệ gi a DLST và du lịch v n hóa có thể 

được biểu di n   hình sau. Du lịch v n hóa có thể được chia làm 2 loại: Loại 

thứ nhất và loại hình du lịch truyền thống là loại mà du khách trải nghiệm v n 

hóa thông qua việc viếng th m các bảo tàng và xem các buổi biểu di n  m 

nhạc và nhảy m a tại các rạp hát, c  s  lưu tr  hoặc có thể di n ra   các cộng 

đồng địa phư ng. Trong nhiều trường hợp, hoạt động này bị thư ng mại hóa 

để phục vụ cho du khách, d n đến s  xuống cấp của v n hóa bản địa truyền 

thống. Loại thứ hai có xu hướng nh n bản và bao gồm động c  gi p du khách 

có thể có thể học h i các giá trị v n hóa bản địa h n là ch  nhìn ng m các hoạt 

động. Ví dụ: Hiện nay có xu hướng học t p xem làm thế nào để người bản địa 

có thể sử dụng nguồn tài nguyên t  nhiên. Loại hình du lịch thường được so 

sánh với DLST hoặc có chứa yếu tố DLST. 

5.3.    l         i   

Để được coi là du lịch mạo hiểm, một chư ng trình du lịch phải chứa 

đ ng trong nó các yếu tố sau đ y: 

 - Có yếu tố mạo hiểm; 
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 - Có mức độ v n động cao; 

 - Đ i h i phải đạt được nh ng kỹ n ng đặc biệt nhất định để có thể 

tham gia thành công và an toàn vào hoạt đông. 

Một số dạng của DLST  đặc biệt là nh ng dạng hoạt động di n ra   các 

môi trường biển và nh ng vùng hoang s   đáp ứng được nh ng đ i h i trên và 

do v y được cho là tư ng đư ng với du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên vì một số lí 

do mà h u hết các loại hình du lịch mạo hiểm không được cho là DLST. Thứ 

nhất, các yếu tố hấp d n của du lịch mạo hiểm không phải l c nào c ng d a 

vào thiên nhiên, ví dụ như các yếu tố nội chiến hoặc các điểm đến có thể có 

xung đột, chiến tranh có thể là được coi là hấp d n nh ng người ưa du lịch 

mạo hiểm. Thứ hai, tư ng t  như du lịch d a vào t  nhiên nói chung, du lịch 

mạo hiểm không nhất thiết phải có yếu tố bền v ng, dù trên th c tế rất nhiều 

các công ty kinh doanh chư ng trình du lịch mạo hiểm hướng theo cách bền 

v ng. Thứ ba và là điểm khác biệt nhiều tranh c i nhất gi a du lịch mạo hiểm 

và DLST liên quan tới bản chất s  tư ng tác l n nhau gi a người tham gia vào 

hoạt động du lịch và yếu tố hấp d n. Trong khi khách DLST chủ yếu mong 

muốn được trải nghiệm thông qua giáo dục, học t p thì khách du lịch mạo 

hiểm lại chủ yếu mong muốn một môi trường s n có các phư ng tiện mạo 

hiểm, đ y thách thức và phải v n động nhiều. 

5.4.    l                  

Là loại hình sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách đ ng đ n 

nhất. Du lịch xanh hay du lịch bền v ng có thể gi p làm xanh và sạch hóa 

công nghiệp du lịch. Ví dụ có thể là công nghiệp hàng không sử dụng n ng 

lượng một cách hiệu quả, các chu i khách sạn th c thi nh ng điều khoản bảo 

vệ môi trường như giảm tải nước thải... 

Là loại hình rất g n g i với DLST nhưng không nhất thiết phải bao gồm 

đ y đủ các tiêu chu n và đặc trưng của DLST th c thụ. Ví dụ: Cáp treo tr  

khách xuyên r ng   một số điểm du lịch có thể tạo ra thu nh p cho công tác 

bảo tồn và giáo dục du khách, nhưng vì đ y là hoạt động có mức độ c  giới 

hóa cao và thường tạo ra nh ng rào cản gi a du khách và môi trường thiên 

nhiên, nên nó khó có thể phù hợp để được miêu tả là hoạt động DLST. 

Trên th c tế, du lịch xanh bền v ng có nội hàm rộng h n DLST và ranh 

giới gi a DLST và du lịch xanh bền v ng nhiều khi rất khó ph n biệt. Du lịch 

xanh bền v ng sẽ tr  thành DLST nếu nó đáp ứng được đ y đủ các đặc điểm 

nghiêm ngặt của DLST. 

5.5. D  l       i            ọ  
Là loại hình nh m mục đích chủ yếu nghiên cứu và điều tra về các loài 

động, th c v t, các cảnh quan t  nhiên... Du lịch nghiên cứu khoa học thường 

được tiến hành chủ yếu   các điểm du lịch thiên nhiên và thường có đóng góp 

cho công tác bảo tồn. Ví dụ: Nghiên cứu điều tra về hệ thống hang động   

Phong Nha, Quảng Bình. Tuy nhiên du lịch nghiên cứu khoa học c ng có thể 

tiến hành   các địa điểm ngoài thiên nhiên. Một số chuyến du lịch nghiên cứu 

khoa học được coi là DLST b i vì các chuyến đi này có cung cấp các thông tin 
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về mối liên hệ gi a sinh v t sống và môi trường t  nhiện của khu v c nghiên 

cứu c ng như đáp ứng đ y đủ các tiêu chu n và đặc điểm của DLST. 

5.6.    l        li     i   i     i n. 

Là loại hình thư gi n gi p con người được g n g i, th n thiện với thiên 

nhiên. Thường được tổ chức dưới dạng c u lạc bộ. Thường chọn các địa điểm 

thiên nhiên để tổ chức. Về mặt nào đó nó là hoạt động thể thao. Hiện nay   

Việt Nam chưa có loại hình du lịch này, nhưng   một số nước phát triển như 

Anh, Mỹ  loại hình du lịch này đ  tr  lên d n phổ biến. 

5.7. D  l    s      . 

Là nh ng chuyến đi của du khách tới Ch u Phi, ban đ u là để tham gia 

vào hoạt động s n b n các loài động v t hoang d . Hình thức du lịch này đặc 

biệt phát triển   các nước như Kenya, Tanzania, Nam Phi. Thu t ng  safari 

 du lịch s n b n  có nguồn gốc t  tiếng Ả r p có ngh a là l  hành  travel , 

được đưa vào trong ngôn ng  tiếng Anh nửa cuối thế k  19. H u hết nh ng 

người Phư ng T y v n c n tin r ng tour safari đích th c ch  có thể có   Đông 

Phi, cụ thể là Kenya và Tanzania, mà không phải là trên toàn bộ Ch u Phi. 

Điều đó có ngh a là nếu bạn đang   Nam Phi để tham gia các chư ng trình 

ng m các loài thù lớn, c ng không có ngh a bạn đang trải nghiệm loại hình du 

lịch s n b n. 

Ngày nay hình thức mới của safari tour có thể là xem, chụp ảnh các loài 

động v t, do v y hình thức du lịch này có mặt kh p n i. 

5.8. D  l            . 

Đ n giản là loại hình du lịch quan sát đời sống của động, th c v t và môi 

trường sống của ch ng  cả   môi trường t  nhiên l n môi trường nuôi nhốt 

hay bán hoang d  . Là loại hình du lịch có thể g n g i với động v t và hệ sinh 

thái. Loại hình du lịch này đặc biệt phát triển trong nh ng th p k  g n đ y.  t 

nhiều tư ng t  với loại hình du lịch safari tour 

6. Các bên tham gia vào DLST 

6.1.             i  l                               s    

Các nhà hoạch định chính sách thường là các nhà khoa học làm công tác 

quy hoạch, x y d ng các chính sách phát triển du lịch sinh thái trong các viện 

nghiên cứu, các c  quan quản l  nhà nước. Vai tr  của họ là nghiên cứu để xác 

định các định hướng phát triển phù hợp với tiềm n ng và điều kiện th c tế, đề 

xuất các chính sách, giải pháp nh m đảm bảo cho việc th c hiện nh ng định 

hướng đó. Vì v y họ là nh ng người có vai tr  quan trọng đối với s  phát triển 

du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng. 

Đứng trên quan điểm của công tác quản l  l nh thổ thì mục tiêu bảo tồn 

được xem trong hàng đ u, trong khi đó các tổ chức kinh doanh du lịch lại coi 

trong các mục tiêu thư ng mại trong việc khai thác l nh thổ. Điều đó đ i h i 

các nhà quy hoạch và l p chính sách phát triển du lịch sinh thái phải có được 

phư ng án và các giải pháp phù hợp để tối đa hóa lợi ích t  hoạt động phát 

triển du lịch sinh thái, đồng thời đảm bảo việc phát triển du lịch sinh thái phải 

như một công cụ h u hiệu để phục vụ cho công tác bảo tồn. Quá trình tổ chức 
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khai thác tài nguyên l nh thổ nh m phục vụ phát triển du lịch sinh thái được 

các nhà quy hoạch và x y d ng chính sách tiến hành theo các bước: 

- Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái ch  được xem xét để th c hiện 

trên nh ng vùng lãnh thổ đặc trưng, đảm bảo các yêu c u c n thiết. Quá trình 

th c hiện quy hoạch c n được tiến hành trong khuôn khổ của các quy định và 

lu t pháp sao cho Chính phủ chấp nh n được các đề xuất đưa ra. 

 - Trên một số vùng được các nhà quy hoạch c n nh c để tổ chức du lịch 

sinh thái, c u h i đ u tiên c n đặt ra là:  Loại hình du lịch này có được phép 

phát triển   đ y không? . 

 - Nếu như hoạt động du lịch sinh thái có thể được tiến hành thì vấn đề 

nghiên cứu tiếp theo sẽ là:  Hoạt động phát triển đến mức độ nào là phù 

hợp? . 

 - Các nhà hoạch định chính sách c n nh n thức đ y đủ trách nhiệm 

hướng tới nh ng nguyên t c của du lịch sinh thái để c n nh c:  Nh ng hoạt 

động du lịch được hoạch định phát triển có thể được coi là du lịch sinh thái 

không?  

 - Các nhà hoạch định chính sách c n có được nh ng hiểu biết về yêu 

c u điều ch nh giới hạn bảo vệ l nh thổ kh i các tác động của hoạt động du 

lịch, để một mặt phù hợp với quyền lợi th c tế của cộng đồng địa phư ng và 

mặt khác đảm bảo các lợi ích kinh doanh du lịch. 

6.2.                               l           

Đối với các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia, n i có nhiều 

điều kiện thu n lợi phát triển du lịch sinh thái, hiện tồn tại 2 hệ thống quản l  

  - Quản l  theo ngành  Cục Kiểm l m – Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn) 

 - Quản l  theo l nh thổ  Chính quyền địa phư ng t nh, thành phố tr c 

thuộc Trung Ư ng  

 Tuy nhiên, đối với bất k  hình thức quản l  nào, để có thể khai thác 

có hiệu quả tiềm n ng l nh thổ phục vụ phát triển du lịch sinh thái trên quan 

điểm bảo tồn và phát triển bền v ng, yêu c u đ u tiên đối với các nhà quản l  

l nh thổ là s  kiểm soát thường xuyên đối với s  biến đổi các hệ sinh thái và 

môi trường t  nhiên trong phạm vi được quản lý. 

 Điều này yêu c u các nhà quản l  l nh thổ phải có s  đánh giá đ y đủ 

về hiện trạng sinh thái môi trường, các tác động chủ yếu do hoạt động phát 

triển kinh tế - x  hội của khu v c trước và trong quá trình phát triển du lịch 

sinh thái để có thể đề xuất nh ng biện pháp thích hợp trong việc điều ch nh và 

quản l  các tác động tiêu c c. 

 Trong quá trình phát triển du lịch, việc tuyên truyền giáo dục cộng 

đồng là một trong nh ng giải pháp quan trọng mà các nhà quản l  theo l nh 

thổ c n th c hiện  nh m khuyến khích người d n địa phư ng và các nhà điều 

hành du lịch có được nh ng n  l c chung cho s  phát triển bền v ng. 

 Các nhà quản l  l nh thổ c ng c n phải kết hợp chặt chẽ với nh ng 

người điều hành du lịch   khu v c mình quản l  nh m: 

 - Đảm bảo hiệu quả của công tác điều hành du lịch trong nh ng giới hạn 
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cho phép. 

 - Đảm bảo an toàn cho khách, tr t t  x  hội   khu v c quản lý. 

 - Đảm bảo hiệu quả của hoạt động kinh doanh và qua đó đảm bảo s  

đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển bền v ng   l nh thổ được quản lý 

6.3.          i           l    

Là nh ng người có vai tr  quan trọng trong việc tổ chức điều hành cụ thể 

hoạt động du lịch sinh thái, họ tr c tiếp chịu trách nhiệm xác định các phư ng 

thức tiến hành hoạt động, l a chọn địa điểm tổ chức du lịch sinh thái, x y 

d ng các chư ng trình tour trọn gói, xác định các dịch vụ mà công ty có thể 

cung cấp cho khách với c  chế giá cả cạnh tranh. Chính vì v y họ phải là 

nh ng người có hiểu biết toàn diện về tổ chức kinh doanh, song phải luôn tôn 

trọng nh ng nguyên t c của du lịch sinh thái. Điều này c n được thể hiện cụ 

thể trong mọi hoạt động điều hành của họ. 

- Thiết l p nh n thức về môi trường và v n hóa thông qua việc thông tin 

và giáo dục với du khách. 

- Giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường. 

- Cung cấp lợi nhu n tài chính tr c tiếp cho công tác bảo tồn. 

- Tôn trọng v n hóa địa phư ng. 

- Ủng hộ các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ địa phư ng. 

- Cung cấp dịch vụ hướng d n là người địa phư ng và trợ gi p đào tạo 

các hướng d n viên địa phư ng. 

- Quản l  các hoạt động một cách có trách nhiệm, sử dụng hướng d n 

viên địa phư ng phục vụ du khách. 

- Ủng hộ VQG   KBTTN, trả lệ phí vào cửa bất k  thời gian nào. 

- Làm việc với các tổ chức phi chính phủ địa phư ng và chính phủ trong 

việc phát triển kế hoạch quản l  khách du lịch nh m bảo vệ môi trường và 

người d n địa phư ng. 

- Tránh t p trung đông, khai thác quá các điểm du lịch trong hành trình và 

gi p  khám phá các điểm ít được biết đến. 

Cung cấp c  s  lưu tr    các điểm du lịch nhạy cảm. 

Trích t  cuốn sách Hướng d n DLST cho các nhà điều hành du lịch thiên 

nhiên, Hội DLST Quốc tế, 1993. Nguồn: Lindberg  1993  

Trách nhiệm của các nhà điều hành là hết sức lớn b i họ phải đảm bảo lợi 

ích của tổ chức kinh doanh du lịch, đồng thời phải đảm bảo các nguyên t c 

bảo tồn và phát triển bền v ng. Điều này đ i h i nhà điều hành có s  phối hợp 

chặt chẽ với các nhà quản l  nhà nước, các nhà quy hoạch, các nhà quản l  

l nh thổ và người d n địa phư ng. 

6.4.            i      l    

Hƣớng   n  i n       h là người sử dụng ngôn ng  đ  l a chọn để giới 

thiệu và giải thích cho du khách các di sản v n hóa c ng như thiên nhiên của 

một vùng cụ thể được các c  quan liên quan công nh n. Nói cách khác, hướng 

d n viên du lịch là người th c hiện các điều khoản được k  kết trong hợp 

đồng cung ứng dịch vụ l  hành, gi p doanh nghiệp l  hành thu được lợi nhu n 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng
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kinh tế và gi p du khách hiểu biết thêm về điểm đến  điểm tham quan  thông 

qua chuyến đi và bài thuyết minh. 

Hƣớng   n  i n       h  inh  h i là nh ng người được xem là c u nối 

gi a khách du lịch và đối tượng du lịch để th a m n các nhu c u của khách, 

chất lượng nh ng đóng góp của họ có ảnh hư ng tr c tiếp đến s  thành công 

hay thất bại của hoạt động du lịch sinh thái. 

Chính vì v y, h ớng   n vi n  u lịch sinh thái phải là nh ng người có 

kiến thức, n m được đ y đủ thông tin về môi trường t  nhiên, các đặc điểm 

sinh thái, v n hóa cộng đồng địa phư ng để giới thiệu một cách sinh động 

nhất, đ y đủ nhất với du khách về nh ng vấn đề mà họ quan t m. 

Bên cạnh đó, các hướng d n viên du lịch sinh thái c ng phải là nh ng 

người có mối quan hệ đặc biệt với người d n địa phư ng n i tổ chức hoạt 

động du lịch. 

Hướng d n viên du lịch sinh thái có thể là người d n địa phư ng hoặc 

nhà quản l  l nh thổ - đặc biệt   các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên 

6.5.       DLST 

  hách  u lịch là ng  i đi  u lịch ho c kết h p đi  u lịch  tr  tr  ng h p 

đi h c  làm việc ho c hành nghề đ  nh n thu nh p   n i đến”  Lu t  u lịch  

2010) 

Khác với khách du lịch thông thường, khách du lịch sinh thái là nh ng 

người quan t m h n cả đến các giá trị t  nhiên và giá trị nh n v n   nh ng 

khu thiên nhiên hoang d . Nh ng đặc điểm c  bản của khách du lịch sinh thái 

là: 

 - Đó thường là nh ng người trư ng thành, có thu nh p cao, có giáo dục 

và có s  quan t m đến môi trường thiên nhiên 

 - Khách du lịch sinh thái thường là nh ng người thích hoạt động ngoài 

thiên nhiên. T  lệ khách nam, n  là ngang nhau và đ y thường là nh ng khách 

du lịch có kinh nghiệm 

 - Khách du lịch sinh thái thường có thời gian đi du lịch dài h n và mức 

chi tiêu ngày nhiều h n so với khách du lịch ít quan t m đến thiênn hiên. 

 - Họ không đ i h i thức  n hoặc nhà ngh  cao cấp đ y đủ tiện nghi, mặc 

dù họ có khả n ng chi trả cho các dịch vụ này. Điều này phản ánh nh n thức 

của họ r ng  các c  s  v t chất mà họ sử dụng ít ảnh hư ng đến môi trường t  

nhiên . 

6.6.                      

Đối với cư d n địa phư ng, du lịch sinh thái không ch  có nh ng tác động 

kinh tế mà c n tác động đến cuộc sống cá nh n họ. Du lịch sinh thái tác động 

lên lối sống, truyền thống và v n hóa c ng như sinh kế của họ. Không giống 

như nh ng người tham gia khác trong ngành du lịch, cộng đồng địa phư ng sẽ 

phải đư ng đ u với du lịch dù họ có chọn hay không. Một số cộng đồng vùng 

xa n i mà thường là rất là yên t nh và an bình, đ  bị phát hiện cho các hoạt 

động của du khách quốc tế là nh ng người mà ph n lớn ch  đi qua và không   

l u để gặp g  với cộng đồng địa phư ng. Các cư d n địa phư ng c n phải h a 

nh p với việc x m nh p này. Một số không muốn làm gì với du khách, nhưng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_minh_du_l%E1%BB%8Bch
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một số bị hấp d n b i nh ng c  hội tuyển dụng. Cho dù nh ng phản ứng đ u 

tiên này như thế nào, các cư d n địa phư ng thường là chưa có nh ng chu n 

bị cho nh ng nhu c u của du khách. Họ thường không thể cạnh tranh với các 

h ng du lịch lớn và không hiểu nh ng mong muốn hoặc thói quen của nh ng 

du khách t  do này, nh ng người thích khám phá nh ng vùng mới. 

Các thành viên cộng đồng đóng vai tr  quan trọng trong du lịch. Họ có 

thể th c  hiện nhiều vai tr  tr c tiếp trong ngành du lịch như: 

 - Cho thuê đất cho việc phát triển 

 - Làm việc bán thời gian, đ y đủ thời gian hoặc tạm thời cho nh ng nhà 

điều hành tư nhân 

 - Cung cấp nh ng dịch vụ cho các nhà điều hành tư nh n như thức  n, 

hướng d n viên, giao thông, khách sạn, nhà ngh   

 - Hình thành liên kết với các nhà điều hành tư nh n, nh ng người cung 

cấp thị trường, h u c n, hướng d n viên đa ngôn ng , trong khi đó thì cộng 

đồng cung cấp nh ng dịch vụ c n lại 

 - Th c hiện các chư ng trình du lịch d a vào cộng đồng. 

Cho dù họ không tham gia tr c tiếp vào ngành du lịch, nhưng họ c ng 

đóng nhiều vai tr  gián tiếp mà tác động đến s  thành công của bất cứ doanh 

nghiệp du lịch sinh thái nào. S  giao lưu không chính thức của cộng đồng địa 

phư ng với du khách có vai tr  lớn trong việc m  rộng thêm nh ng trải 

nghiệm của du khách về nh ng mặt tích c c và tiêu c c như du khách cảm 

thấy được hiếu khách, an toàn và tiện nghi. Các chủ đất địa phư ng c ng có 

thể có vai tr  quan trọng đối với s  phát triển sinh thái của vùng, đặc biệt là   

vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên. Và tất nhiên là các cộng đồng địa 

phư ng sống   khu v c vùng đệm các khu bảo tồn c ng bị tác động b i các 

hoạt động của du lịch sinh thái. Nhà cửa, gia đình và cuộc sống c ng sẽ bị 

thay đổi nếu du lịch tr  thành một ph n quan trọng của vùng. 

6.7. Các t         i          . 

Nhiều tổ chức phi chính phủ quan t m đến bảo tồn như là Conservation 

International, World Wild Fund  c ng quan t m cả du lịch sinh thái vì du 

lịch sinh thái c ng liên quan tr c tiếp đến bảo tồn. Các tổ chức phi chính phủ 

về bảo tồn thường th c hiện nh ng nhiệm vụ như: 

 - Người hướng d n cho các bên liên quan, ví dụ: cộng đồng và ngành du 

lịch. 

 - Người hợp tác với các công ty du lịch, cho dù có hay không có s  s  

h u của địa phư ng. 

 - Người huấn luyện, cung cấp nguồn thông tin và các chuyên gia. 

 - Người hợp tác với các bộ ph n hành chính của các khu bảo tồn để gi p 

tìm kiếm các nguồn tài trợ hoặc th c hiện một số hoạt động như giáo dục cộng 

đồng hoặc các chư ng trình thuyết minh. 

 - Người quản l  của các khu v c bảo vệ do tư nh n quản l  hoặc đôi khi 

do chính phủ quản lý. 

 - Hiếm khi, các tổ chức phi chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ du 

lịch tr c tiếp như quảng cáo, n i lưu tr , giao thông và thức  n. Tuy nhiên, các 
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hoạt động này có thể làm sao l ng các tổ chức phi chính phủ về nh ng nhiệm 

vụ c  bản của mình và có thể loại b  nh ng c  hội của các công ty kinh doanh 

d a vào cộng đồng hoặc khối tư nhân. 

 

C   h i ôn         h     n 

 1. Trình bày s  phát triển của du lịch và DLST. 

 2. Tại sao nói rất khó để định ngh a DLST? 

 3. Nêu nh ng đặc trưng và nguyên t c c  bản của DLST. 

 4. Mối liên hệ gi a DLST và các loại hình du lịch liên quan? 

 5. Ph n tích vị trí, vai tr  của các bên tham gia trong DLST. 
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Chƣơng    PHÁT TRI N DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC  HU BẢO 

TỒN THIÊN NHIÊN 

M    i        hƣơng   

- Về kiến thức: 

 + Trình bày được đặc điểm du lịch sinh thái   các khu r ng đặc dụng; 

 + Trình bày được các biện pháp phát triển du lịch sinh thái g n với bảo 

vệ môi trường; 

 + Trình bày được các bước trong quy hoạch phát triển DLST   các 

KBTTN. 

- Về kỹ năng:  

 + Ph n tích được nh ng lợi ích và hạn chế của DLST tại các KBTTN; 

 + Hiểu được các loại hình du lịch sinh thái có thể phát triển   KBTTN; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Rèn luyện ph m chất đạo đức và trau dồi chuyên môn cho phù hợp với 

ngành nghề. 

1. Cơ     h               h  inh  h i    ng     KBTTN 

* Lu t   o vệ và phát tri n r ng  o  uốc hội   n hành năm     , trong 

đó các có các Điều 25  Khoản 2 , Điều 53  Khoản 1 , Điều 61  Khoản 3  có 

đề c p tới hoạt động DLST – môi trường. Cụ thể: 

 - Điều 25, khoản 2 ghi:  Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê r ng đặc 

dụng là khu r ng cảnh quan trả tiền hàng n m để bảo vệ và phát triển r ng, kết 

hợp kinh doanh cảnh quan ngh  dư ng, du lịch sinh thái – môi trường.  

 - Điều 53, khoản 1 có ghi:  Việc tổ chức hoạt động kết hợp kinh doanh 

cảnh quan ngh  dư ng, du lịch sinh thái - môi trường trong phạm vi khu r ng 

đặc dụng phải có d  án được c  quan quản l  nhà nước có th m quyền phê 

duyệt.  

 - Điều 61. Quyền và ngh a vụ của Ban quản l  r ng đặc dụng: 

Khoản 3  Được cho các tổ chức kinh tế thuê cảnh quan để kinh doanh du 

lịch sinh thái- môi trường theo d  án đ  được c  quan nhà nước có th m 

quyền phê duyệt.  

* Lu t  u lịch  o  uốc hội ban hành và có hiệu l c t  ngày 01 01 2006, 

trong đó tại Điều 4 có đề c p tới khái niệm DLST:  DLST là hình thức du lịch 

d a vào thiên  nhiên, g n với v n hóa địa phư ng với s  tham gia của cộng 

đồng nh m phát triển bền v ng . Ngoài ra Lu t du lịch c n có các điều khoản 

liên quan tới chính sách phát triển du lịch. 

*  ghị định số           -   củ   h nh phủ về thi hành Lu t   o vệ và 

phát tri n r ng, trong đó có Điều 55, Điều 56 đề c p tới kinh doanh cảnh 

quan, ngh  dư ng, DLST trong r ng và và quy định mức thu tiền dịch vụ các 

hoạt động tham quan du lịch trong khu r ng. Cụ thể: 

Điều 55. Kinh doanh cảnh quan, ngh  dư ng, du lịch sinh thái trong r ng 

 1. Chủ r ng được t  tổ chức hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nh n 

thuê, nh n khoán r ng và môi trường r ng để kinh doanh cảnh quan, ngh  

dư ng, du lịch sinh thái trong r ng và phải đảm bảo các nguyên t c sau: 

a) Không g y ảnh hư ng xấu đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh 
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quan môi trường và tác dụng ph ng hộ của khu r ng. 

b) Không được x y d ng các công trình phục vụ du lịch   ph n khu bảo 
vệ nghiêm ngặt, ph n khu phục hồi sinh thái trong r ng đặc dụng. 

c) Phải đảm bảo an toàn và tu n theo s  hướng d n, kiểm tra, giám sát 

của Ban quản l  khu r ng. 

d) Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nh n sống trong khu r ng tham 

gia các hoạt động dịch vụ du lịch. 

 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh cảnh quan, ngh  dư ng, du lịch sinh 

thái trong r ng. 

Chủ r ng phải l p d  án đ u tư trình cấp có th m quyền phê duyệt và tổ 

chức th c hiện theo đ ng d  án đ  được phê duyệt; trình t , thủ tục đ u tư 

th c hiện theo quy định của Chính phủ về quản l  d  án đ u tư x y d ng công 

trình. Chủ r ng t  quyết định đ u tư và t  chịu trách nhiệm đối với các d  án 

sử dụng nguồn vốn khác. 

Điều 56. Quy định mức thu tiền dịch vụ các hoạt động nghiên cứu khoa 

học, tham quan du lịch trong khu r ng 

 3. Mức thu phí tham quan du lịch th c hiện theo quy định của pháp lu t 

về phí và lệ phí. 

 4. Mức thu tiền dịch vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham 

quan du lịch th c hiện theo hợp đồng thoả thu n gi a chủ r ng với tổ chức, cá 

nh n có nhu c u nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch trong r ng. 

 5. Việc quản l  và sử dụng tiền thu được t  hoạt động dịch vụ nghiên 

cứu khoa học, tổ chức tham quan du lịch đối với tổ chức s  nghiệp th c hiện 

theo quy định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với đ n vị s  

nghiệp. 

 6. Việc quản l  và sử dụng tiền thu được t  hoạt động nghiên cứu khoa 

học, tổ chức tham quan du lịch và dịch vụ trong r ng sản xuất của các tổ chức 

kinh tế được th c hiện theo pháp lu t hiện hành. 

*  u ết định số            -  g củ   hủ t ớng  h nh phủ   n hành qu  

chế qu n l  r ng. Tại Điều 22 có đề c p đến hoạt động DLST trong r ng đặc 

dụng. Cụ thể:  Điều 22. Hoạt động du lịch sinh thái trong r ng đặc dụng. 

 1. Hoạt động du lịch sinh thái trong r ng đặc dụng th c hiện theo quy 

định tại Điều 53 của Lu t Bảo vệ và phát triển r ng và Nghị định số 

23 2006 NĐ-CP của Chính phủ. 

 2. Chủ r ng được tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, cho 

thuê môi trường r ng hoặc sử dụng quyền sử dụng đất và giá trị kinh tế của tài 

nguyên đa dạng sinh học và cảnh quan r ng để liên doanh, liên kết với các chủ 

đ u tư khác, các tổ chức, cá nh n đ u tư kinh doanh du lịch sinh thái tại khu 

r ng đặc dụng. 

Việc tổ chức du lịch sinh thái tại khu r ng đặc dụng phải được l p thành D  

án đ u tư trình c  quan nhà nước có th m quyền phê duyệt. 

D  án phát triển du lịch sinh thái tại các khu r ng đặc dụng phải đáp ứng 

các yêu c u: 

 a) Không g y ảnh hư ng xấu đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, 
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cảnh quan môi trường và tác dụng ph ng hộ của khu r ng. 

 b) Việc x y d ng các công trình phục vụ cho du lịch phải theo quy 

hoạch khu r ng được cấp có th m quyền phê duyệt: 

 - Trong ph n khu bảo vệ nghiêm ngặt được l p các tuyến đường m n, 

lều tr  ch n, c m biển ch  d n để tu n tra kết hợp phục vụ du lịch sinh thái. 

Các tuyến đường m n phục vụ cho du lịch phải bảo đảm an toàn cho du khách 

và tuân theo s  hướng d n, kiểm tra của chủ r ng. 

 - Trong ph n khu phục hồi sinh thái được m  các đường trục chính, x y 

d ng công trình để bảo vệ và phát triển r ng kết hợp phục vụ các hoạt động 

dịch vụ - du lịch. 

 - Trong ph n khu dịch vụ - hành chính, khu bảo vệ cảnh quan, khu r ng 

nghiên cứu, th c nghiệm khoa học được x y d ng các công trình kiến tr c 

phục vụ cho việc quản l , nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động dịch 

vụ - du lịch. 

 - Trình t , thủ tục x y d ng các công trình th c hiện theo quy định của 

pháp lu t về x y d ng. 

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng d n về t  lệ diện tích 

đất được x y d ng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, ngh  dư ng trong 

r ng đặc dụng; quy định việc đánh giá kinh tế, tài nguyên đa dạng sinh học và 

cảnh quan r ng đặc dụng và phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng d n việc 

quản l  hoạt động du lịch sinh thái trong r ng đặc dụng. 

 c. Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nh n sống trong khu r ng đặc 

dụng tham gia các dịch vụ du lịch. 

* Qu ết định số            -    củ   ộ tr  ng  ộ   ng nghiệp và  hát 

tri n   ng th n về việc   n hành qu  chế qu n l  các ho t động  L   t i các 

VQG & KBTTN  Xem cụ thể   Phụ lục 2  

 ghị định            -   củ   h nh phủ về t  chức và qu n l  hệ thống 

r ng đ c   ng, tại Điều 23 có các quy định về hoạt động DLST. Cụ thể như 

sau: 

 1. Việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phải phù hợp với khu r ng 

đặc dụng và có đề án du lịch sinh thái được c  quan nhà nước có th m quyền 

phê duyệt. 

 2. Th c hiện đ ng quy định pháp lu t về bảo vệ và phát triển r ng, bảo 

vệ môi trường, du lịch, di sản v n hoá và quy chế quản l  khu r ng đặc dụng. 

 3. Phư ng thức tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái: 

 a) Ban quản l  khu r ng đặc dụng t  tổ chức các hoạt động kinh doanh 

du lịch sinh thái; 

 b) Ban quản l  khu r ng đặc dụng có thể sử dụng một ph n r ng, đất 

l m nghiệp cho tổ chức, cá nh n thuê nh m mục đính kinh doanh du lịch sinh 

thái kết hợp với bảo vệ, phát triển r ng và bảo tồn thiên nhiên theo đ ng quy 

hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của pháp lu t; 

 c) Ban quản l  khu r ng đặc dụng liên doanh, liên kết gi a với tổ chức, 

cá nh n khác để tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái. 



22 

 

Ngoài ra, tại Điều 8 thông t            -        h ớng   n qu  định 

chi tiết thi hành  ghị định số            -   ngà             củ   h nh 

phủ về t  chức qu n l  hệ thống r ng đ c   ng, có quy định chi tiết hướng 

d n hoạt động du lịch sinh thái theo quy định tài Điều 23 Nghị định 117. 

2. V i   ò     DLST   i     KBTTN. 

 Du lịch là một trong nh ng ngành kinh tế – dịch vụ lớn nhất trên toàn 

c u, có thị trường phát triển nhanh t p trung vào các môi trường c n hoang s  

như các vùng biển và các KBTTN. Các KBTTN ngày càng thu h t s  quan 

t m của các du khách nước ngoài c ng như du khách địa phư ng. DLST   các 

khu bảo tồn mang đến nh ng lợi ích cho các cộng địa phư ng và các khu bảo 

tồn thiên nhiên thông qua việc tạo ra lợi nh ng nguồn lợi. Tuy nhiên, DLST 

c ng có thể đe dọa đến nguồn lợi của các KBTTN b ng cách hủy hoại các sinh 

cảnh sống, xáo trộn đời sống hoang d , tác động đến chất lượng nước và đe 

dọa cộng đồng địa phư ng do việc phát triển quá mức, đông đ c và phá v  các 

giá trị v n hóa địa phư ng. Thêm vào đó, DLST có thể bị  r  r   khi lợi tức t  

du lịch r i vào t i các nhà quản l , điều hành du lịch bên ngoài khu v c. Và 

kết quả là DLST có thể phá hủy rất nhiều nguồn lợi mà nó phụ thuộc vào. 

Ngược lại, DLST nếu được l p kế hoạch một cách c n trọng sẽ mang đến 

nh ng lợi ích cho các KBTTN, cộng đồng địa phư ng và các bên tham gia. 

Quản l  DLST trong các KBTTN do v y phải được lồng ghép vào quản l  

l nh thổ, quản l  động th c v t hoang d , khôi phục nh ng loài bị đe dọa hay 

hoạt động giáo dục môi trường. 

3. L i   h    h n  h      DLST       KBTTN 

Du lịch sinh thái   các KBTTN chứa đ ng trong ảnh hư ng tích c c và ảnh 

hư ng tiêu c c. Nh ng ảnh hư ng này tư ng tác l n nhau. Trách nhiệm của 

nhà quản l  các KBTTN là t ng cường tối đa nh ng ảnh hư ng tích c c và 

hạn chế tối đ  nh ng ảnh hư ng tiêu c c. Trên th c tế có rất nhiều nh ng ảnh 

hư ng tích c c và tiêu c c đến các KBTTN, tuy nhiên tài liệu này ch  đề c p 

đến nh ng ảnh hư ng tích c c và tiêu c c chủ yếu. Các KBTTN được thành 

l p chủ yếu để bảo tồn quá trình l  sinh hoặc các điều kiện như bảo tồn các 

loài động v t hoang d , môi trường sống của ch ng, cảnh quan thiên nhiên, và 

di sản v n hóa truyền thống của cư d n bản địa. Khách du lịch đến với các 

KBTTN để hiểu và tr n trọng, và th a m n nh ng giá trị vốn có của KBTTN. 

Quy hoạch và phát triển DLST   các KBTTN do đó có thể có nh ng lợi ích, 

hạn chế chủ yếu sau: 

3.1.  ợi ích          

*  inh tế 

- DLST làm t ng thêm nhiều c  hội việc làm tại khu bảo tồn thiên nhiên 

- Đời sống của người d n có thể được t ng lên đáng kể nhờ DLST 

- Nhờ DLST, các khu bảo vệ có thể thu h t được nhiều h n vốn đ u tư 

- Chất lượng các dịch vụ công cộng của khu bảo vệ có thể tốt h n nhờ s  

đ u tư t  DLST. 

- DLST là một trong nh ng l nh v c quan trọng h  trợ nền kinh tế địa 

phư ng. 
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- DLST tạo ra nhiều c  hội kinh doanh mới cho cư d n địa phư ng. 

* Văn h   – X  hội 

- DLST có thể gi p cải thiện chất lượng các sản ph m và dịch vụ hạ t ng du 

lịch như hệ thống giao thông v n tải, đường xá, điện, nước, các nhà hàng, các 

cửa hiệu và các nhà ngh ... trong khu v c. 

- DLST có thể làm t ng l ng t  hào của người d n về v n hoá bản địa. 

- DLST khuyến khích việc phát triển rộng r i các hoạt động v n hoá như 

phát triển nghề thủ công, các loại hình biểu di n nghệ thu t và  m nhạc tại địa 

phư ng. 

- DLST gi p cho việc gìn gi  v n hoá và duy trì bản s c d n tộc của người 

d n địa phư ng. 

- Nhờ phát triển DLST, nh n viên KBTTN và người d n địa phư ng có 

nhiều h n các c  hội giải trí. 

*   i tr  ng 

- DLST gi p bảo tồn môi trường thiên nhiên và bảo vệ các loài động v t 

hoang d  tại các khu bảo vệ. 

- DLST đ  gi p cải thiện môi trường sinh thái   các KBTTN   rất nhiều 

khía cạnh. 

- DLST gi p cải thiện diện mạo  bộ mặt  của KBTTN  hợp thị  giác và có 

tính th m mỹ . 

- DLST cung cấp động c  cho việc phục hồi các công trình kiến tr c mang 

tính lịch sử. 

3.2.       ế          

*  inh tế 

- Lợi nhu n t  DLST   các KBTTN có thể chảy vào t i các cá nh n và tổ 

chức ngoài địa phư ng. 

- Lợi nhu n t  DLST có thể ch  làm lợi cho một số người tại địa phư ng. 

- Giá cả nhiều mặt hàng và dịch vụ   địa phư ng có thể t ng lên vì DLST. 

- Giá cả nhà đất   địa phư ng có thể t ng lên vì DLST. 

- Tính mùa vụ của DLST tạo ra rủi ro cao, tình trạng thiếu việc làm hoặc 

thất nghiệp. 

* Văn h   – X  hội 

- Việc phát triển du lịch tại KBTTN có thể g y tr  ngại cho hoạt động kiếm 

kế sinh nhai của người d n địa phư ng 

-  Người d n địa phư ng và nh n viên các KBTTN có thể phải chịu nh ng 

thiệt th i vì sống trong điểm du lịch. 

- DLST có thể làm hu  hoại v n hoá bản địa. 

- DLST kích thích người d n địa phư ng b t chước, đua đ i cách ứng xử 

của du khách và t  b  nh ng giá trị v n hoá truyền thống. 

- S  gia t ng số lượng du khách có thể d n đến s  gia t ng mối bất hoà gi a 

cư d n địa phư ng, nh n viên KBTTN và du khách. 

- Do s  xuất hiện của khách du lịch, càng ngày càng khó có thể tìm được 

một không gian yên t nh   quanh khu v c 



24 

 

- DLST có thể làm hạn chế việc sử dụng các phư ng tiện giải trí của người 

d n địa phư ng đối với các trung t m vui ch i giải trí, khu thể thao tổng hợp. 

- DLST có thể làm gia t ng các tệ nạn x  hội như tình trạng phạm tội, 

nghiện h t, mại d m, cờ bạc, rượu chè, buôn l u... tại các KBTTN 

    i tr  ng 

- Việc x y d ng các c  s  lưu tr  du lịch và các phư ng tiện khác phục vụ 

du khách làm phá hu  môi trường cảnh quan khu v c 

- DLST có tác động tiêu c c đến các tài nguyên thiên nhiên  bao gồm việc 

thu th p các tiêu bản th c, động v t, các tiêu bản đá và khảo cổ học cho hoặc 

b i du khách). 

- DLST g y ra đáng kể việc ô nhi m không khí, nguồn nước, tiếng ồn, chất 

thải r n và ô nhi m đất trồng. 

- Do hoạt động DLST, diện tích đất nông nghiệp và đất t  nhiên trong khu 

v c bảo tồn có thể bị thu h p lại. 

- Các trang thiết bị phục vụ du lịch được x y d ng trong và phụ c n khu bảo 

vệ có thể không hài hoà với môi trường t  nhiên và kiểu kiến tr c truyền 

thống. 

4. C    h    n nh     ng  ƣờng nh ng   i   h    DLST  h      BTTN 

 - Đảm bảo r ng có thể đo lường về các hoạt động du lịch, quy mô, 

phạm vi và ảnh hư ng của chúng. 

 - Tạo nh ng sản ph m và dịch vụ s n có cho chuyến đi của du khách 

 như là dịch vụ về giải trí, lưu tr , đồ lưu niệm và  n uống . 

 - Mục tiêu là chất lượng dịch vụ cao với tất cả các dịch vụ dành cho 

khách du lịch. 

 - Đảm bảo r ng tất cả các thông tin và chư ng trình di n giải được tạo 

phù hợp với nhu c u mong đợi. 

 - Giảm thiểu s   chảy máu  và r  r  b ng cách liên kết và sử dụng các 

sản ph m và dịch vụ địa phư ng. 

 - Cung cấp các l a chọn về lưu tr  tại điểm. 

 - Cung cấp các l a chọn về hoạt động giải trí tại điểm. 

  - Khuyến khích tiêu dùng các th c ph m được trồng tại địa phư ng 

 - Đảm bảo s  tham gia và kiểm soát của địa phư ng  ví dụ như cung 

cấp hướng d n viên là người địa phư ng  

 - Đảm bảo thu nh p được chia s  hoặc trả tr c tiếp cho người cung cấp 

sản ph m, dịch vụ. 

 - Hiểu được vai tr  của khu bảo vệ đối với các hoạt động du lịch   địa 

phư ng và đất nước. 

 - Hiểu được vai tr  kinh tế và tài chính của hoạt động du lịch sinh thái 

  khu bảo vệ. 

 - Cung cấp các c  hội cho cộng đồng địa phư ng tổ chức các l  hội 

v n hóa truyền thống của họ. 

 - Nếu c n thiết, h  trợ giáo dục cộng đồng địa phư ng các kiến thức, 

kỹ n ng c n thiết về du lịch. 

 - Đánh giá tất cả các dịch vụ được cung cấp b i thành ph n kinh tế tư 
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nh n để đảm bảo chất lượng các dịch vụ đó có s  tư ng thích với các chính 

sách của khu bảo vệ. 

 - Đảm bảo r ng khu bảo vệ có nh n viên được đào tạo tham gia việc 

quản l  và quy hoạch du lịch sinh thái. 

 - Thường xuyên đánh giá các chư ng trình du lịch để đảm bảo r ng 

mục tiêu của khu bảo vệ được đáp ứng. 

 - Đảm bảo r ng các chư ng trình du lịch được d a trên s  quản l  tài 

chính phù hợp. 

 - Có chính sách giá cả phù hợp. 

5. S     n               n   i  ới       h       KBTTN 

  X  hội và các cộng đ ng đị  ph  ng 

- Ph n phối lại thu nh p. 

- Cung cấp c  hội kinh doanh có lợi cho địa phư ng t  nguồn tài nguyên địa 

phư ng. 

- Góp ph n cải thiện chất lượng cuộc sống.  

- Thu h t ngoại tệ. 

- Gi p phát triển địa phư ng. 

- Th c đ y việc bảo vệ di sản v n hóa và thiên nhiên  

- Khôi phục và duy trì bản s c v n hóa 

- Cung cấp c  hội giáo dục cho các thành viên cộng đồng 

- M  rộng s  hiểu biết, tr n trọng và cảm thông có tính toàn c u  

- Tạo việc làm và thu nh p 

- T ng cường s  tôn trọng giá trị v n hóa truyền thống và môi trường địa 

phư ng 

- Gi p có nh ng dịch vụ công tốt 

   ối với các nhà qu n l  chu  n gi    các khu   o t n 

- Th c đ y việc bảo vệ. 

- Khuyến khích s  tôn trọng di sản thiên nhiên. 

- Tạo thu nh p  tạo nguồn lợi nhu n hoặc giảm thiểu chi phí hoạt động . 

- Tạo thu nh p và việc làm. 

- Có điều kiện học h i t  việc giao tiếp với khách du lịch. 

- X y d ng mối quan hệ với cộng đồng địa phư ng. 

- Phát triển hoạt động kinh tế bền v ng l u dài. 

- Quản l  s  khai thác nguồn tài nguyên. 

- Khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học.  

- Tạo ra nh ng trải nghiệm tích c c. 

- Khuyến khích s  viếng th m l n 2 của du khách  

*  ác nhà điều hành  u lịch 

- Hoạt động mang lại lợi nhu n. 

- Đáp ứng nhu c u thị trường. 

- Xác định nh ng thị trường mục tiêu.  

- Phát triển nh ng thị trường mục tiêu. 

- Khai thác lợi thế thị trường. 

- Phát triển nh ng sản ph m cho thị trường mục tiêu.  
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- Cung cấp ra thị trường nh ng sản ph m. 

- Ủng hộ khách du lịch và hộ trợ họ hiểu biết về nguồn tài nguyên thiên 

nhiên. 

   hách  u lịch 

T ng cường s  trải nghiệm của bản th n, bao gồm: 

- Nh ng mục tiêu liên quan đến nh n thức  ví dụ, học t p về thiên nhiên 

hoang dã). 

- Tinh th n  ví dụ, đạt được s  thoải mái về tinh th n . 

- Đạt được nh ng ích lợi về sức kh e. 

- Tham gia vào s  trải nghiệm x  hội. 

- Tiêu dùng thời gian h u ích với bạn bè, đồng nghiệp. 

- Gặp g  với nh ng người có cùng s  thích. 

- Team building. 

- Cung cấp c  hội cho tìm hiểu bạn đời. 

- Xác nh n lại nh ng giá trị v n hóa. 

- Th c đ y bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên. 

6. C    i n  h         n        h  h   i     KBTTN 

Có thể nói có 4 cách tiếp c n chiến lược có thể được sử dụng để giảm 

thiểu nh ng ảnh hư ng tiêu c c của khách du lịch đến các khu bảo tồn: 

 -  u n l  cung  u lịch ho c nh ng c  hội củ   u khách, chẳng hạn 

như t ng không gian sử dụng s n có hoặc thời gian sử dụng s n có để t ng s  

sử dụng. 

 -  u n l  c u củ  sự thăm qu n  u lịch, chẳng hạn như thông qua 

việc hạn chế thời gian lưu tr , số lượng khách th m quan, hoặc loại khách sử 

dụng. 

 -  u n l  ngu n tài ngu  n c  th  s    ng, chẳng hạn như thông qua 

việc t ng cường các địa điểm du lịch, phát triển các tiện nghi. 

 -  u n l  nh ng tác động t  sự s    ng, chẳng hạn như giảm thiểu 

nh ng tác động tiêu c c t  s  sử dụng b ng cách giảm nh  s  sử dụng, ph n 

tán hoặc t p trung s  sử dụng. 

*  n chế mức độ s    ng th o th i gi n ho c th o mùa 

Định ngh a: Là s  hạn chế tr c tiếp số lượng người vào th m quan   

các khu bảo tồn 

Ví dụ: 

 - Khi các b i c m trại đ  ch t, không cho phép thêm số người vào c m 

trại 

 - Hạn chế số ngày sử dụng của du khách, nhà quản l  có thể hạn chế 

kích c  của b i đ  xe. Nếu   nh ng n i phư ng tiện giao thông công cộng là 

phư ng tiện duy nhất để tiếp c n khu bảo vệ, hạn chế số lượng phư ng tiện, 

kích c  phư ng tiện và t n suất sử dụng của phư ng tiện. 

*  u  định số l  ng  u khách trong nhóm 

Định ngh a: Là quy định về hạn chế tối đa số lượng người trong một nhóm 

du khách đi du lịch cùng nhau 

Ví dụ: 
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 - Hạn chế số lượng người trong nhóm có thể c m trại 

 - Hạn chế số lượng người trong nhóm du khách có thể lặn và xem san 

hô   biển. 

 - Hạn chế số lượng người trong nhóm du khách có thể vào th m trung 

t m cứu hộ linh trư ng  

* ăng k  s    ng tr ớc 

Định ngh a: Đ ng k  sử dụng trước  thông qua hệ thống đ ng k , đặt ch  

trước  cho phép khách du lịch, nhóm khách du lịch có thể đ ng k  trước việc 

sử dụng các dịch vụ   khu bảo tồn, nó giống như việc đặt ch  trước của hàng 

khách đi máy bay 

Ví dụ: 

 - Đ ng k  trước ch  c m trại 

 - Đ ng k  trước việc vào th m trung t m cứu hộ linh trư ng 

*  g ng ho t động luân phi n         

Định ngh a: Ngưng hoạt động lu n phiên KBTTN bao gồm việc ngưng hoạt 

động tất cả KBTTN, hoặc một số ph n trong KBTTN 

Ví dụ: 

- Cấm hoạt động c m trại   khu v c được thiết kế trong vườn quốc gia 

- Đóng cửa tất cả các dịch vụ giải trí trong một khu v c trong một thời 

gian 

*   m việc s    ng l   

Định ngh a: Cấm việc sử dụng lửa nh m giảm thiểu nh ng hiệu ứng sinh 

học t  lửa.  

Ví dụ: 

- Việc sử dụng lửa có thể bị cấm hoàn toàn trong khu v c bảo vệ 

- Việc sử dụng lửa ch  được cho phép   các điểm được thiết kế s n 

*   n chế th o đ c đi m củ  nh m  u khách 

Định ngh a: Đặc điểm của nhóm du khách được sử dụng nh m nghiêm 

cấm s  vào khu bảo vệ 

Ví dụ: 

- Nhóm du khách với các trang thiết bị như s ng ống, xe cộ 

- Hoặc nhóm du khách với nhu c u chạy việt d  hoặc s n b n. 

*   n chế về số th i gi n l u trú 

Định ngh a: Là việc khống chế số thời gian du khách hoặc nhóm du 

khách có thể lưu tr  trong khu bảo vệ. 

Ví dụ: 

- Không du khách nào có thể qua đêm   KBTTN 

- Không du khách nào có thể lưu tr  quá 3 đêm tại một địa điểm 

*   i h i về tr ng thiết  ị đối với  u khách 

 Định ngh a: Đ i h i về trang thiết bị là b t buộc du khách phải mang theo 

các trang thiết bị chuyên dụng nh m mục đích bảo vệ môi trường hoặc cho 

mục đích an toàn. 

Vídụ: 
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 - Khách du lịch phải chu n bị việc nấu  n ch  b ng bếp ga  không được 

dùng củi  

- Khách du lịch phải mang theo các t i xả rác cá nhân 

- Khách du lịch phải mang theo các trang bị an toàn cá nhân 

* L n lịch trình 

Định ngh a: Lên lịch trình liên quan đến việc xác định địa điểm và thời 

gian cho du khách, nhóm du khách sử dụng trong KBTTN 

Ví dụ: 

 - Lên lịch cho khách th m trung t m cứu hộ linh trư ng trong v ng 30 

phút. 

 - Lên lịch trình cho khách xem các đoạn phim di n giải   trung t m du 

khách trong vòng 15 phút. 

* V t ch ớng ng i 

 Định ngh a: Là v t được thiết l p có chủ t m nh m hạn chế s  di 

chuyển của du khách. 

Ví dụ: 

 - Hàng rào ch n để ng n cản du khách cho động v t qu  hiếm  n, uống 

v t thể lạ. 

 - Các hố s u để ng n cản du khách vào th m các điểm sinh thái nhạy 

cảm. 

  - Các v t chướng ngại ng n cản xe cộ cán lên c   

*  h ng tin về KBTTN 

Định ngh a: Thông tin về khu bảo vệ liên quan tới việc cung cấp các số liệu, 

s  kiện và các lời khuyên tới du khách quan t m tới khu bảo vệ về địa hình, 

khí h u, thủy v n, c  s  hạ t ng, trang thiết bị, các quy định và hành vi phù 

hợp  

Ví dụ: 

 - Sách nh , bản đồ 

 - Trang web, đài phát thanh, truyền hình địa phư ng 

 - Biển báo, biển thông tin 

 - Trung tâm du khách 

 - Các lời khuyên tr c tiếp t  l  t n, hướng d n viên 

*  i n gi i 

Định ngh a: Di n giải liên quan tới việc cung cấp cho du khách các thông 

tin b ng cách nào đó mà du khách cảm thấy muốn và mong m i được tìm hiểu 

và học h i nhiều h n. 

Ví dụ: 

 - Các đường m n t  nhiên và đường m n t  nhiên t  di n giải 

 - Sách nh , bản đồ 

 - Tour t  hướng d n 

 - V t trưng bày, trung t m di n giải 

*  h nh sách giá c  khác nhau 

Định ngh a: Chính sách giá cả khác nhau liên quan tới việc thiết lặp hai 

hoặc nhiều h n hai giá cả cho cùng một c  hội giải trí. 
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Ví dụ: 

 - Giá cả cao vào mùa cao điểm 

 - Giá cả khác nhau tùy thuộc vào địa điểm 

 - Khuyến m i cho tr  em và người già 

 - Giá cả khác nhau cho các đối tượng khác nhau, sao cho khách nước 

ngoài phải trả nhiều h n so với người d n bản địa 

*  h m ch t và chu  n m n củ   u khách và ng  i điều hành 

Định ngh a: Là công cụ để hạn chế việc vào các khu bảo tồn ch  cho nh ng 

ai s  h u nh ng ph m chất và chuyên môn nhất định 

Ví dụ: 

 - Hướng d n viên ngoài các khu bảo vệ ch  được d n khách vào các 

vườn quốc gia nếu có chứng ch . 

 - Khách du lịch đi th m quan vườn quốc gia phải có s  hướng d n của 

hướng d n viên tại điểm. 

* Marketing du lịch 

Định ngh a: Là chính sách nh m kết nối nhu c u của người tiêu dùng với 

s  cung cấp các dịch vụ và sản ph m của các khu bảo vệ. 

Ví dụ: 

 - Trang web quảng cáo thông tin cho du khách 

 - S  k  kết về quảng cáo vườn quốc gia b i c  quan du lịch địa phư ng, 

quốc gia. 

* Phân vùng 

Định ngh a: Là biện pháp ph n chia khu bảo vệ ra các ph n khu, ph n 

vùng khác nhau nh m thu n tiện cho việc quản l . 

Ví dụ: Hệ thống VQG của Canada ph n chia các VQG ra làm 5 ph n khu: 

 - Ph n khu bảo tồn đặc biệt  special preservation  – Khu v c bao gồm 

nh ng nh ng loài động, th c v t qu  hiếm hoặc đang có nguy c  tuyệt chủng, 

việc ra vào khu v c này được kiểm soát nghiêm ngặt. 

 - Phân khu hoang dã (wilderness) – Khu v c này chiếm 60 - 90% diện 

tích của vườn quốc gia và mục đích chủ yếu là để bảo tồn nguồn tài nguyên. 

S  sử dụng ch  được ph n tán với số lượng tiện nghi hạn chế. 

 - Ph n khu môi trường thiên nhiên  Natural environment  – Khu v c 

này được coi như là vùng đệm gi a khu v c 2  ph n khu hoang d   và khu 

v c 4  ph n khu giải trí , việc ra vào hạn chế đối với các động c  g y tiếng ồn. 

 - Ph n khu giải trí  Recreation  – Tiện nghi ngh  qua đêm như b i c m 

trại được t p trung   khu v c này. 

 - Ph n khu dịch vụ vườn quốc gia  Park services  – Khu v c này t p 

trung nhiều dịch vụ nhưng ch  chiếm diện tích nh  h n 1  diện tích của vườn 

quốc gia. 

Gunn (1994) đ  đưa ra một mô hình ph n vùng sử dụng của một VQG trong 

phát triển du lịch. 

Các vùng được ph n ra với mức độ sử dụng khác nhau: t  nh ng n i mà s  

x m nh p của con người nên bị cấm đến nh ng n i có thể có s  t p trung 

khách tham quan thông qua việc quy hoạch và quản l  chặt chẽ. Với việc quy 
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hoạch th n trọng, ph n chia ra các vùng với mục đích sử dụng khác nhau và 

được giám sát, quản l  tốt sẽ là  c  s  quan trọng trong việc l p kế hoạch cụ 

thể cho DLST trong các VQG. 

 - Vùng bảo vệ các nguồn tài nguyên c  bản  đặc h u , khu v c này 

h u như được bảo vệ nghiêm ngặt. 

 - Vùng t  nhiên hoang d , sử dụng   mức độ thấp:   đ y ch  có ít các 

lối m n dành cho đi bộ hoặc cho các thuyền nh  nếu có sông suối chảy qua. 

 - Vùng dành cho các hoạt động giải trí m  rộng h n:   đ y có các 

tuyến tham quan b ng ô tô đến nh ng điểm hấp d n về t  nhiên và v n hoá. 

 - Vùng dành cho du khách  picnic, camping, ngh  ng i... , trong đó có 

điểm đ  xe đón khách tham quan vào tuyến trong. 

 - Vùng dành cho các dịch vụ du lịch của cộng đồng: khu v c này 

thường được đặt   l n c n cổng VQG hoặc ranh giới với vùng đệm. 

Tại Điều 3 thông tư 78 2011 TT-BNNPTNT hướng d n quy định chi tiết thi 

hành Nghị định số 117 2010 NĐ-CP ngày 24 12 2010 của Chính phủ về tổ 

chức quản l  hệ thống r ng đặc dụng, có quy định chi tiết về các ph n khu 

chức n ng như sau: 

1. Ph n khu bảo vệ nghiêm ngặt 

a) Ph n khu bảo vệ nghiêm ngặt là bộ ph n của khu r ng đặc dụng được 

xác l p có diện tích v a đủ để bảo vệ nguyên v n hệ sinh thái t  nhiên, đáp 

ứng yêu c u chủ yếu là duy trì quy lu t phát triển t  nhiên của r ng và hệ 

sinh thái t  nhiên; được quản l , bảo vệ chặt chẽ vì mục đích bảo tồn 

nguyên v n, kết hợp tổ chức th c hiện các chức n ng khác của r ng đặc 

dụng theo quy định của pháp lu t. 

b) Khu r ng đặc dụng có toàn bộ diện tích là hệ sinh thái trên cạn, thì vị 
trí, phạm vi, quy mô của Ph n khu bảo vệ nghiêm ngặt được xác định trên 

c  s  hiện trạng r ng, các hệ sinh thái t  nhiên và các loài động v t, th c 

v t r ng đặc h u, qu , hiếm, nguy cấp phù hợp với quy định tại điểm a, 

Khoản này. 

c) Khu r ng đặc dụng có hợp ph n là hệ sinh thái đất ng p nước, biển thì 
vị trí, phạm vi, quy mô của Ph n khu bảo vệ nghiêm ngặt được xác định 

trên c  s  hiện  trạng r ng; các hệ sinh thái r ng, đất ng p nước, biển; điều 

kiện về địa hình, thủy v n, chế độ ng p nước và các loài động v t, th c v t 

đặc h u, qu , hiếm, nguy cấp phù hợp với quy định tại điểm a, Khoản này. 

2. Ph n khu phục hồi sinh thái 

a) Ph n khu phục hồi sinh thái là bộ ph n của khu r ng đặc dụng được 
xác l p để khôi phục các hệ sinh thái nh m đáp ứng yêu c u chủ yếu là phục 

hồi r ng và các hệ sinh thái t  nhiên. Ph n khu này được quản l  có tác 

động b ng một số biện pháp kỹ thu t l m sinh và bảo tồn kết hợp với tổ 

chức th c hiện các chức n ng khác theo quy định của pháp lu t. 

b) Khu r ng đặc dụng có toàn bộ diện tích là hệ sinh thái trên cạn thì vị 
trí, phạm vi, quy mô của Ph n khu phục hồi sinh thái xác định trên c  s  

hiện trạng r ng, hệ sinh thái t  nhiên của r ng phù hợp với quy định tại 

điểm a, Khoản này. 
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c) Khu r ng đặc dụng có hợp ph n là hệ sinh thái đất ng p nước, biển thì 
vị trí, phạm vi, quy mô của Ph n khu phục hồi sinh thái xác định trên c  s  

hiện trạng r ng; các hệ sinh thái t  nhiên của r ng, đất ng p nước, biển; 

điều kiện về địa hình, thủy v n, chế độ ng p nước phù hợp với quy định tại 

điểm a, Khoản này. 

3. Ph n khu dịch vụ - hành chính 

Phân khu dịch vụ - hành chính là bộ ph n của khu r ng đặc dụng được 

xác l p chủ yếu để x y d ng các công trình làm việc, sinh hoạt của Ban 

quản l  khu r ng đặc dụng, nghiên cứu, th c nghiệm khoa học, cứu hộ và 

phát triển sinh v t, c  s  hạ t ng phục vụ du lịch sinh thái, vui ch i giải trí 

và tổ chức th c hiện các chức n ng khác theo quy định của pháp lu t. 

4. Các ph n khu chức n ng của khu r ng đặc dụng quy định tại Khoản 1, 

2, 3 của Điều này có thể được quy hoạch   các vị trí khác nhau trong khu 

r ng đặc dụng. Việc điều ch nh quy hoạch t ng ph n khu chức n ng d a 

trên đặc điểm, th c trạng di n  biến của r ng và mục đích quản l , sử dụng 

r ng và được th c hiện sau m i k  quy hoạch hoặc sau m i l n rà soát diện 

tích các loại r ng theo yêu c u của Thủ tướng Chính phủ. 

 *  u n l  ph  ng tiện v n chu  n 

Kỹ thu t quản l  phư ng tiện v n chuyển khách du lịch sử dụng   khu bảo tồn 

  ng c   việc sự   ng đ  ng  á: Vào các thời điểm nhất định của n m, 

không phư ng tiện nào được tham gia sử dụng đường xá 

 i chu  n toàn  ộ   ng ph  ng tiện gi o th ng c ng cộng:   một số 

vườn quốc gia, tất cả khách du lịch phải sử dụng phư ng tiện giao thông 

công cộng. Có thể bao gồm cả nh n viên các vườn quốc gia và nh ng người 

làm kinh doanh   các vườn quốc gia. 

Di chu  n một ph n   ng ph  ng tiện gi o th ng c ng cộng:   một số 

địa điểm trong khu bảo vệ, khách du lịch được khuyến khích sử dụng các 

phư ng tiện giao thông công cộng,  nhưng không phải là b t buộc  

  n chế lo i ph  ng tiện: Có thể được sử dụng   một số khu bảo vệ. Ví 

dụ:   một số khu bảo vệ c m sử dụng động c  thuyền máy để di chuyển 

trên các hồ. 

 h ng tin giáo   c: Về các hiểm họa của phư ng tiện giao thông trong 

khu bảo vệ thông qua các bảng hiệu, triển l m hoặc lời khuyên. 

Li n kết: Liên kết với các h ng giao thông ngoài khu bảo vệ 

 hân c p hệ thống đ  ng: Ph n cấp hệ thống đường  với nh ng biển báo 

phù hợp  để khuyến khích người sử dụng phư ng tiện giao thông sử dụng 

các phư ng tiện giao thông phù hợp nhất, hoặc với các tốc độ khác nhau. 

Công nghệ: Sử dụng máy tính để quản l  giao thông công cộng tại một số 

điểm quan trọng. 

7. Nh ng      i       VQG    BTTN     h     i n DLST 

Theo Phạm Trung Lư ng  2002 , khi l a chọn VQG   KBTTN để ưu tiên 

phát triển DLST c n lưu   các đặc điểm sau: 

 - Có tính đại diện cao cho một hoặc vài hệ sinh thái điển hình, với tính 

đa dạng sinh học cao, có s  tồn tại của nh ng loài sinh v t đặc h u có giá trị 
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khoa học và tham quan nghiên cứu. Việc tham quan và nghiên cứu có khả 

n ng tổ chức tốt trong nh ng điều kiện mà t  nhiên ít bị ảnh hư ng nhất. 

 - G n nh ng trung t m du lịch  thị trường khách  lớn, có điều kiện tiếp 

c n d  dàng và thu n lợi. 

 - Có cảnh quan t  nhiên đ p, hấp d n, cùng với s  phong ph  và độc 

đáo của các giá trị v n hóa bản địa có tính đại diện cho khu v c. 

 - G n với nh ng điểm du lịch hấp d n khác trong vùng, để có thể tổ 

chức một tour du lịch trọn gói mà trong đó VQG   KBTTN là một điểm 

DLST quan trọng. 

 - Có nh ng điều kiện về c  s  hạ t ng và c  s  v t chất kỹ thu t đáp 

ứng nhu c u chính đáng cho hoạt động DLST. 

Theo MacKinnon và nhóm tác giả  World Tourism Organization, 

1992 , trong quá trình xem xét ra quyết định l a chọn, có thể d a vào bảng liệt 

kê sau để đánh giá tiềm n ng du lịch   các KBTTN và các VQG 

8. Q   h   h  h     i n DLST       VQG    BTT 

8.1.                l  

Một cách l  tư ng, m i VQG   KBTTN nên có quy hoạch quản l  làm c  

s  hướng d n cho các hoạt động phát triển và xác định rõ mục tiêu chung của 

VQG & KBTTN trong bối cảnh phát triển chung của cả khu v c. Quy hoạch 

du lịch là một ph n không thể tách rời của quy hoạch quản l  trong VQG   

KBTTN. Theo tiêu chu n của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế  IUCN  

đ  được nhiều quốc gia chấp thu n thì quy hoạch quản l  VQG & KBTTN 

phải bao gồm 4 yếu tố chính sau: 

 - Bảo vệ và quản l  các nguồn tài nguyên. 

 - Sử dụng nguồn nh n l c, đặc biệt là nh n l c du lịch một cách có hiệu 

quả. 

 - Nghiên cứu và kiểm tra. 

 - Hành chính quản trị. 

Trong khuôn khổ quy hoạch quản l  tổng thể vườn quốc và KBTTN, quy 

hoạch phát triển du lịch c n được đặt ra với các vấn đề cụ thể như sau: 

  ớc  :  hu th p và phân t ch    liệu 

Để đảm bảo cho các quyết định phát triển du lịch đưa ra sẽ phù hợp với khả 

n ng đáp ứng của tài nguyên du lịch, phù hợp với các định hướng phát triển 

kinh tế – x  hội và một số vấn đề khác, các d  liệu liên quan c n được thu 

th p và ph n tích xử l  b i các nhà quy hoạch. 

D  liệu quan trọng đ u tiên c n thu th p là tài nguyên DLST, bao gồm các 

giá trị v n hóa bản địa, các di tích lịch sử v n hóa được xếp hạng, làm c n cứ 

để xác định khả n ng phát triển các sản ph m du lịch, đặc biệt là các sản ph m 

có tính đặc trưng, tính hấp d n cao. 

Quản l  hoạt động du lịch c ng đồng ngh a ph n nào với việc quản l  con 

người và do v y thông tin về du khách là rất quan trọng vì đ y sẽ là c n cứ để 

có kế hoạch đ u tư ng n sách nh m  a  tạo các sản ph m đáp ứng nhu c u của 

khách và định ra các loại phí phù hợp,  b  có kế hoạch bố trí nh n l c,  c  có 

kế hoạch duy trì các hoạt động,  d  có hiểu biết về t m l  du khách để phục vụ 
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tốt h n,  e  đưa ra các xu hướng sử dụng nguồn tài nguyên,  f  và có khả n ng 

đảm bảo th c hiện kế hoạch. 

Thông tin về các điều kiện có liên quan đến phát triển du lịch như c  s  hạ 

t ng, kinh tế – x  hội... c ng rất c n thiết trogn quá trình ph n tích, tổng hợp 

để đề xuất phư ng án quy hoạch phát triển du lịch phù hợp. 

Các loại d  liệu du lịch sau đ y c ng c n được thu th p để phục vụ công tác 

quản l    các VQG   KBTTN: 

 - Số liệu về lượng khách, thị trường, lứa tuổi, các loại phư ng tiện sử 

dụng để đến VQG   KBTTN. 

 - Các loại hình hoạt động du lịch và các sản ph m du lịch chính  tham 

quan, thẳng cảnh, nghiên cứu, c m trại, picnic, thể thao, c u cá, giáo dục môi 

trường...  

 - Thời gian t p trung cao điểm hoạt động du lịch  trong ngày, trong 

tu n, trong tháng, trong n m . 

 - Thời gian lưu tr  của khách. 

 - Mức độ th a m n của du khách và nh ng đề xuất để cải thiện chất 

lượng sản ph m, dịch vụ. 

  ớc  . Xác định các mâu thu n     r  trong quá tr nh s    ng tài ngu  n 

D a trên các danh mục các nguồn tài nguyên và các d  liệu thu th p được, 

phải xác định các m u thu n sẽ nảy sinh khi sử dụng tài nguyên và tìm ra các 

phư ng án giải quyết các m u thu n này  bao gồm và lợi ích và chi phí cho 

m i phư ng án . 

Một trong nh ng m u thu n c  bản c n giải quyết là m u thu n nảy sinh khi 

khai thác các nguồn tài nguyên vốn đ  được sử dụng cho cuộc sống của người 

dân địa phư ng nh m phát triển du lịch. C n có một c  chế dung h a trong sử 

dụng nguồn tài nguyên và phát triển du lịch cho phù hợp với cuộc sống và v n 

hóa địa phư ng. 

Để du lịch phát triển   vùng ven biển và hải đảo, quy hoạch du lịch thường 

gặp một số m u thu n như trong nh ng trường hợp sau sau: 

Đánh b t cá: Đánh b t cá là phư ng thức sinh sống chủ yếu của người d n 

vùng ven biển t  nhiều đời nay, với mức cung – c u tư ng đối ổn định. Với 

c u gia t ng do hoạt động du lịch sẽ làm cho việc đánh b t cá truyền thống 

vượt kh i mức c n b ng với nguồn cá của ngư trường địa phư ng. Điều nay sẽ 

nhanh chóng d n đến hiện tượng đánh b t cá quá mức, t ng giá và làm giảm 

lượng cá cung cấp cho cuộc sống của địa phư ng. Vì thế, một ph n của quy 

hoạch phát triển du lịch là phải đề xuất quy chế quản l  ngư trường và đánh 

b t cá, thông qua việc xác định lượng cá có thể đánh b t, nhu c u thị trường, 

các giải pháp bào vệ ngư trường truyền thống, phát triển ngư trường mới, cấm 

đánh b t cá   một số khu v c đặc biệt  ví dụ, các khu v c san hô phát triển là 

n i có nhiều loài cá để du khách tham quan b ng thuyền đáy kính hoặc b ng 

thiết bị lặn , x y d ng tiêu chu n về kích thước m t lưới đánh b t cá và b t 

buộc phải th c hiện để bảo vệ loài cá nh . 

R ng ng p mặn: Hệ sinh thái r ng ng p mặn đóng vai tr  chính yếu trong 

việc nuôi dư ng một số lượng lớn các loài thủy sản quan trọng, điều ch nh chế 
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độ nước cho các vùng triều và là môi trường sống cho nhiều loài động v t 

khác. Vì v y, phát triển du lịch   đ y c n đảm bảo hạn chế nhất việc tác động 

đến hệ sinh thái vốn rất nhạy cảm này. 

Tài nguyên du lịch: Bảo tồn tài nguyên du lịch là một vấn đề cấp bách vì 

việc x y d ng các công trình dịch vụ du lịch có khả n ng g y phư ng hại đối 

với các giá trị của tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên du lịch nói 

riêng. Các nhà đ u tư phát triển du lịch thường chọn vị trí x y dưng các công 

trình dịch vụ du lịch g n nh ng n i có cảnh quan đ p, các khu đất độc đáo 

vùng ven biển. Vì thế trước khi x y d ng c n tiến hành quy hoạch quản l  để 

đảm bảo các giá trị tài nguyên du lịch không bị ảnh hư ng, đặc biệt   nh ng 

n i có hệ sinh thái nhạy cảm, nh ng khu v c bờ biển có thể đáp ứng nhiều 

nhu c u vui ch i giải trí hoặc   nh ng điểm lịch sử v n hóa nổi tiếng. 

Khu v c có giá trị thiên nhiên nổi b t: Các khu v c có giá trị thiên nhiên nổi 

b t như các vùng đất ng p nước, đảo san hô và r ng mưa nhiệt đới c n được 

ưu tiên bảo tồn và quản l  bảo vệ. C n th n trọng khi đánh giá hiệu quả mọi 

mặt, đặc biệt về môi trường, đối với phư ng án phát triển du lịch   đ y. Trong 

mọi trường hợp c n d a trên quan điểm phát triển bền v ng để xác định 

nguyên t c ứng xử đối với nh ng khu v c thiên nhiên đặc biệt này. 

  ớc  : Xác định m c ti u phát tri n 

Các mục tiêu cụ thể đối với phát triển du lịch   VQG   KBTTN thường 

được xác định thông qua nh ng cuộc trao đổi, thảo lu n với nh ng đối tượng 

có liên quan như các nhà bảo tồn, cộng đồng d n cư, chính quyền địa phư ng, 

các doanh nghiệp, các nhà đ u tư ... 

Xác định mục tiêu phát triển du lịch là bước quan trọng, làm c n cứ cho các 

bước triển khai đ u tư x y d ng và khai thác kinh doanh tiếp theo. Các mục 

tiêu c n được xác định rõ ràng, trên c  s  được góp  , đánh giá và nhất trí của 

tất cả các bên có liên quan. Các mục tiêu này có thể là: 

Về lợi ích: Xác định xem ai sẽ là người được hư ng lợi chủ yếu? Các l a 

chọn có thể là: Cộng đồng địa phư ng  họ nên được ưu tiên cao nhất , VQG, 

các nhà đ u tư, kinh doanh du lịch...Loại hình du lịch nào được phát triển là 

tùy thuộc vào người hư ng lợi, nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì nh ng 

người được hư ng lợi c ng tr  thành nh ng người d a vào nguồn tài nguyên 

du lịch. 

Mức độ phụ thuộc vào du lịch: C n phải xác định rõ mức độ phụ thuộc 

 mức độ tham gia  của khu v c vào hoạt động du lịch, để xác định nh ng giải 

pháp quản l  phù hợp. Mức độ phụ thuộc này có thể là:  1  Thu nh p t  du 

lịch sẽ là nguồn thu nh p chính cho ng n sách địa phư ng và đa số người d n 

địa phư ng sẽ tham gia vào hoạt động du lịch,  2  Thu nh p t  du lịch ch  là 

một nguồn thu bổ trợ h u ích cho địa phư ng và đa số người d n đại phư ng 

v n sống theo nghề truyền thống  ví dụ đánh b t cá, nông nghiệp ,  3  Hạn chế 

s  tham gia của người d n địa phư ng vào hoạt  động du lịch, thay vào đó sẽ 

là nh n công đến t  các n i khác  trong trường hợp nếu các giá trị v n hóa địa 

phư ng có thể bị đe dọa nghiêm trọng do tiếp x c với khách du lịch, như đ  
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t ng xảy ra với KBTTN Amazon . Nh ng tác động của du lịch đối với môi 

trường, kinh tế – x  hội trong ba mức độ phụ thuộc này c ng khác nhau. 

Phạm vi phát triển du lịch: C n cứ vào việc xác định lợi ích và mức độ phụ 

thuộc vào du lịch sẽ quyết định phạm vi phát triển du lịch về không gian và về 

mức độ hoạt động. Quy hoạch phát triển du lịch c n ch  rõ giới hạn về không 

gian được tiến hành các hoạt động du lịch với nh ng mức độ khác nhau và 

phư ng án th c hiện cụ thể. Ngoài ra c n xác định  sức chứa  của không gian 

du lịch, có tính đến mức độ nguyên v n về tài nguyên, môi trường và khả n ng 

phục hồi ch ng dưới tác động của hoạt động du lịch. Kết quả xác định  sức 

chứa  sẽ là c n cứ để khống chế lượng khách đến khu v c. 

C n c n nh c để có được phư ng án phát triển du lịch c n b ng gi a ba yếu 

tố lợi ích, mức độ phụ thuộc vào du lịch và phạm vi phát triển du lịch để hạn 

chế nhất nh ng tác động tiêu c c của du lịch đến môi trường VQG và cuộc 

sống của cộng đồng địa phư ng. Tác động đến cộng đồng địa phư ng chủ yếu 

là t  s  thay đổi cách suy ngh  và ứng xử của người dân địa phư ng khi tiếp 

x c với khách du lịch. Cuộc sống của cộng đồng địa phư ng c ng c n được 

bảo vệ kh i hoạt động đ u c  t ng giá nhất thời do hoạt động du lịch. 

Thị trường khách du lịch: C n xác định thị trường khách ưu tiên, phù hợp 

với đặc điểm của các sản ph m du lịch có thể phát triển, với mục tiêu kinh tế 

và bảo tồn. Có thể chọn ưu tiên đối với thị trường khách nội địa hoặc ưu tiên 

đối với thị trường khách quốc tế. Trong trường hợp này c n xác định và phát 

triển một số l nh v c phục vụ phù hợp với nhu c u của thị trường khách. 

C n đánh giá cụ thể đặc điểm của tài nguyên du lịch để làm c n cứ l p ra 

các khu với chức n ng khác nhau về hoạt động du lịch trong không gian được 

xác định. Phải ch    đến việc thiết kế các c  s  lưu tr  cho phù hợp với khách 

du lịch đến t  các nền v n hóa khác nhau  hoặc một nhóm khách du lịch có 

cùng một nền v n hóa . Trong phạm vi khu chức n ng lưu tr , có thể thiết kế 

các loại nhà ngh  và khách sạn phục vụ cho các loại khách du lịch có s  thích 

khác nhau. Về l u dài c n t ng cường h  trợ để cộng đồng địa phư ng tham 

gia tích c c nhất vào hoạt động du lịch, sao cho lợi ích của d  án phát triển du 

lịch có thể đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế – x  hội và môi trường. 

  ớc  : L p kế ho ch phát tri n  u lịch ph  h p với điều kiện đị  ph  ng 

Do các m u thu n về sử dụng l nh thổ có thể nảy sinh với các hoạt động 

phát triển kinh tế khác nên quy hoạch phát triển du lịch c n được c  quan 

quản l  có th m quyền và xem đ y là một ph n của quy hoạch tổng thể phát 

triển l nh thổ, có xem xét đến việc quản l  toàn diện và sử dụng hợp l  các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Các VQG   KBTTN được quy hoạch trên c  s  quy hoạch sử dụng đất của 

cả vùng. C ng như v y, quy hoạch phát triển du lịch   một khu v c cụ thể 

trong VQG   KBTTN phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa 

phư ng và của vùng. Khi đưa ra kế hoạch khai thác, sử dụng đất cho phát triển 

du lịch phải xem xét trong mối quan hệ đến lợi ích kinh tế chung của vùng. 

Tất nhiên lợi ích kinh tế này phải được  c n nh c nếu hoạt động phát triển du 

lịch có thể d n đến nh ng tác động tiêu c c đến cảnh quan, môi trường của 
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vùng. Kế hoạch phát triển du lịch luôn kèm theo s  phát triển các c  s  dịch 

vụ công, vì thế đ i h i s  phối hợp gi a các ngành chức n ng với chính quyền 

địa phư ng, ban quản l  VQG   KBTTN và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

  ớc  :  hu n  ị các kế ho ch qu n l  

Ban quản l  VQG   KBTTN c n phối hợp với các c  quan chính phủ và 

chính quyền địa phư ng để x y d ng quy hoạch chi tiết phát triển DLST đối 

với các khu chức n ng du lịch khác nhau trong tổng thể quy hoạch chung về 

phát triển du lịch của VQG   KBTTN. Việc quản l  các chư ng trình du lịch 

phải phù hợp với quy hoạch chung của cả khu v c. Các hoạt động phát triển 

du lịch cụ thể được th c hiện   m i khu chức n ng theo các mục tiêu đ  được 

xác định   Bước 3. 

Việc x y d ng, phát triển c  s  hạ t ng du lịch có thể sẽ làm thay đổi s  c n 

b ng  t  nhiên về môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong vùng, vì thế c n 

c n nh c kỹ lư ng khi đưa ra quyết định phát triển du lịch nh m phù hợp với 

môi trường và phát triển nguồn tài nguyên thay thế. 

C n x y d ng nh ng tiêu chu n cho việc phát triển các khu du lịch chức 

n ng làm c n cứ cho công tác quản l  quy hoạch, c ng như đưa ra các mô 

hình kiến tr c, kiểm soát và xử l  chất thải. Trong quy hoạch phát triển du 

lịch, đặc biệt là các quy hoạch chi tiết, c n đưa ra các giải pháp phù hợp để 

kh c phục các m u thu n về sử dụng tài nguyên đ  được xác định   Bước 2. 

  ớc  :     r  các h ớng   n trong quá tr nh  â   ựng phát tri n  u lịch 

  C n nghiên cứu việc sử dụng các v t liệu và đưa ra các phư ng pháp x y 

d ng, nh m hạn chế tối đa tác động của các hoạt động x y d ng phát triển du 

lịch tới tài nguyên và môi trường. 

Nếu nhu c u về nguyên liệu x y d ng để đáp ứng quy mô phát triển du lịch 

đ  được xác định trong quy hoạch vượt quá khả n ng cung cấp sẽ d n đến việc 

khai thác không hợp l  các nguồn tài nguyên địa phư ng. Ví dụ, việc không 

đủ đá cung cấp cho x y d ng đường sẽ d n đến việc khai thác các rạn san hô 

thay thế. Kết quả là làm mất đi môi trường sinh sống của nhiều loài cá và hủy 

hoại điểm cảnh quan hấp d n khách du lịch. Việc khai thác cát quá mức để 

đáp ứng nhu c u x y d ng sẽ g y xói m n bờ sông, ảnh hư ng nghiêm trọng 

tới chế độ thủy v n khu v c. 

C n phải tính đến khả n ng xói m n các b i biển t  nhiên trước khi tiến 

hành x y d ng các công trình dịch vụ du lịch   đó. Điều này đặc biệt có   

ngh a đối với nh ng n i g n các b i biển có sóng lớn. 

Cùng với s  gia t ng hoạt động du lịch c n phải có d  đoán về khả n ng ô 

nhi m. Lượng chất thải, bao gồm cả chất thải r n và chất thải l ng cho thấy 

tác động tr c tiếp của hoạt động du lịch đến chất lượng môi trường. T m l  

chưa quen với các dịch vụ  tại ch  và thích dùng đồ ngoại với các bao bì thu n 

lợi trong các chuyến du lịch d  ngoại càng làm t ng nhanh lượng rác thải   các 

điểm tham quan du lịch trong VQG   KBTTN, ảnh hư ng không ch  đến môi 

trường mà c n đến nhiều loài sinh v t khi  n phải các bao bì đó. Với các 

nguồn gây ô nhi m khác nhau, c n có nh ng quy định riêng nh m hạn chế tác 

động của ch ng: 
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Nước thải: Ban quản l  VQG   KBTTN c n đề ra các quy định quản l  để 

đảm bảo nước thải không tr c tiếp chảy ra b i biển, xuống bể b i hoặc xuống 

các nguồn cung cấp nước. Để làm được việc này, c n đ u tư x y d ng hệ 

thống thu gom và xử l  nước thải bên cạnh hệ thống các nhà vệ sinh được bố 

trí hợp l , thu n tiện cho khách du lịch. 

Chất thải: C n có quy định đối với khách du lịch để đảm bảo rác thải ra t  

hoạt động du lịch, t  sinh hoạt của khách trong thời gian lưu tr  được t p 

trung   nh ng điểm quy định. Bên cạnh việc tuyên truyền, nh c nh , c n có 

nh ng biện pháp xử phạt buộc nh ng người g y ra ô nhi m b ng chất thải 

phải chịu trách nhiệm về nh ng chi phí thu gom, xử l  chất thải. Rác thải sau 

khi thu gom phải được xử l    nh ng n i quy định theo quy hoạch, b ng 

nh ng phư ng pháp thích hợp. 

Hóa chất: C n phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ 

Y tế để x y d ng các quy định đảm bảo cho các hóa chất được sử dụng  ví dụ 

để ch m sóc s n golf, diệt tr  mu i hoặc các côn trùng g y hại...  có thể t  

ph n hủy, không thấm xuống các nguồn nước, ảnh hư ng đến môi trường 

VQG &KBTTN. 

Tiếng ồn: Một trong nh ng hấp d n c  bản của các khu du lịch trong VQG 

là cảnh đ p và s  yên t nh. Tiếng ồn sẽ g y ra s  khó chịu đối với du khách và 

làm giảm tính hấp d n của du lịch. H n thế n a, tiếng ồn sẽ tác động làm thay 

đổi t p tục sống của nhiều loài động v t sống trong VQG   KBTTN, làm 

giảm khả n ng quan sát các loài th  của khách du lịch. Vì v y c n có nh ng 

nguyên t c trong quy hoạch để đảm bảo các điểm t p trung phư ng tiện v n 

chuyển như bến thuyền, b i đ  ô tô... được kiểm soát và n m   khoảng cách 

hợp l  đối với khu du lịch. Ngoài ra, tiếng ồn t  các hoạt động du lịch như đài, 

cát-xét, ph ng karaoke... c n được kiểm soát b ng các quy định cụ thể. 

  ớc  :  hực hiện qu  ho ch 

Do quy hoạch không phải là một phư ng án phát triển hoàn ch nh, chính 

xác nên việc th c hiện quy hoạch c n được cụ thể hóa b ng nh ng kế hoạch 

cụ thể cho m i giai đoạn, m i v n đế chính, như xây d ng các công trình, giải 

quyết các m u thu n khi sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát 

các tác động g y ô nhi m môi trường, quan hệ với cộng đồng địa phư ng, hợp 

tác khu v c trong phát triển du lịch... Đối với m i vấn đề, ban quản l  VQG   

KBTTN phải x y d ng nh ng quy định và kế hoạch điều hành cụ thể. 

8.2. Ph n   ng h      ng       h 

Ph n vùng hoạt động du lịch trong VQG   KBTTN là một trong nh ng 

biếp pháp quan trọng để quản l  bảo tồn tài nguyên, ch  nh ng khu v c được 

phép phát triển du lịch với nh ng mức độ khác nhau và ch  nh ng khu v c 

không được phép. Việc ph n vùng hoạt động du lịch trong vườn quốc và 

KBTTN phải phù hợp với quy chế thành l p VQG   KBTTN. 

Các điểm tham quan, ng m cảnh cùng hệ thống đường m n d n đến các 

điểm đó c n được thiết kế, bố trí sao cho không g y ảnh hư ng đến s  phát 

triển bình thường của các loài sinh v t, đặc biệt là các loài qu  hiếm, đặc h u 

c n được bảo vệ.   đ y c n có biện pháp kiểm soát để đảm bảo lượng khách 
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t p trung không vượt quá  sức chứa  của khu v c. Hệ thống đường m n c n 

được thiết kế thành đường một chiều để không xảy ra hiện tượng ùn t c khách 

trong hành trình tham quan   khu v c này. 

Các điểm c m trại c ng c n được khảo sát, l a chọn để đảm bảo không ảnh 

hư ng đến cảnh quan môi trường, t p tục sinh hoạt b y đàn cảu các loài động 

v t. 

Trung t m đón khách và các c  s  dịch vụ, vui ch i giải trí du lịch c n được 

x y d ng    vùng phát triển  n m kề sát vùng đệm  ranh giới với VQG   

KBTTN  hoặc trông một số trường hợp n m trong vùng đệm, song   một 

khoảng cách an toàn với vùng bảo tồn phát triển của VQG   KBTTN. Tuy 

nhiên, c n có nh ng hướng d n cụ thể để đảm bảo quy mô và kiến tr c của 

các công trình hài h a với cảnh quan t  nhiên c ng như phù hợp với kiến tr c 

v n hóa truyền thống của địa phư ng. C n khuyến khích việc sử dụng v t liệu 

địa phư ng để x y d ng các công trình. 

8.3. Marketing 

Như mọi loại hình du lịch khác, du lịch t  nhiên hay DLST nếu muốn được 

tổ chức thành công thì c n phải được quảng bá một cách hợp l  và có trách 

nhiệm. Đối với  m i VQG   KBTTN, c n xác định biện pháp và phư ng pháp 

quảng cáo sao cho phù hợp  t p gấp, gửi thư tr c tiếp, sử dụng phư ng tiện 

truyền thông, báo chí, sách, pa-nô, áp phích...) 

Phải cung cấp đ y đủ các thông tin về VQG   KBTTN như các giá trị về đa 

dạng sinh học, các loài động th c v t, các danh lam thẳng cảnh, các nét hấp 

d n của v n hóa bản địa cùng với các hướng d n du lịch cụ thể cho các nhà 

điều hành  cả trong nước và ngoài nước  để đưa vào các t p gấp và các loại 

hình quảng cáo khác cho khách du lịch. 

C n ch    đến việc chọn tên quảng cáo cho khu du lịch để không ch  g y 

được ấn tượng cho khách du lịch mà c n thể hiện được giá trị đặc trưng của 

công tác bảo tồn trong VQG   KBTTN. Báo cáo của UNDP – WTO về phát 

triển du lịch   Uganda  1990  nh n xét về KBTTN Gorilla nhấn mạnh r ng cái 

tên Mgahinga và Muhavara không d  nhớ với khách du lịch nhưng cái tên 

 Công viên Gorilla Uganda  có thể đảm bảo cho khu bảo tổn g y hấp d n với 

khách nước ngoài. 

8.4. Nh ng      h  n   n  ƣ   gi i          ng  h     i n du    h 

M u thu n chủ yếu trong phát triển du lịch   các VQG   KBTTN là quan 

điểm gi a bảo tồn và phát triển, theo đó việc phát triển du lịch sẽ tác động tiêu 

c c đến nh ng n  l c bảo tồn t  nhiên. Ngay cả nh ng hoạt động dịch vụ du 

lịch   khu v c phụ c n VQG   KBTTN c ng bị xem là đi ngược lại với mục 

tiêu bảo tồn. Trên th c tế, hoạt động bảo tồn   các VQG   KBTTN luôn gặp 

phải khó kh n do tác động của cộng đồng địa phư ng mà cuộc sống của họ t  

bao đời nay g n liền với r ng. Không thể hạn chế được nh ng tác động này 

nếu không để cộng đồng nh n thức được s  tồn tại của r ng và của các loài 

sinh v t sẽ bảo đảm cho cuộc sống của họ. Và nh n thức này ch  có khi người 

d n được tham gia vào các dịch vụ du lịch mà đối tượng của ch ng chính là 
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r ng và loài sinh v t mà trước đó họ thường s n b n, chặt phá. H n thế n a, 

DLST đảm bảo một ph n lợi nhu n có được sẽ dành cho hoạt động bảo tồn. 

Một vấn đề có khả n ng cản tr  phát triển du lịch   các VQG   KBTTN là 

s  chồng chéo gi a quản l  l nh thổ  do chính quyền địa phư ng n i có VQG 

  KBTTN  và quản l  trung ư ng  do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn . Trong nhiều trường hợp, đ y c n là nguyên nh n c  bản làm nản chí 

các nhà đ u tư do s  thiếu nhất quán gi a các nhà quản l  và việc xuất hiện 

nhiều  cửa  mà khách du lịch phải trả lệ phí khi đến tham quan VQG   

KBTTN. Để giải quyết m u thu n này, c n có được mô hình quản l  phù hợp, 

đảm bảo được quyền lợi của các bên tham gia trong phát triển du lịch, đồng 

thời đảm bảo được mục tiêu bảo tồn. 

Đối với hoạt động phát triển DLST trong các VQG, một trong nh ng m u 

thu n thường gặp là khả n ng đón tiếp khách  c n cứ vào  sức chứa  của khu 

du lịch  và lượng khách lớn h n nhiều l n – đặc biệt là vào mùa du lịch. Nói 

một cách khác, đ y là m u thu n gi a nguyên t c bảo tồn và lợi nhu n kinh tế. 

Trong trường hợp này, c n có phư ng án quy hoạch hợp l , nh m v a đảm 

bảo thu h t khách, v a đảm bảo việc điều h a lượng khách vào vườn không 

vượt quá ngư ng. 

Trong phát triển du lịch, tính cộng đồng của người d n địa phư ng thường 

d  bị tổn thư ng do có s  ph n hóa, b i không phải tất cả các thành viên trong 

cộng đồng đều có c  hội tham gia hoạt động và hư ng lợi t  du lịch. T  đó 

nảy sinh m u thu n ngay trong nội bộ cộng đồng. Đ y là vấn đề x  hội c n 

được quan t m giải quyết, b i t  m u thu n này sẽ nảy sinh nh ng tác động 

tiêu c c đến hoạt động du lịch như tranh giành níu kéo khách, tranh mua bán... 

8.5. Ph     i n  ơ    h    ng     ƣ            h 

 - Các công trình được x y d ng c n đảm bảo để ít ảnh hư ng nhất tới s  

tồn tại và phát triển của các hệ sinh thái t  nhiên. Ví dụ, việc thiết kế không 

hợp l  đường đi trong khu du lịch có thể làm hạn chế d ng chảy của các con 

suối và có thể d n đến hiện tượng xói m n các sườn đồi n i d ng suối chảy 

qua, đe dọa cuộc sống của các loài sinh v t sống dưới nước; hoặc việc thiết kế 

đường d n nước thải tr c tiếp xuống hệ thống sông hồ t  nhiên sẽ làm ô 

nhi m nguồn nước, ảnh hư ng tr c tiếp không ch  đến các loài sinh v t sống 

dưới nước, mà c n đến các loài động v t thường uống nước   nh ng khu v c 

này. 

 - Các công trình được x y d ng phải hạn chế tối đa mức độ ảnh hư ng, 

không được làm thay đổi thiên nhiên xung quanh c ng như không được làm 

giảm giá trị t  nhiên của khu v c. Các công trình dịch vụ du lịch nên sử dụng 

  mức cao nhất các v t liệu của địa phư ng: đá, g , tre, gạch...Tránh sử dụng 

các v t liệu có màu s c tư ng phản với t  nhiên vì điều này có thể g y s  sợ 

h i cho nhiều loài th . 

 - C n tiến hành nghiên cứu, d  báo về lượng khách và công suất sử 

dụng trước khi tiến hành x y d ng các c  s  lưu tr  để đảm bảo hiệu quản 

kinh doanh, đồng thời hạn chế   mức cho phép việc sử dụng các diện tích t  

nhiên cho mục đích này. Các c  s  lưu tr  cho du khách nên tách kh i trụ s  
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hành chính của VQG   KBTTN và được quy hoạch sao cho hệ thống các 

công trình này được bố trí trên trục đường một chiều để khách có thể tiếp c n 

một cách thu n lợi. Nhà lưu tr  nên x y d ng mô ph ng theo kiến tr c   địa 

phư ng và phù hợp với nh ng ngôi nhà xung quanh, đảm bảo s  hài h a, g y 

được ấn tượng cho khách về tính đặc trưng bản địa. 

 - C n khuyến khích sử dụng công nghệ sinh thái trong thiết kế các công 

trình dịch vụ du lịch – đặc biệt   nh ng n i h o lánh, biệt l p như sử dụng 

n ng lượng mặt trời, n ng lượng gió  để đun nấu, sản xuất điện , sử dụng nước 

mưa, tái sinh rác thải  rác thải vô c , h u c , r n và l ng , thông gió t  nhiên 

để thay thế cho điều h a nhiệt độ và t  cung cấp lư ng th c, th c ph m b ng 

việc trồng vườn và ch n nuôi... 

 - C  s  lưu tr  cho khách du lịch c n được trang bị đ y đủ, sạch sẽ và 

thu n tiện nhưng không phô trư ng. Điều này làm cho DLST có lợi thế h n 

nhiều so với loại hình du lịch ngh  dư ng hoặc các loại hình du lịch thông 

thường khác, b i mức chi phí cho m i ph ng thường thấp h n khoảng 4 – 5 

l n. Khách DLST thường là nh ng người không đ i h i tiện nghi mà mục đích 

chính của họ là muốn h a mình với t  nhiện, khám phá nh ng điều giải dị của 

t  nhiên và v n hóa bản địa. 

 - Hệ thống đường giao thông là ph n rất quan trọng trong tổng thể khu 

du lịch. Ch ng phải được thiết kế sao cho khách du lịch có khả n ng tiếp x c 

g n nhất để quan sát các loài động v t hoang d  mà không ảnh hư ng đến 

cuộc sống bình thường của ch ng – đặc biệt là vào thời k  sinh sản. Ngoài ra, 

các con đường này phải tạo cho khách cảm giác h a nh p với thiên nhiên, 

không tạo ra nguy c  xói m n đất, có độ dốc thích hợp và đi theo một chiều. 

Bên cạnh các hướng d n chung, dưới đ y là một số nguyên l  thiết kế để 

đánh giá việc phát triển phù hợp và tư ng xứng trong một khu v c nào đó. 

 - C n cứ vào lượng khách để có thể giới hạn sử dụng không gian phù 

hợp với khu v c, c ng như đảm bảo được s  an toàn và thu n tiện cho du 

khách. 

 - Quy hoạch sử dụng c n phù hợp với khả n ng đáp ứng của nguồn tài 

nguyên  đảm bảo khả n ng t  tái tạo, phục hồi của tài nguyên . Trong mọi 

trường hợp phải tính đến sức chứa tối ưu về môi trường của khu v c và các 

tác động tiềm n ng. Một trong nh ng biện pháp quản l  tích c c là quản l  

hoạt động của các c  s  lưu tr .   một số n i, ch  cho phép sử dụng các c  s  

lưu tr  trong ngày. 
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C   h i ôn         h      n 

 1. Trình bày vai tr  của DLST tại các KBTTN. 

 2. Ph n tích nh ng lợi ích và hạn chế của DLST tại các KBTTN. 

 3. Làm thế nào để t ng cường nh ng lợi ích t  DLST cho các KBTTN? 

 4. Trình bày s  quan t m của các bên liên quan đối với việc phát triển 

DLST tại các KBTTN. 

 5. Nêu và phân tích các công cụ để quản l  du khách tại các KBTTN. 

 6. Trình bày tóm t t các bước trong quy hoạch phát triển DLST   các 

VQG & KBTTN. 
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Chƣơng 3  DU LỊCH SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG 

 

M    i        hƣơng  

- Về kiến thức: 

 + Trình bày được đặc điểm của cộng đồng; 

 + Trình bày được vai tr  của cộng đồng trong phát triển DLST; 

 + Trình bày được các biện pháp thu h t cộng đồng vào phát triển 

DLST; 

- Về kỹ năng:  

 + Phân tích được nh ng khó kh n và thu n lợi trong việc thu h t 

cộng đồng vào hoạt động DLST; 

 + Có được nh ng bài học t  th c tế thu h t cộng đồng vào phát triển 

DLST tại một số khu v c. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Rèn luyện ph m chất đạo đức và trau dồi chuyên môn cho phù hợp với 

ngành nghề. 
 

1. C ng   ng      hƣơng 

Cộng đồng là t p hợp một nhóm người có chung địa bàn cư tr  và có quyền 

sử dụng các tài nguyên thiên nhiên   địa phư ng. Định ngh a này nhấn mạnh 

đến yếu tố địa l  sinh sống của cộng đồng và tính chất cùng hư ng lợi của 

cộng đồng trong phạm vi địa l  đó  Drumm and Alan, 2005 . 

Theo Bùi Thị Hải Yến và nhóm tác giả  2012  cho r ng, cộng động địa 

phư ng được hiểu theo ngh a h p là:   ột nh m  ân c  c ng sinh sống tr n 

một l nh th  nh t định  đ  c g i t n nh  các đ n vị làng    n   u n  s c       

hu ện nh t định qu  nhiều thế hệ và c  nh ng đ c đi m chung về các giá trị 

văn h   tru ền thống    o t n  s    ng các ngu n tài ngu  n m i tr  ng  c  

c ng các mối qu n tâm về kinh tế –    hội  c  sự gắn kết về hu ết thống  t nh 

c m  và c  sự chi  s  về ngu n l i và trách nhiệm trong cộng đ ng”  và đ  c 

hi u th o nghĩ  rộng là:   ột nh m  ân c  c ng sinh sống tr n một l nh th  

nh t định  đ  c g i t n nh  làng      hu ện  thị  t nh  thành phố  quốc gi ...c  

nh ng   u hiệu chung về thành ph n gi i c p  tru ền thống văn h    đ c đi m 

kinh tế –    hội . 

Cộng đồng trong t p tài liệu này được hiểu là cộng đồng   các VQG và 

KBTTN bao gồm các cá nh n, gia đình sinh sống   các khu v c đó với cùng 

với hệ thống t  quản như già làng, trư ng bản, trư ng thôn và bao gồm cả 

Đảng, chính quyền địa phư ng và các tổ chức đoàn thể chính trị x  hội như 

Hội phụ n , Hội nông d n, Đoàn thanh niên. Các thành ph n này có liên hệ 

m t thiết với nhau để tạo thành một x  hội tư ng đối ổn định  Nguy n Đức 

Kháng,2008 . 

2. Đ    i         ng   ng      hƣơng   i     VQG     BTTN   Vi   

Nam 

Cộng động địa phư ng tại các VQG và KBTTN Việt Nam có nh ng đặc 

điểm sau: 
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 - Có lịch sử hình thành và phát triển l u dài tại địa phư ng, trước khi 

các VQG và KBTTN thành l p. 

 - Điều kiện kinh tế nghèo nàn, lạc h u và phụ thuộc vào nguồn tài 

nguyên s n có trong các khu bảo tồn thiên nhiên như s n b t động v t hoang 

d , thu lượm các sản ph m của r ng, đốt nư ng làm r y. Nh ng hoạt động đó 

là mối đe dọa tr c tiếp tới đa dạng sinh học của các VQG và KBTTN. 

 - Sản xuất nông nghiệp  trồng trọt và ch n nuôi  của người d n địa 

phư ng thường kém hiệu quả do phư ng thức thanh toán lạc h u  đốt nư ng 

làm r y  và do chưa được tiếp c n với các kỹ thu t canh tác và ch n nuôi có 

hiệu quả kinh tế cao. Vì v y, cuộc sống của họ c n rất nhiều khó kh n. 

 - Đa số người d n sinh sống tại các VQG và KBTTN là nh ng d n tộc 

thiểu số hoặc nh ng cộng đồng có nh ng đặc trưng riêng về v n hóa, x  hội, 

khá độc l p với môi trường bên ngoài. Do đó, v n hóa truyền thống của họ rất 

phong ph  và đa dạng, rất c n được gìn gi  và bảo vệ. 

 - Trình độ v n hóa của người d n địa phư ng c n thấp, nh n thức của 

họ về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường c n hạn chế, do đó khó kh n 

cho quá trình giáo dục n ng cao nh n thức. 

 - Bộ máy quản l  c ng như đội ng  cán bộ địa phư ng c n có nh ng 

hạn chế. Trong cộng đồng, hư ng ước và quy ước có ảnh hư ng rất lớn. S  

ảnh hư ng l n nhau và tác động qua lại gi a các thành ph n trong cộng đồng 

rất chặt chẽ. 

3. D     h   ng   ng 

Du lịch cộng đồng là phư ng thức tổ chức du lịch đề cao s  bền v ng về 

môi trường, v n hóa x  hội. Du lịch cộng đồng do cộng đồng s  h u và quản 

l , vì cộng đồng và cho phép du khách n ng cao nh n thức và học h i về cộng 

đồng, về cuộc sống đời thường của họ. 

C ng theo Bùi Thị Hải Yến và Nhóm tác giả  2012 , thì DLCĐ được hiểu là 

phư ng thức phát triển du lịch bền v ng mà   đó cộng đồng địa phư ng có s  

tham gia tr c tiếp và chủ yếu trong các giai đoạn phát triển và mọi hoạt động 

DLCĐ nh n được s  hợp tác, h  trợ của các tổ chức, cá nh n trong nước và 

quốc tế, của chính quyền địa phư ng c ng như chính phủ và nh n được ph n 

lớn lợi nhu n thu được t  hoạt động du lịch nh m phát triển cộng đồng, bảo 

tồn, khai thác tài nguyên du lịch bền v ng, đáp ứng các nhu c u du lịch phong 

ph , có chất lượng cao và hợp l  của khách, để mọi t ng lớp d n cư đều có thể 

sử dụng, tiêu dùng sản ph m du lịch. 

Tiến s  Nguy n Thanh Bình trong bài  Để DLCĐ tr  thành hiện th c  đ ng 

trên Tạp chí Du lịch Việt Nam số 3, 2006, trang 5, cho r ng:  DLCĐ là một 

mô hình du lịch n i cộng đồng d n cư có thể tr c tiếp tham gia vào tổ chức 

phát triển t  giai đoạn kh i đ u đến quản l  giám sát cả quá trình phát triển 

sau này và quan trọng h n là được hư ng lợi t  s  phát triển đó, hay nói ng n 

gọn là hình du lịch do d n và vì d n   Bùi Thị Hải Yến và Nhóm tác giả, 

2012). 

4. V i   ò       ng   ng      hƣơng    ng  h     i n DLST 
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Trong nh ng n m g n đ y, nh ng người ủng hộ việc bảo tồn môi trường 

thiên  nhiên đ  d n nh n ra vai tr  quan trọng của các cộng đồng địa phư ng 

trong việc bảo tồn s  đa dạng sinh học, rất nhiều các nhà quản l  các KBTTN 

và các VQG đ  x y d ng các c  chế nh m th u nạp cộng đồng địa phư ng 

như là một bên tham gia vào quá trình l p kế hoạch và quản l  hoạt động bảo 

tồn. 

Cùng l c đó, s  quan t m ngày càng t ng của du khách với việc khám phá 

và trải nghiệm các bản s c v n hóa khác nhau đ  gi p cho ngành du lịch ch  

trọng lôi kéo s  tham gia của cộng đồng địa phư ng vào hoạt động của mình. 

Việc này d n đến s  gia t ng nh n thức của cộng đồng về các c  hội mà du 

lịch mang tới.   nh ng n i cộng đồng được quản l  tốt và có quyền quản l  

vùng đất truyền thống thì người d n n i đó thường thành công h n trong việc 

n m gi  thị ph n lớn chi tiêu du lịch   các khu thiên nhiên. T  nh ng n m 

1990, rất nhiều cộng đồng bản địa và các nhóm cộng đồng địa phư ng khác đ  

chọn DLST như là một ph n trong chiến lược phát triển của họ. 

Một trong nh ng đóng góp v  đại nhất của DLST đối với bảo tồn là mức độ 

mà nó có thể biến các hoạt động của cộng đồng t  mức độ  đe dọa  sang 

thành  c  hội , nh ng hoạt động đó có thể đóng góp cho phát triển bền v ng 

và đạt được nh ng mục tiêu bảo tồn của khu v c. 

Không phải tất cả cộng đồng hoặc tất cả các thành viên cộng đồng đều 

mong muốn được tham gia vào các hoạt động du lịch nên các nhà l p kế hoạch 

và các nhà quản l  phải tôn trọng điều này. Với nh ng người mong muốn 

tham gia, họ có thể chọn nhiều mức độ tham gia, bao gồm: 

 - Cho thuê đất cho các nhà điều hành để phát triển du lịch nhưng v n 

gi  quyền kiểm soát tác động; 

 - Làm các công việc không thường xuyên, bán thời gian hoặc toàn thời 

gian cho các nhà điều hành các nhà điều hành du lịch tư nhân; 

 - Cung cấp các dịch vụ cho các nhà điều hành du lịch tư nh n như 

chu n bị th c ph m, làm hướng d n viên, cung cấp dịch vụ v n chuyển, lưu 

tr  hoặc kết hợp tất cả các dịch vụ; 

 - Thiết l p hoạt động liên doanh, liên kết với các nhà điều hành du lịch 

tư nh n trong đó cộng đồng cung cấp h u hết các dịch c n các nhà điều hành 

du lịch tư nh n làm đối tác để marketing - quảng bá sản ph m, kết nối nội 

dung chư ng trình và làm thông dịch viên; 

 - Hoạt động cung cấp các chư ng trình DLCĐ một cách động l p 

Vai tr  được l a chọn b i cộng đồng trong DLST phải d a trên c  s  

rất nhiều điều: d a trên s  thích của cộng đồng, n ng l c tổ chức cộng đồng, 

kinh nghiệm của cộng đồng, s  nhạy cảm v n hóa của cộng đồng, khả n ng 

l nh đạo, chất lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên và v n hóa, nhu c u du lịch, 

c  hội đào tạo, s  s n sàng của các đối tác và s  quan t m của m i cá nhân. 

5. C    nh hƣ ng  i     ng     DLST  ới   ng   ng      hƣơng 

5.1.                          

   i p ng  i  ân c  thu nh p  n định 
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Khi cộng đồng tham gia vào du lịch, các nguồn thu nh p mới có thể được 

tạo ra cho toàn thể cộng đồng c ng như thông qua c  hội việc làm của các cá 

nh n. Nguồn thu nh p này c ng có thể được tạo ra thông qua việc thu phí để 

sử dụng đường m n, cung cấp dịch vụ lưu tr  hoặc dịch vụ hướng d n, chu n 

bị và bán th c ph m, đồ thủ công mỹ nghệ  

Nh ng nguồn thu nh p này sẽ gi p giảm thiểu s  phụ thuộc của người d n 

vào các hoạt động không bền v ng như khai thác g . Tuy nhiên, sẽ rất là quan 

trọng nếu quá trình l p quy hoạch phải tránh tạo ra việc phụ thuộc quá mức 

vào du lịch, điều mà có thể d n tới s  suy giảm d n về chất lượng của các yếu 

tố hấp d n về v n hóa và thiên nhiên của cộng đồng c ng như t ng s  phụ 

thuộc kinh tế n m ngoài t m kiểm soát của họ. 

    i thiện ch t l  ng  ịch v   c  s  h  t ng    tế - sức kh    giáo   c   

Với cộng đồng, việc có thêm nguồn thu nh p mới, ví dụ phí góp cho 

nguồn quỹ của cộng đồng, có thể gi p cải thiện chất lượng của c  s  hạ t ng, 

giáo dục và sức kh e cộng đồng. Nh ng phí này có thể có ảnh hư ng l u dài 

tới   thức bảo tồn trong cộng đồng c ng như giảm thiểu nh ng đe dọa. Nguồn 

thu t  hoạt động du lịch có thể được sử dụng một ph n cho việc x y d ng các 

trường học, trạm y tế. Dịch vụ sức kh e cộng đồng tốt h n có thể cải thiện yếu 

tố hấp d n của cộng đồng nói chung c ng như gi p cho hoạt động du lịch 

được phát triển tốt h n. 

   i p cho ho t động tr o đ i văn h   

Cộng đồng bản địa với v n hóa và truyền thống của mình luôn luôn là 

nh ng điểm nhấn của các chuyến th m tới các khu v c t  nhiên  n i có cộng 

đồng sinh sống . Các giá trị t  nhiên sẽ được t ng giá trị hấp d n với du khách 

nếu ch ng g n với v n hóa của cộng đồng người d n sống   đó. Các c  hội 

học h i v n hóa truyền thống sẽ được các du khách đánh giá rất cao, s  tham 

gia của cộng đồng địa phư ng do v y có   ngh a và giá trị với chư ng trình 

DLST. Cộng đồng truyền thống cùng l c đó c ng cảm thấy giá trị bản thân 

được nâng cao khi được s  quan tâm và tôn trọng b i du khách. Ngược lại, 

cộng đồng địa phư ng c ng học h i t  du khách nhiều khía cạnh, ví dụ: 

Khách du lịch đến t  các nước phát triển thường rất biết cách gi  gìn vệ sinh. 

Trên th c tế thì có một số cộng đồng địa phư ng không hứng th  với việc 

tiếp x c và trao đổi v n hóa với người bên ngoài. 

Nhìn chung, s  thành công của các chuyến viếng th m cộng đồng phụ thuộc 

vào chính người d n địa phư ng trong việc họ có được trao quyền hoặc kiểm 

soát hoạt động du lịch. 

   i p nâng c o nh n thức về   o t n m i tr  ng: 

Thông thường cộng đồng cư d n địa phư ng không nhìn nh n thấy được hết 

các giá trị môi trường sống xung quanh họ. Điều này d  hiểu b i vì họ đ  quá 

quen thuộc với các giá trị môi trường sống đó. Khi có nhiều khách du lịch đến 

th m và tìm hiểu về các giá trị môi trường đó, người d n d n cảm nh n,   thức 

c ng như cảm giác t  hào về giá trị môi trường sống quanh mình. Họ d n tr  

nên quan t m bảo tồn môi trường sống và các giá trị môi trường sống quanh 

mình để thu h t nhiều h n các du khách. 
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5.2.                  i       

   ự gi  tăng về giá c  s n ph m   ịch v  

S  gia t ng về giá cả sản ph m, dịch vụ là một vấn đề lớn khi du khách 

và người d n địa phư ng cùng có mong muốn được mua cùng một loại sản 

ph m, dịch vụ như hàng tạp ph m, x ng d u và dịch vụ  n uống. Giá cả 

thường có xu thế t ng b i vì du khách s n sàng trả giá cao h n cho các sản 

ph m và dịch vụ so với người d n địa phư ng. 

Có một số giải pháp để giải quyết s  lạm phát. Thứ nhất là có hệ thống 

giá cả 2 cấp - một dành cho người địa phư ng, một dành cho du khách. Nh ng 

người bán hàng và nh ng nhà kinh doanh có thể sử dụng chính sách này để 

thu lợi nhu n t  nh ng du khách giàu có trong l c v n tôn trọng s  chi trả của 

khách hàng địa phư ng. Hệ thống giá cả khác nhau này có thể rất khó để thiết 

l p và v n hành, nhưng ch ng cho phép đảm bảo s  công b ng cho vấn đề thu 

nh p của cả 2 nhóm. 

Một giải pháp tư ng t  mà các cộng đồng thường làm là tạo ra các sản 

ph m và dịch vụ dành riêng cho du khách. Một số đồ  n hoặc đồ thủ công 

được sản xuất ch  cho thị trường du khách, và giá cả được thiết l p tư ng 

xứng. Nh ng s  l a chọn này cho du khách gi p d n địa phư ng v n duy trì 

được c  hội sử dụng các sản ph m truyền thống. 

Một giải pháp n a là t ng giá để t ng lượng cung ứng sản ph m và dịch 

vụ. 

Một số cộng đồng không thể th c hiện việc này, nhưng số khác có thể 

nh n ra được s  c n b ng gi a t ng trư ng và phát triển kinh tế. Du khách 

không phải là đối thủ cạnh tranh, mà họ ch  là thị trường khách hàng mới để 

phục vụ. 

Du lịch c ng có thể làm kích thích s  t ng giá bất động sản, cái có thể có 

hại cho người d n địa phư ng. Khi du khách trải nghiệm các vùng đất mới và 

th  vị, một số du khách muốn mua bất động sản   n i họ viếng th m, đặc biệt 

khi giá cả   nh ng n i này thường thấp h n là giá cả   n i   của họ. Các nhà 

x y d ng khách sạn và kinh doanh các dịch vụ du lịch khác c ng đến để tìm 

kiếm bất động sản. Các công ty và cá nh n bên ngoài thường trả giá cho người 

d n với giá cả cao h n thị trường địa  phư ng. Việc này d n đến s  thiếu hụt 

ảo về nhà   cho d n cư địa phư ng c ng như thiếu hụt về đất cho các hoạt 

động kinh tế của họ. 

   iến đ i về văn h   

S  biến đổi về v n hóa b i hoạt động du lịch có thể theo hai khía cạnh tiêu 

c c và tích c c. Rất nhiều khách du lịch không mong muốn d n cư bản địa thay 

đổi b i vì họ th c s  muốn v n hóa bản địa được bảo tồn. Một số khách du lịch 

khác thì nhìn các cộng đồng bản địa như là nh ng thị trường mới để có thể chi 

phối và họ muốn các cộng đồng này phải thay đổi và đa dạng hóa. Bản th n 

nh ng người d n bản địa có  thái độ pha trộn. Một số thì muốn hiện đại hóa v n 

hóa của họ và tích c c ủng hộ nh ng biến đổi. Số khác thì mong muốn thấy một 

giải pháp phát triển kinh tế mới và đ n giản chấp nh n s  biến đổi v n hóa đồng 

hành c ng với giải pháp Và tất nhiên nh ng người c n lại thì không nhìn tìm 
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thấy lí do gì cho s  biến đổi và họ th c s  không muốn biến dạng các phong tục 

và giá trị truyền thống. 

S  biến đổi v n hóa nội tại của du lịch thường xảy ra ngoài t m kiểm soát 

của cộng đồng ngay cả khi họ muốn hay không muốn nó. Có một s  không 

c n b ng về quyền l c trong mối quan hệ gi a du khách và người d n. Du 

khách có thể g y ra nh ng biến đổi, thường không chủ t m và khó nh n thấy, 

mà không được s  đồng   t  phía người d n. Xung đột do đó có thể nảy sinh 

trong chính các cộng đồng và gi a các cộng đồng với du khách như là một hệ 

quả. Nh ng cộng đồng không có s  chu n bị và không s n sàng để ng n chặn 

du lịch là nh ng địa bàn l  tư ng cho nh ng ảnh hư ng v n hóa tiêu c c. Các 

chư ng trình DLST cho phép các cộng đồng có thể được thông báo một cách 

chính xác về nh ng lợi ích và tiêu c c của DLST và chính bản th n họ quyết 

định quyết định mức độ thay đổi mà họ mong muốn có được. 

   i m soát   i ng  i ngoài đị  ph  ng 

Một trong nh ng mối đe dọa liên quan đến giá cả t ng đó là người ngoài 

địa phư ng n m quyền kiểm soát quá nhiều   khu v c du lịch. Nh ng nhà đ u 

tư và phát triển t  bên ngoài có nguồn l c tài chính dồi dào và có nhiều n m 

kinh nghiệm trong việc phát triển du lịch. Người d n địa phư ng do v y có thể 

bị đưa ra kh i v ng quay các c  hội kinh doanh nếu họ không phù hợp với 

chuyên môn và nguồn tài trợ của các nhà đ u tư t  bên ngoài. 

DLST nên được sử dụng là công cụ cho việc t ng cường n ng l c của 

cộng đồng trong việc quản l  các công việc thuộc th m quyền của họ và trao 

quyền cho chính họ, thay vì nh ng hoạt động bị quản l  b i các cá nh n và tổ 

chức bên ngoài. 

     r  kinh tế 

Có một th c tế hiển nhiên r ng rất ít các khoản chi tiêu trong các chuyến 

đi của du khách đến được với kinh tế địa phư ng n i khách tới th m. S  r  r  

kinh tế xảy ra chủ yếu khi hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phư ng không 

s n có hoặc không đáp ứng đ y đủ nhu c u. Nh n thấy được l  hổng đó, các 

nhà kinh doanh du lịch quốc tế thường  nh p kh u  các sản ph m và dịch vụ 

h n là phát triển ch ng tại thị trường địa phư ng. Ngoài ra, khách du lịch 

c ng có xu hướng mua các hàng hóa có thư ng hiệu quốc tế h n là các sản 

ph m địa phư ng b i vì họ cảm thấy yên t m r ng nh ng hàng hóa này cao 

cấp h n. 

R  r  kinh tế là bình thường  vì nó là bản chất của du lịch , nhưng nó nên 

được hạn chế trong DLST. May m n thay, du khách thường mong muốn học 

h i về v n hóa và môi trường đia phư ng và họ thường quan t m tới việc mua 

bán các sản ph m và dịch vụ ủng hộ kinh tế địa phư ng và cộng đồng bản địa 

b i vì họ hiểu r ng việc mua bán các sản ph m và dịch vụ này có thể gi p 

phát triển và bảo tồn khu v c. Các nhà kinh doanh du lịch hư ng ứng nhu c u 

này và b t tay vào x y d ng các doanh nghiệp địa phư ng. H n thế n a, các 

chính sách và pháp lu t của quốc gia và địa phư ng c ng có thể gi p quản l  

r  r . 

+ L i nhu n kinh tế ch  t p trung vào một số  t ng  i 
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 Trong khi lợi nhu n kinh tế có thể rất hạn chế với người địa phư ng thì 

nh ng lợi nhu n kinh tế này lại chủ yếu t p trung vào nhóm một số người 

trong cộng đồng. Nh ng người này, thường gi  vị trí chi phối trong việc phát 

triển cộng động và do v y d  dàng độc quyền hư ng lợi t  du lịch. Thông 

thường nh ng người có quyền l c, trình độ học vấn, kỹ n ng sử dụng ngôn 

ng  hoặc nh ng người sống   vị trí thu t lợi  cho hoạt động du lịch  là nh ng 

người d  dàng có được công việc, thiết l p được hoạt động kinh doanh, và 

giao du làm  n với người bên ngoài, hoặc kiểm soát nh ng thu nh p chung của 

cả cộng đồng. Nh ng người không nh n được lợi nhu n nào t  du lịch v n 

phải gánh chịu nh ng tác động kinh tế tiêu c c của du lịch, ví dụ như s  t ng 

giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ và bất động sản. 

+ Hủ  ho i ngu n tài ngu  n thi n nhi n 

Du lịch có thể hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như nguồn 

nước và tài nguyên động, th c v t... thông qua việc sử dụng quá mức hoặc sử 

dụng không có kiểm soát. Du lịch c ng có thể hủy hoại s  quản l  nguồn tài 

nguyên thiên nhiên một cách gián tiếp, ví dụ như gia t ng cạnh tranh về đất và 

tài nguyên. Trong nhiều trường hợp, cộng đồng địa phư ng bị b t buộc phải di 

chuyển n i sinh sống hoặc t  chối tiếp c n với nguồn tài nguyên, để dành cho 

việc phát triển du lịch. 

6. S   h   gi        ng   ng      hƣơng      h     i n DLST 

Trong các n  l c nh m đạt được mục tiêu phát triển bền v ng nói chung và 

phát triển du lịch nói riêng thì s  tham gia của cộng đồng địa phư ng đặc biệt 

được quan t m, khuyến khích. Cộng đồng địa phư ng là nh ng chủ nh n th c 

s  của các tài nguyên du lịch, cả t  nhiên l n nh n v n mà ngành du lịch d a 

vào để h t khách. V y nên họ có quyền tham gia và hư ng lợi t  các hoạt 

động du lịch trong khu v c. Qua đó, họ sẽ t  giác và đóng vai tr  chính trong 

việc gìn gi  tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nói riêng và s  phát 

triển bền v ng nói chung. 

Các cộng đồng địa phư ng không ch  là nh ng yếu tố thu h t khách du lịch 

mà trong rất nhiều trường hợp c n là nguồn nội l c to lớn cho các hoạt động 

phát triển du lịch, điều này đặc biệt quan trọng   các nước đang phát triển. Họ 

chính là nguồn nh n công với chi phí thấp nhất trong các d  án đ u tư phát 

triển du lịch, điều mà các nhà đ u tư rất quan t m nh m tạo ra hiệu quả chi phí 

trong đ u tư. H n n a, với nguồn kiến thức bản địa phong ph  của mình, nếu 

được đào tạo hướng d n thì chính họ là nh ng người phục vụ du khách tốt h n 

ai hết trong các hoạt động nghiệp vụ du lịch như: đón tiếp, phục vụ  n ngh , 

d n đường và hướng d n khách tham quan. 

S  tham gia và hư ng lợi t  các hoạt động du lịch của cộng đồng h n n a 

c n đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế x  hội vùng s u, 

vùng xa, gi p xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch gi a các vùng trong phát 

triển, định canh định cư, ổn định an ninh quốc ph ng và tr t t  an toàn x  

hội... 

Du lịch là l nh v c kinh doanh mang khách hàng đến sản ph m, chứ không 

mang sản ph m đến khách hàng. Sản ph m   đ y bao gồm không ch  không 
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gian môi trường n i cộng đồng địa phư ng sử dụng và hoặc s  h u, mà c n là 

chính cộng đồng địa phư ng với bản s c v n hóa của họ. DLST ch  th c s  

được th c thi nếu cộng đồng địa phư ng t  vai tr  là  sản ph m  du lịch hoặc 

đứng ngoài du lịch được tham gia vào l nh v c du lịch   các mức độ: 

 -  h m gi  vào việc l p qu ết định li n qu n đến phát tri n  u lịch và 

qu  ho ch phát tri n  u lịch: Cộng đồng địa phư ng hiểu h n ai hết về nhu 

c u của họ, và họ có thể có nh ng   tư ng tốt nhất để l p ra quy hoạch phù 

hợp với các hoạt động du lịch d a vào cộng đồng. Ch  khi quy hoạch phát 

triển du lịch có s  tham gia của cộng động địa phường thì mới đảm bảo quy 

hoạch du lịch được s  ủng hộ của chính họ. 

 - Tham gia ho t động và qu n l  ho t động  u lịch   nh ng vị tr   

ngành nghề th ch h p: Có thể là cung cấp dịch vụ th c ph m tư i sống hoặc 

đ  qua s  chế; tham gia hoạt động l  hành với tư cách hướng d n viên, thuyết 

minh viên; tham gia vào việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên c ng như 

v n hóa điểm du lịch; tham gia và tổ chức các dịch vụ như lưu tr , v n chuyển 

khách  thuyền, xe thô s ... , dịch vụ  n uống, cung cấp hàng thủ công mỹ nghệ 

truyền thống; cung cấp các sản ph m du lịch v n hóa mang bản s c truyền 

thống, bao gồm các buổi biểu di n nghệ thu t d n gian truyền thống, hoạt 

động trình di n sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống... 

 -  h m gi  vào việc chi  s  l i  ch: Nh ng lợi ích đạt được t  các hoạt 

động DLCĐ c n được ph n phối tới các nhóm đối tượng liên quan trong cộng 

đồng nếu không sẽ không khuyến khích được s  tham gia của họ. 

 -  h m gi  vào quá tr nh giám sát và đánh giá: Cộng đồng địa phư ng 

là nh ng người bảo vệ các tài nguyên quanh mình và họ có quyền giám sát 

nh ng thay đổi và có quyền được sửa đổi các sản ph m DLST theo nhu c u 

mà họ cho là tốt nhất theo kiến thức bản địa của họ. Cộng động địa phư ng 

c ng có thể đánh giá nh ng can thiệp t  bên ngoài. 

 S  không tham gian hoặc tham gia không đ y đủ của cộng đồng địa 

phư ng sẽ khiến chính họ tr  thành  sản ph m  bị bán cho hoạt động du lịch, 

hoặc họ sẽ khai thác tài nguyên du lịch theo kiểu của họ, không có lợi cho du 

lịch. 

Có nhiều mức độ tham gia của cộng đồng. Pretty  1994  đ  ph n chia các 

mức độ này như sau: 

7. L      h   h  h     i n       h  ới     h   gi        ng   ng 

 *                          i        

- Giới thiệu về cộng đồng  tốt, xấu  với du khách th p phư ng? 

 - Một nguồn tạo việc làm và thu nh p? 

 - Góp ph n bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và v n hoá x  hội? 

 - Củng cố đoàn kết và n ng cao n ng l c cho cộng đồng? 

 - Bình đẳng về giới? 

 - Cải thiện chất lượng cuộc sống? 

 *  i    iế       

- Người d n địa phư ng hiểu về DLCĐ như thế nào? 

 - Cộng đồng sẽ thay đổi như thế nào sau khi phát triển DLCĐ? 
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 - Các yếu tố để DLCĐ thành công? 

 - Có nh ng khó kh n, hạn chế gì? 

 *  i          i    ế                

- Tài nguyên thiên nhiên 

 - V n hoá và cuộc sống hàng ngày 

 - Kiến thức bản địa 

 - Tổ chức cộng đồng 

 - Tài chính và quỹ cộng đồng 

 *      i      i ro 

- Số lượng và đặc điểm khách du lịch 

 - Liên kết với khu điểm du lịch khác 

 - Giao thông 

 - Cạnh tranh 

 - H  trợ của Chính quyền Trung ư ng và địa phư ng hay các tổ chức 

phát triển. 

 * M   số  ỹ               l    ế       

 - V n dụng trí tuệ t p thể  brainstorming  và các kỹ thu t t p hợp 

(cluster techniques). 

 +  Đưa ra một danh sách không hạn chế các vấn đề. 

 + Suy ngh  t  do, khuyến khích số lượng. 

 + T p hợp   tư ng. 

 + T p hợp các   tư ng theo các nhóm chủ đề lớn. 

   + Nguyên liệu: bìa các màu  3 , giấy A0, b t, b ng dính. 

 + Bản đồ Khám phá  DiscoveryMap  

 - Bản đồ thể hiện các tài nguyên, yếu tố thu h t khách và c  s  v t chất 

du lịch. 

 + Chia nhóm 5 – 7 người d n địa phư ng, trong đó có người hiểu biết 

về du lịch và khu v c nghiên cứu. 

 + Thể hiện đường giao thông nội khu, sông suối,  

 + Thể hiện các tài nguyên du lịch. 

 + Thể hiện c  s  v t chất du lịch. 

 + Ghi chép các yếu tố không thể hiện được. 

 + Sử dụng các k  hiệu. 

 + Nguyên liệu: bảng xóa, b t viết bảng các màu, giấy A0, b t viết giấy, 

v t làm k  hiệu như s i, n t chai,  

 - Bản đồ Mường tượng  DreamMap  

 + Bản đồ thể hiện các c  hội phát triển cộng đồng và c  s  v t chất du 

lịch trong tư ng lai  5 – 10 n m . 

 + M i người đưa ra một mong muốn. 

 + Chia nhóm 5 – 7 người d n địa phư ng, trong đó có người hiểu biết 

về du lịch và khu v c nghiên cứu. 

 + Thể hiện đường CSHT trong tư ng lai. 

 + Thể hiện các yếu tố thu h t du lịch trong tư ng lai. 

 + Thể hiện c  s  v t chất du lịch tư ng lai. 
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 + Sử dụng các k  hiệu. 

 + Nguyên liệu: bảng xóa, b t viết bảng các màu, bìa tr ng, giấy A0, b t 

viết giấy, v t làm k  hiệu như s i, n t chai. 

 - Lịch mùa vụ  Seasonalcalendar . 

 + Thể hiện c  hội khai thác các s  kiện chính và xác định các thời k  

cao điểm của cộng đồng trong n m. 

 + Thảo lu n nhóm để xác định các chủ đề. 

 + Thể hiện các hoạt động hay s  kiện của t ng chủ đề theo các cột thời 

gian  tu n, tháng). 

 + Nguyên liệu: bảng xóa, b t viết bảng, giấy A0, b t viết giấy. 

 - Tổ chức DLST cộng đồng. 

 + Tên là loại hình tổ chức: Ban quản l , Hợp tác x , Hiệp hội, nhóm 

nông d n đồng s  thích, Doanh nghiệp. 

 + Chức n ng nhiệm vụ: Tổ chức cung cấp dich vụ, quản l  khách du 

lịch, g y quỹ và ph n chia lợi ích, thống kê và báo cáo, quảng bá x c tiến, đào 

tạo. 

 + Thành viên: L nh đạo, kế toán, an ninh, trư ng các nhóm dịch vụ, cố 

vấn. 

 + Tổ chức cung cấp dịch vụ: Tiếp nh n đặt dịch vụ, chu n bị phục vụ, 

đón tiếp khách, xếp hàng và ph n lượt phục vụ khách, các đoàn khách t  khai 

thác, đ ng k  khách lưu tr  qua đêm tại cộng đồng, thanh quyết toán. 

 + Giá cả dịch vụ: Thống nhất giá cả lưu tr ,  n uống, v n chuyển, 

hướng d n, dịch vụ khác  

 + Quỹ DLCĐ: Xác định nguồn thu, chi và cách thức quản lý quỹ. 

 + Quản l  nh n s : Trách nhiệm và quyền hạn, chế độ làm việc, lư ng, 

phụ cấp, khen thư ng, xử phạt. 

 + Xử l  các trường hợp vi phạm quy chế: Hướng d n viên du lịch, 

khách du lịch, công ty du lịch, và nh ng người cung cấp dịch vụ tại địa phư ng. 

 + Chế độ báo cáo: Ghi chép và thống kê; chế độ báo cáo tháng, qu , 

n m; báo cáo theo yêu c u 

                   i                           

- Để DLST cộng đồng được thành công  phát triển bền v ng  thì có rất nhiều 

c u h i c n thiết phải đặt ra và trả lời trong suốt quá trình l p quy hoạch cho 

đến giai đoạn th c hiện. Sau đ y là 8 ch  d n chung cung với nh ng c u h i 

kèm theo c n xem xét trong bất cứ d  án DLST nào. 

1.   u tr c ch nh trị    hội củ  cộng đ ng 

  Ai là người ra quyết định trong cộngđồng? 

  Ai là người chịu trách nhiệm thư ng thảo với các tổ chức phi chính phủ, 

các nhà đồng quản l  và các bên liên quan trong DLST? 

  Ai sẽ liên quan tới các d  án DLST? 

  Ai sẽ chịu trách nhiệm điều phối các lợi ích DLST và ph n phối như thế 

nào? 

2. Vị tr  đị  l  củ  cộng đ ng và v ng ph  c n 

  Cộng đồng có bao phủ một khu v c rộng lớn hay không? 
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  Cộng đồng bao gồm một hay nhiều làng? 

3.    s  h  t ng củ  cộng đ ng  

  Có đường xá, điện, nước, thông tin liên lạc không? 

+ Liệu du khách có thể tới th m tất cả các địa điểm   cộng đồng? 

  Các dịch vụ công cộng khác của cộng đồng? 

4.    hội  L   

  Liệu có thể tổ chức điểm DLST   cộng đồng? 

  Liệu có điểm DLST nào hấp d n   cộng đồng? 

  Các điểm nào có thể khai thác được? 

  Làm thế nào để duy trì và phát triển các điểm DLST? 

5.  iáo   c và đàot o 

  Dạy cái gì? Kinh doanh, ngoại ng , nghiệp vụ hướng d n, làm đồ thủ 

công mỹ nghệ... 

  Ai sẽ được đào tạo? 

  Khi nào và thời gian đào tạo là bao l u? 

  Kiểm tra, đánh giá thế nào? 

6. Marketing 

  Ai là khách DLST? 

  Họ t  đ u tới? 

  Nhu c u, s  thích của họ là gì? 

  Làm thế nào họ biết về địa điểm này? 

  Có nh ng điểm hấp d n nào liền kề có thể khai thác được  để kết nối ? 

7. Môi tr  ng 

  Môi trường nào c n được duy trì  bền v ng ? 

  Làm thế nào để ng n cản s  suy kiệt của tài nguyên thiên nhiên? 

  Làm thế nào để ng n cản nạn rác thải và bụi bặm? 

  Ai kiểm soát và quản l  việc sử dụng đất? 

8.  i m soát và đánhgiá 

  Ai sẽ là người kiểm tra và đánh giá nh ng mục tiêu   trên? 

  Làm thế nào và khi nào việc kiểm tra và đánh giá được th c hiện. 

 gu n: L sh        orn m i r  t  l.        

 

C   h i ôn         ấn     h      n 

 1. Nêu các đặc điểm của cộng đồng địa phư ng tại các VQG và 

KBTTN Việt Nam. 

 2. Nêu vai tr  của cộng đồng địa phư ng trong phát triển DLST. 

 3. Nêu nh ng ảnh hư ng tiềm tàng của DLST tới cộng đồng địa 

phư ng. 

 4. Trình bày và ph n loại s  tham gia của cộng đồng địa phư ng vào 

DLST. 

 5. H y l p kế hoạch phát triển DLST với s  tham gia của cộng đồng. 
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Chƣơng 4. DI N GIẢI M I TRƢỜNG VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

SINH THÁI 
M    i        hƣơng  

- Về kiến thức: 

   Trình bày được các nguyên t c di n giải môi trường; 

   Trình bày được các hình thức di n giải môi trường; 

- Về kỹ năng:  

  Ph n tích được nh ng nội dung c  bản trong diển giải môi trường   

VQG & KBTTN 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Rèn luyện ph m chất đạo đức và trau dồi chuyên môn cho phù hợp với 

ngành nghề. 
 

1.  h i ni    i n gi i  ôi   ƣờng 

Di n giải môi trường là môi trường là thu t ng  xuất hiện   Việt Nam chưa 

l u  khoảng nh ng n m 2000 . Với h u hết nh ng người làm công tác g n bó 

với thiên nhiên và đa dạng sinh học, thu t ng  này c n khá xa lạ và chưa th n 

thiện. Tuy nhiên, nếu như bạn làm hướng d n viên   các VQG và KBTTN hay 

bạn làm nhà khoa học  mà có nhiệm vụ phải di n giải về t  nhiên, đa dạng 

sinh học, thì bạn đang làm công  tác di n giải. 

Theo Sam Ham, một trong nh ng học giả tiên phong nghiên cứu về di n 

giải môi trường thì   i n gi i m i tr  ng là quá tr nh chu  n t  một ng n ng  

chu  n ngành kho  h c tự nhi n ho c một lĩnh vực li n qu n s ng   ng ng n 

ng  và   t  ng mà nh ng ng  i   nh th  ng kh ng làm c ng tác kho  h c 

c ng c  th  hi u đ  c   Ham, 1992 . 

C n theo Freeman Tilden  1957 , người đ u tiên đưa ra thu t ng  về di n 

giải môi trường thì   i n gi i m i tr  ng là một ho t động giáo   c  i n gi i 

r  các   nghĩ  và các mối qu n hệ trong m i tr  ng th ng qu  việc s    ng 

các đối t  ng c  th t  sự tiếp   c trực tiếp và các ph  ng tiện minh ho  h n 

là ch  đ n gi n cung c p các th ng tin sát thực  Carter,1997 . 

C n Theo Moscardo  2000 ,   i n gi i là một ho t động nh m t m kiếm l i 

gi i cho  u khách và ng  i ngh  về   nghĩ  củ  một v t th   một nền văn hoá  

một đị    nh c  th    (Newsome et al.,2002) 

Như v y có thể hiểu hoạt động di n giải môi trường là: 

 - Hoạt động truyền thông, giáo dục không b t buộc. 

 - T p trung vào cung cấp thông tin không nh ng có th c mà quan trọng 

h n là phải làm rõ   ngh a của các thông tin đó c ng như mối quan hệ trong môi 

trường. 

2. S  h nh  h nh     h     i n h      ng  i n gi i  ôi   ƣờng    n  h  

giới 

Di n giải trong phạm vi nh ng khu v c được bảo vệ là một hoạt động b t 

đ u   Hoa K , không bao l u sau khi công viên đ u tiên được thành l p, 

khoảng h n một thế k  trước  Công viên Yellowstone là công viên đ u tiên 

được tìm thấy và thành l p  n m 1892 , Chính phủ Mỹ đ  sử dụng thu t ng  



54 

 

 countryside interpretation  ám ch  hoạt động hướng d n, giới thiệu, giải thích 

của nh ng nh n viên vườn cho nh ng du khách đến th m vườn. Khái niệm 

này được ghi nh n và đ  lan rộng kh p các quốc gia nói tiếng Anh, và sau đó 

thông qua tổ chức FAO  Tổ chức Nông lư ng của Liên Hiệp Quốc  và Hiệp 

hội các Vườn quốc gia Mỹ, nó lan rộng tới cả các nước Mỹ Latinh dù muộn 

h n rất nhiều và c ng không đạt được thành công như thế.   T y Ban Nha 

di n giải môi trường được th c hiện l n đ u tiên vào n m 1977  tại Vườn 

quốc gia Teide  và đ  d n d n lan rộng. Mặc dù nói một cách công b ng thì 

khái niệm này không được hiểu một cách đ y đủ và thường bị nh m l n với 

các hoạt động giáo dục môi trường vốn đ  phát triển lớn mạnh trong vài th p 

k  trước đó. Th c chất, cho đến nay   Tây Ban Nha, xuất hiện rất nhiều bài 

viết và tài liệu bàn về hoạt động giáo dục nhưng chưa có tài liệu về hoạt động 

di n giải môi trường cả. Trong khi đó, Mỹ, một quốc gia được coi là có hoạt 

động di n giải môi trường phát triển b c nhất thế giới thì thu t ng  này xuất 

hiện n m 1871, trước cả khi Vườn quốc gia đ u tiên được thành l p. Tuy 

nhiên khái niệm di n giải ch  có tính cá nh n chứ chưa nh m vào việc thể hiện 

một công việc có tính chuyên nghiệp. John Muir trong thời gian sống và làm 

việc tại thung l ng Yosemite, đ  ghi lại r ng:  Tôi sẽ học ngôn ng  của đá, 

ngôn ng  của các hiện tượng thiên nhiên như b o, l , hay tuyết l . Tôi sẽ buộc 

mình phải quen với thế giới xung quanh  . Muir đ  cố g ng giao tiếp với 

thiên nhiên theo cách của ông, mà xét   góc độ nào đó nó c ng giống như 

công việc của một nhà di n giải, trước hết đó là m  hoá ngôn ng  của t  nhiên 

sang ngôn ng  loài người. Một vài b c tiền bối, tác giả của nh ng cuốn sách 

đề c p đến hoạt động g n với hoạt động di n giải môi trường đó là: Sách 

hướng d n vùng Yosemite của tác giả J.D. Whitney, nhà địa chất bang 

California  1869  và  Trung t m của sierras  của James Hutchings nhà quản 

l  khách sạn Yosemite 1886 . Và sau đó là một loạt các các xuất bản khác bàn 

về nh ng hướng d n và các hoạt động di n giải môi trường. 

Di n giải môi trường   Việt Nam c n là hoạt động hết sức mới m . Dù đ  

xuất hiện trong v ng một th p k  g n đ y nhưng v n chưa có một n i nào tổ 

chức di n giải môi trường có tính chuyên nghiệp cao  mặc dù trên th c tế 

ch ng ta có th c hiện hoạt động di n giải môi trường, đặc biệt là   các Vườn 

quốc gia . Hiện nay, theo t m hiểu biết hạn h p của ch ng tôi thì   Việt Nam 

ch ng ta chưa có một đề tài lớn nào nghiên cứu về di n giải môi trường và 

việc áp dụng di n giải môi trường trong hoạt động du lịch  mà ph n lớn tài 

liệu ch ng ta có là sách dịch của nước ngoài, ngoài ra thì c n có một số cuốn 

sách viết về di n giải đa dạng sinh học . Mặc dù v y việc tổ chức di n giải 

môi trường tại các khu du lịch sinh thái đặc biệt là các khu Vườn quốc gia và 

các khu bảo tồn thiên nhiên là một hoạt động ngày càng thu h t được s  ch    

của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học b i   ngh a và tác dụng của nó. 

3. Nh ng ng   n               nh hi           h      ng  i n gi i  ôi 
  ƣờng 

3.1.         s      i   i         i nghe 
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Di n giải mang tính giải trí. Mặc dù giải trí không không phải là mục 

đích chính của di n giải, song đó là một trong nh ng đặc điểm c n thiết, ch  có 

như thế nó mới thu h t được s  ch    của người nghe. Các hoạt động di n giải 

môi trường th c chất là nh ng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục con 

người n ng cao h n n a nh n thức của họ về môi trường và nh ng vấn đề của 

môi trường, để t  đó con người có nh ng hoạt động tích c c h n trong việc 

bảo vệ và bảo tồn nó. Hoạt động di n giải là hoạt động không có tính b t buộc 

đối với người nghe, chính vì v y nếu như nó không đem lại s  thoải mái, họ 

không cảm thấy điều gì th  vị khi được tiếp nh n thông tin thì họ s n sàng 

hướng sang một thứ gì đó có khả n ng hấp d n h n. Một di n giải thành công 

là một di n giải không mang tính khuôn phép và không giống như một lớp 

học. Việc tạo ra một b u không khí th n m t là rất quan trọng với nhà di n 

giải, nó gi p  cho việc truyền tải thông tin của nhà di n giải và việc tiếp nh n 

thông tin của khán giả di n ra có hiệu quả h n. 

3.2.       i lợi             i nghe 

Người ta ch  làm nh ng gì khi người ta cho r ng việc đó có lợi cho mình 

hay chí ít c ng là không g y hại gì cho mình, ngay cả nh ng việc tư ng ch ng 

như b t buộc bị cư ng bức, điều này có thể giải thích tại sao hoạt động di n 

giải phải g n liền lợi ích của người nghe. Chính vì thế di n giải môi trường 

muốn thành công và thu h t s  ch    của người nghe thì nhất thiết phải cho họ 

thấy được nh ng gì họ thu nh n được khi tham hoạt động di n giải đó. Muốn 

đạt được mục tiêu trên thì thông tin di n giải c n phải liên quan tới khán giả. 

Ngh a là thông tin ấy phải có ngh a và mang tính cá nh n. Một thông tin có 

ngh a là một thông tin có thể gợi cho khán giả tới nh ng điều mà họ s n có 

trong bộ n o của họ. Thông tin có ngh a là thông tin ch  thể hiểu được khi đặt 

trong bối cảnh cụ thể. Khi ch ng ta nghe hay nhìn thấy nh ng thứ mà không 

có liên hệ với ch ng ta đ  biết, ch ng tr  lên vô ngh a. Th t v y khi nghe bất 

cứ một thông tin gì người ta c ng thường sử dụng nh ng cái đ  biết để giải m  

thông tin mới và ghi nhớ nó. Chính vì thế mà các nhà di n giải c n hết sức 

tránh việc sử dụng quá nhiều thu t ng  mang đ m tính khoa học, b i nó ch  

thích hợp đối với nh ng nhà nghiên cứu và công tác giảng dạy chứ không phù 

hợp với đại bộ ph n công ch ng và hoạt động giáo dục  không b t buộc . 

Thông tin mang tính cá nh n ngh a là nhà di n giải không phải ch  kết nối 

thông tin c n truyền đạt với nh ng gì khán giả biết mà c n phải liên hệ với 

nh ng điều mà họ quan t m. Một thông tin ch  th c s  hấp d n và có khả n ng 

thu h t khi nó th c s  mới m  nhưng lại không n m ngoài khả n ng tiếp thu 

của con người. Khi đón nh n một thông tin nào đó, ngh a là ta phải làm gi u 

thêm trí thức của mình, th t khó có thể b  thời gian để nghe hay đọc một 

thông tin mà ch ng ta đ  t ng biết. Một ph n vì sức hấp d n của nó không cao 

n a, mặt khác nó không đem lại lợi ích cụ thể nào th m chí đó c n là s  tiêu 

phí thời gian. 

Nh ng thông tin mang tính cá nh n cao là nh ng thông tin về bản th n, các 

nguyên t c, niềm tin và tội l i của khán giả. Bất cứ một thông tin nào liên 
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quan tới cuộc sống của m i cá nh n sẽ có khả n ng thu h t h n nh ng thông 

tin khác. 

Nh ng nhà truyền thông tốt là nh ng nhà truyền thông biết cách cố g ng 

liên kết nh ng   tư ng của họ với cuộc sống của khán giả. Đó là việc làm cho 

mọi người ngh  về bản th n họ và kinh nghiệm của họ khi cung cấp thông tin 

cho họ. Điều này khiến cho họ liên tư ng tới nh ng   tư ng mới mà bạn đ  

cung cấp với nh ng gì họ quan t m. 

Th c tế đ  chứng minh có nh ng là giáo sư, tiến sỹ, là nh ng nhà giáo ưu 

t , nhưng không có kiến thức về di n giải môi trường. Tuy là nh ng người có 

uy tín, là nh ng th y giáo gi i nhưng khi tham gia vào hoạt động di n giải môi 

trường họ đều thất bại, mặc dù họ tham gia   nh ng chuyên môn mà đ  đưa 

họ nên đ nh vinh quang. Tại sao họ thất bại, điều đó rất d  hiểu vì họ không 

g n được s  quan t m của người nghe vào vấn đề mình di n giải mặc dù vấn 

đề của họ nếu được một nhà di n giải chuyên  nghiệp có nghiệp vụ tốt thì vấn 

đề của họ sẽ thu h t rất nhiều khách tham gia. Điều đó có thể hiểu là nghiệp 

vụ di n giải là rất c n thiết, phải g n được lợi ích của khán giả với vấn đề di n 

giải. 

3.3.      ế      i                   i          

Bất cứ di n giải nào c ng phải đưa ra được một thông điệp cụ thể tới khán 

giả. Ch ng ta hay ph n biệt thông điệp và chủ đề, thông điệp không đồng 

ngh a với chủ đề, có rất nhiều người có thói quen sử dụng chủ đề và thông 

điệp để thay cho nhau nhưng th c ra chủ đề và thông điệp không đồng ngh a 

với nhau, chủ đề của bài trình b y đ n giản ch  là  vấn đề chủ đạo , trong khi 

thông điệp đưa đến một lời khuyên cụ thể về s  việc ch ng ta muốn chuyển 

tới khán giả. Hay có thể nói đó là c u chuyện ta quyết định kể. T  một chủ đề 

nhà di n giải có thể chọn ra nhiều thông điệp. Tuy nhiên, m i một thông điệp 

có thể tạo ra một c u chuyện khác hẳn với các c u chuyện khác, vì v y nhà 

di n giải sẽ c n phải có nhiều thông tin khác nhau để phát triển nhiều thông 

điệp khác nhau. Chủ đề là vấn đề chủ đạo thì thông điệp lại là   chủ đạo của 

bất k  một bài di n giải nào. Sau khi bài di n giải kết th c, khán giả có thể 

tổng kết thành một c u, c u này có thể chính là thông điệp. Thông điệp có thể 

coi như là ph n quan trọng nhất của bài di n giải. Với nhà di n giải x y d ng 

được thông điệp thành công ngh a là đ  có thể quyết định đư c s  thành công 

cho bài di n giải của mình. C n đối với khán giả tiếp c n được với thông điệp 

là họ đ  tiếp c n được   tư ng, n m b t được mục đích mà nhà di n giải muốn 

hướng tới. 

Thông điệp đưa ra đó chính là mục đích vư n tới của cả người nghe và 

người di n giải sau khi tham gia hoạt động di n giải đó. Thường thì thông điệp 

sẽ trả lời cho c u h i  làm như v y để làm gì , nó gi p cho khán giả có thể d  

dàng s p xếp thông tin và nh ng chi tiết h  trợ trong đ u, và g n kết ch ng 

với nhau và g n với thông điệp của bài di n giải. Một bài di n giải không có 

thông điệp giống như ch ng ta nghe chu i các s  kiện nhưng cuối cùng lại 

không biết ch ng ta đ  nghe cái gì và tại sao lại nghe nó. Và khán giả khi 
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không biết bài trình b y đ  đi đến đ u và không có c  s  để g n kết nh ng 

thông tin đó, họ sẽ bị m c k t trong một mớ thông tin không thể giải m  được. 

Khi thông điệp của bài di n giải đ  được quyết định, thông thường mọi yếu 

tố khác sẽ đi đ ng tr t t  của nó. Thông điệp có thể tồn tại dưới dạng nói và 

viết nhưng dù tồn tại dưới dạng nào thì thông điệp c ng phải đảm bảo nh ng 

yếu tố sau: 

- Được trình bày thành c u ng n gọn, đ n giản và đ y đủ. 

- Ch  có một ý. 

- Thể hiện mục đích chung của bài di n giải. 

- Phải cụ thể. 

- Sử dụng t  ng  đ ng và hay  nếu có thể sử dụng các động t    thể chủ 

động . 

3.4.                             ẽ 

Di n giải phải có tổ chức chặt chẽ điều đó có ngh a là nó phải được trình 

b y để khán giả d  theo dõi. Hay nói cách khác, di n giải không đ i h i n  l c 

nhiều t  phía khán giả. Khán giả không b t buộc sẽ không có   định b  quá 

nhiều thời gian và cố g ng n  l c cho vấn đề mà họ không hiểu. Nếu như 

thông tin được tổ chức chặt chẽ, ngh a là hoạt động di n giải n m trong một 

tr t t  logic với môi trường xung quanh c ng như tr t t  logic về thông tin của 

chính bản th n nó thì sẽ gi p cho khán giả n m b t thông tin đó một cách d  

dàng và hiệu qủa h n. Nếu các   tư ng không g n liền nhau ch ng ch  là 

nh ng thông tin rời rạc. Và ch ng ta thấy r ng con người ch  có khả n ng nhất 

định để n m b t một số thông tin nhất định được s p xếp có tổ chức trong t m 

trí. Nếu có quá nhiều thông tin n m ngoài bối cảnh đó, ch ng ta sẽ bị l n lộn 

và cuối cùng sẽ b  qua. Điều đó c n th m tệ h n đối với khán giả b t buộc vì 

điều này ch  xảy ra ngay sau vài giây. 

4. V i   ò     h      ng  i n gi i  ôi   ƣờng  ới DLST 

4.1.                       i    i i   i              DLST 

Trên thế giới nói chung c ng như   Việt Nam nói riêng, khái niệm DLST 

 ecotourism  được các nhà nghiên cứu, các tổ chức du lịch nhìn nh n như một 

loại hình du lịch hấp d n, nó đảm bảo s  phát triển bền v ng của hoạt động du 

lịch, trên c  s  quan t m đến việc bảo tồn t  nhiên, h  trợ phát triển kinh tế và 

cộng đồng địa phư ng. 

Theo Hiệp hội Anh  DLST là l  hành có trách nhiệm với các khu thiên 

nhiên, bảo tồn môi trường và cải thiện phục hồi cho người d n địa phư ng  

 Nguy n Đình H e and V  V n Hiếu, 2001 . Định ngh a này đ  nhấn mạnh 

đến vấn đề bảo tồn và cải thiện ph c lợi cho người d n địa phư ng, đ y là yếu 

tố c  bản để đảm bảo cho s  phát triển bền v ng. 

Với mục tiêu bảo tồn là chính, DLST không thể tách rời với hoạt động di n 

giải môi trường, du khách được tham quan và hướng d n tham quan với 

nh ng di n giải c n thiết về môi trường để n ng cao hiểu biết về nh ng giá trị 

thiên nhiên và v n hoá mà không g y ra nh ng tác động không thể chấp nh n 

được đối với hệ sinh thái và v n hóa bản địa. 
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C n cứ vào đặc thù và nh ng mục tiêu phát triển của m i quốc gia, m i tổ 

chức quốc tế đều phát triển khái niệm của mình về DLST. Hội thảo quốc gia 

 X y d ng Chiến lược Phát triển Du lịch sinh thái   Việt Nam   t  ngày 07  

9 1999  có  s  tham gia của tổ chức quốc tế, l n đ u tiên đ  đưa ra định ngh a 

về du lịch sinh thái   Việt Nam như sau: 

  L   là lo i h nh  u lịch  ự  vào thi n nhi n và văn hoá   n đị  gắn với 

giáo   c m i tr  ng  c  đ ng g p cho n  lực   o t n và phát tri n  ền v ng  

với sự th m gi  t ch cực củ  cộng đ ng đị  ph  ng   Phạm Trung Lư ng, 

1999). 

DLST là loại hình du lịch ngày càng phát triển, song chính s  phát triền này 

lại có nguy c  làm ảnh hư ng tới tính bền v ng của các hệ sinh thái t  nhiên. 

Du lịch sinh thái vốn đặc trưng là loại hình du lịch trọn gói có giới hạn và có 

kiểm soát. Nó không thể tiếp nh n một số lượng khách quá lớn, vượt quá sức 

tải của nó. Vì v y, việc phát triển du lịch sinh thái c n phải tu n theo một số 

nguyên t c c  bản để th c hiện. 

V y DLST c n tu n thủ một số nguyên t c sau: 

 *    ho t động giáo   c và  i n gi i nh m nâng c o hi u  iết củ   u 

khách về m i tr  ng tự nhi n qu  đ  t o   thức th m gi  củ  khách  u lịch về 

n  lực   o t n. 

Đ y là một trong nh ng nguyên t c của DLST, nó là điểm mấu chốt để 

ph n biệt DLST với các loại hình du lịch khác. Du khách khi tham gia hoạt 

động DLST sẽ được n ng cao hiểu biết về các giá trị t  nhiên và v n hoá của 

khu v c mà mình đế tham quan, đồng thời n ng cao   thức về s  c n thiết phải 

bảo tồn các giá trị sinh thái đó thông qua nh ng tích c c h n n a về bảo tồn. 

Khi du khách có một hiểu biết nhất định về môi trường t  nhiên họ sẽ s n sàng 

hành động tích c c trong việc bảo tồn và phát triển nh ng giá trị về t  nhiên, 

sinh thái và v n hoá khu v c. 

*   p ph n t ch cực   o vệ m i tr  ng và  u  tr  hệ  L   tự nhiên. 

 C ng như các hoạt động du lịch khác, hoạt động DLST luôn tiềm  n 

nh ng tác  động tiêu c c đối với môi trường. Tuy nhiên khác với các loại hình 

du lịch khác, vấn đề bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái trong du lịch sinh 

thái được coi là một nguyên t c c  bản c n được tu n thủ vì: 

 - Bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái chính là mục tiêu hoạt động 

của du lịch sinh thái. 

 - S  tồn tại của DLST g n liền với môi trường t  nhiên và các hệ sinh 

thái điển hình. S  xuống cấp của môi trường, s  suy thoái của hệ sinh thái 

đồng ngh a với s  đi xuống của hoạt động du lịch sinh thái. 

- Với nguyên t c này, mọi hoạt động DLST c n được quản l  chặt chẽ để 

có thể giảm một cách tối đa nh ng tác động tiệu c c tới môi trường, đồng thời 

phải trích một ph n lợi nhu n thu được t  hoạt động DLST để đóng góp cho 

n  l c bảo tồn, th c hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và duy trì s  phát 

triển của các hệ sinh thái. 

*   o vệ và phát hu    n sắc văn h   cộng đ ng. 
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` Nếu như bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái t  nhiên là nguyên 

t c c  bản  của DLST thì đi song song với nó c n là việc bảo vệ và phát huy 

bản s c v n hóa cộng đồng. Hai mảng này không thể thiếu để tạo nên hình thái 

đặc trưng của DLST, một mảng về t  nhiên, một mảng về v n hoá. 

Vì v y, bảo vệ và phát huy bản s c v n hóa là nguyên t c quan trọng mà 

hoạt động DLST phải tu n thủ, b i các giá trị về v n hoá là một bộ ph n h u 

c  không thể tách rời các giá trị môi trường t  nhiên đối với một hệ sinh thái   

một n i cụ thể. 

*   o th m việc làm và m ng l i  ch cho cộng đ ng đị  ph  ng. 

Đ y v a là nguyên t c v a là mục tiêu hướng tới của DLST. Nếu như các 

loại hình du lịch khác ít quan t m đến vấn đề này và ph n lớn lợi nhu n đều 

thuộc về công ty  du lịch, thì ngược lại DLST dành một ph n đáng kể t  hoạt 

động của mình đóng góp vào để cải thiện môi trườg sống cho cộng đồng d n 

địa phư ng. 

Bên cạnh đó DLST luôn hướng tới việc duy trì việc huy động tối đa s  

tham gia của người d n địa phư ng vào hoạt động du lịch của mình như làm 

vai tr  người hướng d n viên, cung ứng nhu c u về th c ph m, cung ứng các 

sản ph m v n hoá bản địa, các loại dich vụ về n i  n  , các loại hàng lưu 

niệm Khi người d n địa phư ng được hư ng lợi t  hoạt động DLST d a trên 

giá trị bản địa của họ  đó là điều đư ng nhiên phải x y ra , l c này họ sẽ có   

thức h n về vấn đề bảo tồn nh m duy trì lợi ích của mình, t  đó công tác bảo 

tồn nhất định sẽ thành công. 

Như v y hoạt động DLST phát triển là điều tất yếu trong tiến trình bảo 

tồn các giá trị t  nhiên, v n hoá. Và di n giải môi trường sẽ là công cụ h  trợ 

đ c l c và không thể thiếu trong hoạt động DLST nói riêng c ng như hoạt 

động bảo tồn nói chung  DLST mà cụ thể là di n giải môi trường được coi 

như là chìa khoá nh m c n b ng gi a mục tiêu phát triển du lịch với việc bảo 

vệ môi trường . Có thể nói r ng di n giải môi chiếm vị trí hàng đ u trong cấu 

thành của DLST, là c  s  để ph n biệt DLST với các loại hình du lịch khác. 

4.2. M                       i    i i   i              DLST 

*  âng c o nh n thức về tài ngu  n cho  u khách và cộng đ ng đị  

ph  ng 

DLST gi p cho du khách và cộng đồng địa phư ng hiểu rõ h n về nh ng 

giá trị t  nhiên và nh n v n của khu du lịch, biển hiện cụ thể   nh ng giới 

thiệu về các hệ sinh thái điển hình, s  đa dạng sinh học của hệ sinh thái  đa 

dạng gien, đa dạng loài, đa dạng sinh thái   về nh ng giá trị v n hoá bản địa 

được hình thành g n liền với s  hình thành và phát triển của cộng đồng d n 

cư, thể hiện mối quan hệ g n bó gi a thế giới t  nhiên và con người trong 

không gian của hệ sinh thái cụ thể đó. T  đó du khách và người d n địa 

phư ng có thể n ng cao hiểu biết của mình và ph n biệt được các giá trị riêng 

biệt của các khu sinh thái khác nhau. 

*  âng c o đ  c   thức   o vệ m i tr  ng củ   u khách và cộng đ ng đị  

ph  ng: 
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Du lịch sinh thái là một công cụ giáo dục môi trường h u hiệu. Thông 

qua hoạt động du lịch sinh thái du khách và cộng đồng   thức được trách 

nhiệm phải gi  gìn và bảo vệ môi trường để duy trì nh ng giá trị t  nhiên, v n 

hoá mà phải mất một thời gian dài mới có thể hình thành được nó. 

4.3. Ý nghĩ       i n gi i  ôi   ƣờng    ng DLST 

     tr  cộng đ ng đị  ph  ng 

Khác với các loại hình du lịch d a vào t  nhiên khác, DLST   thức rõ 

trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phư ng trong phát triển du lịch. 

Du lịch t  nhiên thông thường ch  t p trung vào việc đưa con người về với 

nh ng giá trị của t  nhiên, khai thác một cách tối đa tài nguyên để đem lại lợi 

nhu n một cách cao nhất, đồng thời nh n l c phục vụ cho hoạt động du lịch 

chủ yếu là nh ng người thuộc công ty, ch  một số nh  là đến t  cộng đồng địa 

phư ng khu du lịch. B i s  tham gia của cộng đồng đồng ngh a với việc chia 

s  lợi ích kinh tế, mà với các nhà kinh doanh thì lợi nhu n luôn là vấn đề được 

đặt lên hàng đ u. DLST lại hướng tới việc thu h t s  tham gia tích c c của 

cộng đồng địa phư ng b i xác định được họ mới chính là chủ nh n đích th c 

của nh ng tài nguyên du lịch được khai thác. Đồng thời DLST c ng thể hiện 

rất rõ tích trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng d n địa phư ng thông 

qua việc trích một ph n lợi nhu n thụ được t  hoạt động DLST đóng góp cho 

công tác bảo tồn, h  trợ phát triển cuộc sống của cộng đồng địa phư ng. 

DLST c ng có trách nhiệm đối với việc sử dụng, khai thác tài nguyên trong du 

lịch, đó là việc khai thác bền v ng  tránh tối đa nh ng tác động tiêu c c đối 

với môi trường sinh thái. 

   m   o sự kh i thác tài ngu  n lâu  ài và c  hiệu qu : 

Phát triển DLST theo đ ng các nguyên t c và mục tiêu đặt ra ngh a là tài 

nguyên phải được sử dụng theo hướng bền v ng. Tính tồn tại của tài nguyên 

ch  có thể tồn tại và phát triển khi mức độ sử dụng tài nguyên không vượt quá 

giới hạn chịu d ng của tài nguyên đó. DLST khai thác tài nguyên dưới s  

quản l  chặt chẽ và tôn trọng nh ng đặc điểm sinh học của tài nguyên đó, đảm 

bảo nh ng nguyên t c về sức chịu đ ng của tài nguyên  Khi khai thác tài 

nguyên hợp l  thì việc sử dụng tài nguyên đó sẽ được l u dài và bền v ng 

h n. 

5. Đ i  ƣ ng     h      ng  i n gi i  ôi   ƣờng    ng DLST 

Di n giải môi trường trong du lịch sinh thái hướng tới hai đối tượng khán 

giả chủ yếu sau: Khách du lịch, cộng đồng địa phư ng. 

5.1. Khách du    h  

Bất cứ một loại hình du lịch nào thì ph n hệ khách du lịch c ng là ph n hệ 

quan trọng nhất, b i nếu không có khách du lịch thì sẽ không thể có hoạt động 

du lịch, du lịch sinh thái c ng v y. Di n giải môi trường được tổ chức trong 

DLST trước hết là hướng tới khách DLST. Khách du lịch khi đi tham quan du 

lịch không ch  đ n thu n là tham quan nh ng th ng cảnh, mà khi tham gia 

hoạt động du lịch, ngoài mục đích được chiêm ngư ng nh ng th ng cảnh đ p 

của thiên nhiên thì họ c n muốn tìm hiểu thêm để n ng cao hiểu biết về nh ng 

tài nguyên sinh thái t  nhiên và nh n v n của khu v c. Người khách khi tham 
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gia vào du lịch sinh thái phải thấy được lợi ích th c s  mà họ đạt được t  

chuyến đi. Đó là nh ng hiểu biết của họ thông qua di n giải môi trường và 

ngay cả việc họ có thể đóng góp một ph n nh  bé của mình vào hoạt động bảo 

tồn, bảo vệ môi trường, duy trì chất lượng môi trường c ng được coi là một 

trong nh ng cái mà họ thu nh n được. B i thông qua hoạt động di n giải, du 

khách sẽ có   thức h n về công tác bảo tồn, và họ hiểu được thêm r ng mình 

làm như v y không ch  đem lại lợi ích cho cộng đồng d n địa phư ng khu v c 

đó mà c n đem lại lợi ích về l u dài cho con cháu họ sau này, có khả n ng 

chiêm ngư ng nh ng th ng cảnh đ p của t  nhiên  và nh ng giá trị của t  

nhiên đem lại. 

Tuy nhiên c ng phải thấy rõ r ng khách du lịch b  tiền ra đi du lịch không 

phải là để  được giáo dục . Mục đích chính của họ là đi tham quan, tìm hiểu 

nh ng giá trị sinh thái t  nhiên và nh n v n để thoả m n s  t  m  của họ. 

Người di n giải c n phải thông qua nội dung hướng d n của mình gián tiếp 

giáo dục cho họ về   bảo vệ môi trường, chứ không phải kêu gọi s  đóng góp 

không thoải mái t  phía du khách. Như v y nhà di n giải phải có bài di n giải 

hấp d n về nội dung, hình thức,   ngh a thì mới có thể thu h t được s  ch    

của nh ng người khách không b t buộc phải nghe. 

5.2. C ng   ng      hƣơng  

Ngoài khách du lịch thì cộng đồng địa phư ng c ng là đối tượng hướng tới 

của di n giải môi trường. Khác với khách DLST th c thụ, là nh ng người có 

trình độ học vấn cao, thì nh ng cộng đồng d n địa phư ng lại có rất ít nh ng 

hiểu biết th c s  về mọi vấn đề. B i vì nh ng khu DLST th c s  phát triển lại 

là nh ng n i c n nguyên nét hoang s , c n lưu gi  được g n như nguyên v n 

kiến thức t  nhiên và bản địa, là nh ng n i xa trung t m, chưa được tiếp c n 

với môi trường bên ngoài nhiều, hay th m chí c n chưa được tiếp x c với môi 

trường bên ngoài. Để th c hiện mục tiêu và nguyên t c phát triển DLST thì 

di n giải môi trường trong DLST c ng phải hướng tới người d n địa phư ng. 

Nhưng mục tiêu chủ yếu   đ y là việc n ng cao nh n thức về   ngh a và s  

c n thiết phải bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái. Người d n địa phư ng 

là nh ng người hiểu h n ai hết về tài nguyên mà họ có, nhưng họ lại không 

hiểu hết nh ng giá trị   ngh a của nguồn tài nguyên đó. Di n giải môi trường 

c n phải làm cho cộng đồng địa phư ng hiểu được tại sao phải bảo vệ nh ng 

giá trị t  nhiên và v n hoá bản địa của họ, lợi ích của việc đó đối với cộng 

đồng địa phư ng. Người d n địa phư ng là người tr c tiếp s  h u nh ng giá 

trị đó vì v y c n phải làm cho họ hiểu họ là người tr c tiếp đ u tiên được 

hư ng lợi t  hoạt động du lịch sinh thái và nh ng lợi ích đó là lợi ích chung 

của cả cộng đồng cả quốc gia. Có như thế mới gi p họ thấy được nh ng lợi 

ích to lớn trong việc tham gia vào phát triển DLST và như v y thì công tác 

bảo tồn mới mong có ngày thành công tốt đ p. 

6. C   h nh  hứ   i n gi i 

6.1. Trình bà     i            i   i        

Một trong nh ng hình thức phổ biến nhất đối với một bài di n giải là dưới 

hình thức một bài nói chuyện tại ch . Có thể coi đ y giống như hoạt động giới 
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thiệu s  bộ của một hướng d n viên trước khi d n khách đi tham quan một địa 

điểm cụ thể. Nhưng hướng d n tại ch  thường không mang tính hấp d n cao, 

vì nó không được trải nghiệm th c tế, ch  mang tính một chiều,   bài nói 

chuyện tại ch  nhà di n giải có thể kiểm soát được lượng thông tin mình đưa 

ra, nhưng lại bị động trong việc đưa ra thông tin đó. 

Một bài di n giải tại ch  là hình thức đ n giản nhất trong hoạt động di n 

giải tuy nhiên nó lại nhàm chán, đ i h i nhà di n giải phải có nghệ thu t để 

thu h t được khách du lịch, bài di n giải thành công hay thất bại phụ thuộc 

vào khả n ng giao tiếp, di n đạt, cách xử l  thông tin hướng tiếp c n khán giả 

của nhà di n giải. Nó tác động tới tính chất của bài di n giải. 

Cho đến nay thì hình thức di n giải dưới dạng một bài nói chuyện tại ch  

đ n thu n rất ít được sử dụng. Thông thường thì các nhà di n giải để t ng tính 

hấp d n và độ sinh động của nội dung giới thiệu đều sử dụng một số phư ng 

tiện trợ gi p 

6.2.      i           iế                        nhìn 

Hiện nay, trên thế giới rất nhiều vườn quốc gia người ta sử dụng công cụ 

nghe nhìn như là một công cụ đ c l c cho hoạt động di n giải. Các vườn quốc 

gia thường cho du khách tham gia vào một chư ng trình nghe nhìn có thể là 

do vườn t  làm hoặc là nh ng chư ng trình do các tổ chức hay quốc gia sản 

xuất, chư ng trình có thể dài 15 – 20 phút hoặc h n thế n a. Các đoạn b ng 

này nói về quá trình hình thành vườn, các hệ sinh thái đặc trưng, các t p tính 

sinh thái của các loài sinh v t có trong vườn, các cộng đồng d n địa phư ng 

và phong tục t p quán của họ  kèm theo lời giải thích d  hiểu, ng n gọn, s c 

tích về các hiện tượng mà khách được t n m t chứng kiến qua đoạn b ng. Với 

loại hình này ph n nào kh c phục được nhược điểm của loại bài nói chuyện tại 

ch  vì đ  có hình ảnh sôi động và có lời giải thích d  hiểu, tuy nhiên v n g y 

cho khán giả s  không thích th , vì phư ng tiện nghe nhìn không thể hoàn 

toàn thay thế con người. Vì v y, tại các vườn quốc gia thông thường người ta 

sử dụng cả hai loại hình trên, ngh a là th c hiện một bài nói chuyện được trợ 

giúp b i các phư ng tiện nghe nhìn, v a đáp ứng được tính t  m  ham hiểu 

biết của khán giả v a có thể giải thích và chia s  nh ng thích th  và th c m c 

của khán giả. 

6.3.      i               i   lãm 

Hình thức này c ng được đánh giá tư ng t  như việc trình chiếu các chư ng 

trình nghe nhìn nhưng nhìn có ưu điểm là không bị hạn chế b i thời gian trình 

chiếu. Du khách có thể tham quan tại bất k  thời điểm nào mà tu  theo mức 

độ quan t m mà du khách có thể thu gọn hay kéo dài thời gian tại ph ng địa 

điểm trưng bày. Hình thức trưng bày này được áp dụng   các trung t m du 

khách, hoặc trung t m giáo dục với chức n ng là giới thiệu nh ng đặc điểm 

tổng quan của vườn c ng như giải thích nh ng hiện tượng thiên nhiên phổ 

biến. 

Trưng bày triển l m c ng tạo ra một khả n ng thu h t du khách nhất định vì 

du khách có thể được quan sát nh ng m u v t và xem nh ng hình ảnh sinh 

động. Tuy nhiên nhược điểm của hình thức này đó là sau khi tham quan du 
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khách có thể bị nhi u thông tin do phải l nh hội một lượng kiến thức tư ng đối 

lớn và quan sát nhiều hình ảnh dưới dạng t nh trong một thời gian ng n. Mặc 

dù không bị hạn chế b i thời gian tham quan nhưng thường thì du khách c ng 

không thể b  quá nhiều thời gian để tìm hiểu nếu như đó là nh ng khách du 

lịch không phải đi với mục đích nghiên cứu. Việc thể hiện hình thức và nội 

dung trưng bày một cách khoa học là rất quan trọng trong việc truyền tải   

tư ng và thông điệp tới được du khách. 

Đ y là một hình thức không thể thiếu trong hoạt động di n giải tại các vườn 

quốc gia. 

6.4. Qu   i         i           ế                 i                 

Chuyến tham quan   đ y không ch  là nh ng chuyến đi bộ có hướng d n mà 

c n bao hàm nh ng hình thức di n giải khác trong đó nhà di n giải d n một 

nhóm khách tham quan đi qua một số điểm tham quan theo một tr t t  đ  định 

s n. Chuyến tham quan nh m giới thiệu cho du khách nh ng điều họ sẽ không 

biết hoặc không nh n ra nếu họ không được giới thiệu. Trong chuyến tham 

quan nhà di n giải có thể d n khách du lịch đi trên nh ng tuyến đường mà có 

s n nh ng s  giới thiệu nh m tạo cho du khách khả n ng t  khám phá. Tham 

quan có thể được coi là bài nói chuyện động, tuy nhiên nó mang 3 đặc điểm c  

bản. 

 - Tham quan mang tính động 

 - Tham quan sử dụng nhiều hình ảnh 

 - Tham quan có s  tham quan của nhiều khách tham quan h n. 

    Chuyến tham quan có thể có rất nhiều mục đích cụ thể như ch  ra nh ng thành 

tố trong hệ sinh thái, hướng d n khách tham quan tới một di tích lịch sử, giải 

thích một quá trình  hoặc nh ng mục đích chung như x y d ng nh n thức và 

s  tôn trọng, đề xuất một cách ngh  hoặc nhìn nh n mới về một vấn đề. Chuyến 

tham quan có thể di n ra   nhiều địa điểm: trên đường m n, vườn th , khu trình 

di n và nghiên cứu, hay trên phư ng tiện c  giới dùng để th c hiện quá trình 

quan sát  

    Với loại hình này, vai tr  của người dướng d n viên c c k  quan trọng, đ i 

h i người hướng d n viên phải là người có nhiều kiến thức s u rộng, đặc biệt 

về tuyến tham quan. Trong chuyến tham quan hướng d n viên chủ động đưa ra 

thông tin, tuy nhiên lại bị động về thông tin phản hồi t  phía du khách, đ i h i 

người hướng d n viên phải có nhiều kinh nghiệm để có thể xử l  kịp thời linh 

hoạt nh ng tình huống bất ngờ x y ra khi th c hiện chuyến tham quan. 

6.5.              ẩ  

Ấn ph m là hình thức di n giải đ t tiền. Ấn ph m có thể có nhiều loại như 

tờ r i, bản đồ, sách, bưu thiếp, lịch, áp phích, sticker... Ấn ph m có xu hướng 

cung cấp thông tin h n là di n giải. Ví dụ: Một tờ r i thường có xu hướng 

quảng bá thông tin về khu v c hoặc điểm đến h n là di n giải. D u v y, có 

rất nhiều nh ng ấn ph m có khả n ng cung cấp các thông tin liên quan tới 

di n giải môi trường, gi p ích cho việc bảo tồn thiên nhiên. 

Ưu điểm của ấn ph m là d  dàng được phát tán; thông tin đa dạng; hình 

thức đa dạng, b t m t; có thể sử dụng nhiều l n. Tuy nhiên nhược điểm của ấn 
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ph m là tính tư ng tác tr c tiếp g n như không có do đó ấn ph m bị hạn chế 

trong việc đáp ứng các nhu c u khác nhau của du khách. H n n a ấn ph m có 

thể rất đ t để xuất bản. 

6.6.            ò      i    i i 

Đường m n t  di n giải liên quan tới một loạt các điểm d ng được thiết 

kế trong dọc hành trình tham quan của du khách. Tuyến đường  di n giải  có 

thể là đường m n, có thể là tuyến đường trên sông, biển, hoặc có thể là tuyến 

đường cáp treo. M i điểm d ng cung cấp thông tin tiêu biểu được di n giải 

thông qua tờ r i, biển báo hoặc thông qua các phư ng tiện thu phát truyền tin 

như đài, b ng ghi  m  M i điểm d ng thường được đánh dấu b i con số, 

nh n hoặc biển báo. 

Đường m n t  di n giải cho phép du khách được t  do khám phá và có 

thể d ng ch n ngh  ng i bao l u họ muốn. Đường m n t  di n giải có nh ng 

nhược điểm tư ng t  như ấn ph m   ch  có thể rất tốn kém để x y d ng. Tuy 

nhiên đường m n t  di n giải cho phép du khách có thể g n g i với thiên 

nhiên và t  mình khám phá các bí  n của thiên nhiên. 

Đường m n t  di n giải là một hình thức di n giải phổ biến   các 

KBTTN hiện nay. 

 

C   h i ôn         h      n 

 1. Thế nào là di n giải và di n giải môi trường? 

 2. Trình bày các nguyên t c của hoạt động di n giải. 

 3. Nêu vai tr  của hoạt động di n giải môi trường trong DLST? 

 4. Nêu và ph n tích các đối tượng của di n giải môi trường trong 

DLST. 

 5. Nêu và phân tích các ưu nhược điểm của các hình thức di n giải môi 

trường. 
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Chƣơng 5: VAI TR   NHIỆM VỤ C A HƢỚNG D N VIÊN DU LỊCH  

SINH THÁI 

M    i        hƣơng  

- Về kiến thức: 

 + Trình bày được một số kỹ n ng trong tổ chức, quản l  khách tham gia 

vào DLST; 

 + X y d ng được bài hướng d n DLST tại địa bàn công tác; 

- Về kỹ năng:  

  + Có được kỹ n ng hướng d n di n giải cho khách DLST; 

 + Làm quen với các tình huống và các biện pháp giải quyết tình 

huống trong hướng d n du lịch tại các khu r ng đặc dụng; 

 + Có khả n ng huấn luyện cộng đồng tham gia hướng d n khách du 

lịch. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Rèn luyện ph m chất đạo đức và trau dồi chuyên môn cho phù hợp với 

ngành nghề. 

1.  h i ni   hƣớng   n  i n       h. 

Hƣớng   n  i n       h là người d n khách du lịch trong các chuyến tham 

quan du lịch hay tại các điểm du lịch nh m đáp ứng nh ng nhu c u được th a 

thu n của khách trong thời gian nhất định và thay mặt tổ chức kinh doanh du 

lịch giải quyết nh ng phát sinh trong chuyến du lịch với phạm vi và khả n ng 

của mình  Đinh Trung Kiên, 1999 . 

Hƣớng   n  i n       h  inh  h i là nh ng người được xem là c u nối 

gi a khách du lịch và đối tượng du lịch để th a m n các nhu c u của khách, 

chất lượng nh ng đóng góp của họ có ảnh hư ng tr c tiếp đến s  thành công 

hay thất bại của hoạt động du lịch sinh thái. 

Chính vì v y, h ớng   n vi n  u lịch sinh thái phải là nh ng người có 

kiến thức, n m được đ y đủ thông tin về môi trường t  nhiên, các đặc điểm 

sinh thái, v n hóa cộng đồng địa phư ng để giới thiệu một cách sinh động 

nhất, đ y đủ nhất với du khách về nh ng vấn đề mà họ quan t m 

Hướng d n viên du lịch là người được xem là c u nối gi a khách du lịch và 

đố itượng du lịch để th a m n các nhu c u của khách, chất lượng nh ng đóng 

góp của hướng d n viên có ảnh hư ng tr c tiếp đến s  thành công hay thất bại 

của hoạt động DLST  Phạm Trung Lư ng, 2002 . 

Hướng d n viên DLST đóng vai tr  trung t m trong việc th c thi khái niệm 

DLST. Họ là nh ng người truyền giáo trong DLST và khả n ng c ng như 

trách nhiệm của họ đảm bảo r ng các ảnh hư ng tiêu c c của du lịch được 

giảm thiểu. 

2. V i   ò     hƣớng   n  i n    ng DLST 

Hướng d n viên du lịch th c tế n m rất nhiều vai tr . Họ có trách nhiệm với 

các nhà điều hành chư ng trình du lịch, với du khách – khách hàng của họ, 

c ng như là với các khu DLST và cộng đồng địa phư ng n i họ đưa khách tới 

du lịch. 
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Các nhà điều hành chư ng trình du lịch d a vào hướng d n viên DLST để 

cung cấp nh ng trài nghiệm phong ph  và hấp d n về t  nhiên và v n hóa làm 

t ng giá trị của các chư ng trình du lịch của du khách. Họ c ng đ i h i   

hướng d n viên DLST khả n ng quản l  các mặt h u c n khác trong chuyến đi 

DLST như phối hợp với các nhà cung cấp cho du khách các dịch vụ về lưu tr , 

 n uống và v n chuyển  Hướng d n viên DLST c ng chịu trách nhiệm về s  

an toàn của du khách c ng như thay mặt cho các nhà điều hành trong suốt 

hành trình th c tế. 

Khách du lịch luôn đ i h i   hướng d n viên DLST về thông tin, khả n ng 

di n giải và s  thông tường về các điểm đến n i họ sẽ tới th m để gi p họ 

chu n bị tốt cho chuyến viếng th m của họ. 

Các nhà quản l  các KBTTN d a vào hướng d n viên DLST như là nh ng 

nh n viên kiểm l m, để giáo dục cho du khách về việc bảo tồn nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và v n hóa bản của khu v c viếng th m, c ng như gi p 

cho du khách tham gia vào giám sát th c thi các chư ng trình, ủng hộ cho 

mục đích bảo tồn khu v c. 

Ngoài nh ng vai tr  trên, hướng d n viên DLST c n phải truyền cảm hứng 

cho du khách để họ tr  thành nh ng người ủng hộ cho công tác bảo tồn. 

2.1.     i  i    i i   i   nhiên 

Di n giải môi trường là một hợp ph n của truyền đạt thông tin hướng tới 

việc làm thế nào để di n giải các khái niệm và thông điệp của sinh thái môi 

trường tới số đông qu n ch ng. Một trong nh ng nguyên t c của DLST là giáo 

dục du khách. Hướng d n viên DLST - người có khoảng thời gian g n bó khá 

nhiều với du khách, là nh ng người có vị trí thích hợp nhất để làm công tác 

giáo dục thông qua di n giải lành nghề. Rất nhiều người địa phư ng có hiểu 

biết cặn kẽ về đời sống động th c v t c ng như nh ng s  hấp d n của v n hóa 

và thiên nhiên. Họ c ng có thể liên hệ nh ng kinh nghiệm tr c tiếp với đời 

sống hoang d , thảo dược và các hiện tượng thiên nhiên   địa phư ng khác. 

2.2.     i             i   

Là nh ng đ u mối liên lạc chính mà du khách có thể có với nh ng điểm 

DLST, hướng d n viên DLST đóng một vai tr  là hình m u quan trọng đối với 

cả du khách và cộng đồng địa phư ng. Thái độ và cách ứng xử của hướng d n 

viên DLST gửi một thông điệp quan trọng tới du khách và các bên liên quan 

về nội dung của DLST. Liệu hướng d n viên DLST có nhặt nh ng m u rác 

trên đường m n? Liệu hướng d n viên DLST có ủng hộ tích c c và hợp tác 

với các nhà quản l  điểm du lịch b ng cách trình báo các hoạt động phạm 

pháp? Liệu các hướng d n viên DLST có áp dụng các nguyên t c, nguyên l  

của DLST vào hoàn cảnh địa phư ng và gia đình của mình? 

2.3.  i   lâm viên 

Có một th c tế ph  phàng r ng không phải mọi du khách tới các điểm 

DLST biết cách làm thế nào để ứng xử hợp l  với môi trường v n hóa và thiên 

nhiên nhạy cảm. Đó là trách nhiệm của hướng d n viên DLST gi p đảm bảo 

r ng du khách nh n thức được đ y đủ các quy định và lu t lệ được áp dụng 

c ng như các nguyên t c ứng xử liên quan. B ng cách v a lịch thiệp v a cứng 
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r ng, hướng d n viên DLST phải đảm bảo r ng du khách tu n thủ với bất k  

nh ng hạn chế nào có thể có. Đ y có thể nói là vai tr  khó kh n nhất mà 

hướng d n viên DLST đảm nh n b i vì trách nhiệm chủ yếu của họ là gi p 

cung cấp cho du khách một trải nghiệm đ y hứng th . 

2.4.     i  i   s                   l    

Vì hướng d n viên DLST là người viếng th m các điểm DLST  KBTTN và 

các VQG  thường xuyên nên họ có một địa vị độc nhất trong việc nh n ra 

nh ng ảnh hư ng nhất định, ví dụ như s  xói m n đường, s  t ng trư ng bất 

thường của một số loài chim cụ thể  Họ c ng có thể có địa vị tuyệt vời trong 

th c hiện việc giám sát các hoạt động gi p cho các nhà quản l  điểm DLST 

hoặc KBTTN, VQG.   nhiều n i, hướng d n viên du lịch dành một ph n thời 

gian của mình th c hiện việc quan sát về số lượng tổ chim hoặc về các thế hệ 

của một loài th c v t trong khoảng thời gian nhất định. Điều này th c s  có 

giá trị trợ gi p đối với các nhà quản l  tại các điểm DLST khi họ thiếu nh n s  

hoặc đ n giản là không có đủ các nh n viên được đào tạo để th c hiện các 

nhiệm vụ này. 

2.5.      ối li   l     i               p      

Khi hướng d n viên là người đến t  cộng đồng địa phư ng, họ có thể đóng 

một vai tr  quan trọng trong việc truyền đạt thông tin gi a nh ng nhà quản l  

điểm du lịch và người d n địa phư ng. Điều này đặc biệt quan trọng khi có 

nh ng s  hiểu l m gi a  hai bên, điều mà thường xuyên xảy ra. Ví dụ: Hướng 

d n viên DLST   VQG Galapagos, Ecuador  tham khảo Hộp 6 và nhiều n i 

khác đ  thành l p riêng một tổ chức của họ để th c đ y nh ng mục tiêu bảo 

tồn.   đảo Galapagos, họ đ  th c s  tr  nên h u ích trong việc giành lấy s  

ủng hộ của cộng đồng cho các dịch vụ trong VQG, đối diện với các hoạt động 

s n b n trái phép kh i nguồn t  ngoài đảo. 

3. Y          n       i  ới hƣớng   n  i n DLST 

Để hướng d n viên DLST có thể làm việc tốt tại các điểm DLST, thì ngoài 

các yêu c u của một hướng d n viên du lịch nói chung  như nhanh nh n, nói 

n ng lưu loát, ngoại hình ưa nhìn, trung th c   thì hướng d n viên DLST c n 

phải đáp ứng được các yêu c u sau: 

3.1.  i    iế                      i      nhiên 

Hướng d n viên DLST không ch  có kiến thức về du lịch mà c n phải hiểu 

về sinh thái, c ng như s  tư ng tác gi a du lịch và sinh thái. Thông thường, 

khi tham gia vào DLST, khách du lịch thường là nh ng người yêu chuộng 

thiên nhiên và ham hiểu biết về đặc điểm t  nhiên của khu v c, do v y hướng 

d n viên DLST phải trang bị tốt cho mình nh ng kiến thức về môi trường t  

nhiên và sinh thái của khu v c. Trong quá trình hướng d n du khách hướng 

d n viên DLST có thể b t gặp các c u h i sau đ y của du khách: Đ y là hệ 

sinh thái gì? Đ u là các loài động, th c v t chính của khu v c? Tên khoa học 

của các loài động, th c v t? Các loài động, th c v t có mối liên hệ gì với 

nhau? Hiện trạng hoạt động bảo tồn ch ng như thế nào? Cảnh quan sinh thái 

trong khu v c được định danh là gì? 

3.2.  i    iế              i                          
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V n hóa của cộng đồng địa phư ng tại các điểm đến DLST luôn luôn kích 

thích s  t  m  và ham muốn hiểu biết của du khách. Do v y hướng d n viên 

DLST c n trang bị cho mình các kiến thức về đặc điểm v n hóa hấp d n của 

cộng đồng địa phư ng tại các điểm đến, đặc biệt là kiến thức v n hóa bản địa 

truyền thống. Các c u h i hướng d n viên chung chung hướng d n viên có thể 

b t gặp là: Nh ng hoạt động v n hóa truyền thống, khảo cổ học và lịch sử có 

thể tìm thấy   khu v c và vùng xung quanh? Có mối liên hệ gì gi a các đặc 

điểm v n hóa hấp d n và các đặc điểm t  nhiên hấp d n? 

3.3.       ợ                    l        i    iế                  t   

Hướng d n viên c n phải n m được các quy định và lu t lệ của chính quyền 

các cấp về việc sử dụng tài nguyên và các tiện nghi trong khu DLST. Ngoài ra 

hướng d n viên c ng đ i h i phải có hiểu biết về công tác bảo tồn các nguồn 

tài nguyên t  nhiên và nh n v n của khu v c để t  đó có thể hướng d n du 

khách th c hiện và áp dụng đ ng các nguyên t c của DLST. 

3.4.       ợ       i       l                               l       

Du khách tham gia vào các chư ng trình du lịch nói chung và chư ng trình 

DLST nói riêng rất đa dạng về đặc điểm nh n kh u học: Có thể là khách du 

lịch nội địa, có thể là khách du lịch quốc tế; có thể là khách có độ tuổi cao, 

trung bình, hoặc tr ; có trình độ học vấn và thu nh p khác nhau  Hướng d n 

viên DLST do v y c n phải n m được đặc điểm t m sinh l  của các nhóm, 

đoàn khách khác nhau. Hoặc ngay trong bản th n du khách của cùng một 

nhóm, đoàn khách c ng có thể có nh ng cá nh n có đặc điểm t m sinh l  và 

nh n kh u học khác nhau. Hướng d n viên DLST đ i h i phải biết làm thế nào 

để quản l  nhóm, đoàn khách một cách tốt nhất. Sao cho thu h t được s  ch    

của cả nhóm và gi p cho cả nhóm có được tiếng nói chung. 

3.5.     ỹ                        i      i    i i   i          

Một trong nh ng đặc trưng c  bản của DLST là có hoạt động giáo dục và 

di n giải môi trường. Hướng d n viên đóng vai tr  quan trọng nhất trong việc 

cung cấp cho du khách thông tin và di n giải cho du khách hiểu về môi trường 

 t  nhiên và nh n v n    điểm đến. Do v y đ i h i hướng d n viên phải có 

khả n ng truyền đạt thông tin và th c hiện tốt hoạt động di n giải hướng tới 

du khách. Trên th c tế, có rất nhiều các kỹ n ng về truyền đạt thông tin cho 

các nhóm du khách khác nhau. Việc n m b t các kỹ n ng có thể d  với một số 

hướng d n viên, nhưng lại khó với nhiều người khác.  Muốn tr  thành hướng 

d n viên DLST do v y đ i h i người làm hướng d n phải có s  kiên trì học 

h i. 

3.6.             i        ố                i   l  s                       

       

Thông thường trong DLST, hướng d n viên được sử dụng thường là người 

địa phư ng. Hướng d n viên địa phư ng có thể có nh ng kiến thức rất tốt về 

tài nguyên thiên nhiên và v n hóa bản địa do họ quá trình sinh ra và lớn lên tại 

chính mảnh đất quê hư ng mình. Tuy nhiên, hướng d n viên là người địa 

phư ng thường thiếu các kỹ n ng nghề và kỹ n ng ngôn ng  do họ ít được qua 

các lớp đào tạo. Chính vì v y hướng d n viên DLST là người địa phư ng 
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thường đối mặt với nh ng rào cản ngôn ng  khi khách du lịch là người nước 

ngoài. Tr  phi hướng d n viên DLST là người địa phư ng có khả n ng sử 

dụng ngôn ng  của du khách một cách hiệu quả, họ mới có thể gi p du khách 

trải nghiệm được đ y đủ tài nguyên thiên nhiên và v n hóa của điểm đến. 

4. Nhi          hƣớng   n  i n DLST 

Một hướng d n viên DLST được gọi là thành công khi hoàn thành các 

nhiệm vụ sau  Lê Huy Bá and Thái Lê Nguyên, 2006, Tổ chức Bảo tồn Thiên 

nhiên Quốc tế - IUCN Việt Nam,2008 : 

 - Chu n bị cho du khách hiểu biết trước về v n hoá, lịch sử t  nhiên, 

động th c v t và các hệ sinh thái   địa phư ng, và gi p cho du khách có 

nh ng trải nghiệm tốt nhất. 

 - C n cứ vào sức chịu tải và tải lượng của t ng loại khách mà xác định 

số lượng khách trong một chuyến hướng d n cho phù hợp. 

 - Thuyết minh rõ ràng, đ n giản và d  hiểu về cái đ p, cái hay, cái tiêu 

biểu, đặc thù của khu tuyến điểm DLST mà hướng d n viên d n khách tham 

quan. Kh i d y và kích thích s  hưng phấn cho du khách. 

 - Có s  giải thích ng n gọn trước khi d ng lại ngh    các điểm d ng, 

trong đó có nh c nh  về nh ng quy định về hành vi, nh ng điều không được 

làm và nh ng khu v c hạn chế đi vào; nh ng cảnh báo về nh ng loài nhạy 

cảm và bị đe doạ; khoảng cách c n duy trì gi a du khách và động th c v t 

c ng như các quy định của khu v c tham quan. 

 - T n dụng thời gian trên đường đi và thời gian chờ đợi để trình bày 

các bài nói có mục đích với nội dung là các vấn đề liên quan đến khu v c. 

 - Giải thích cho du khách các quy định của địa phư ng. Thu th p và 

truyền đạt nh ng quy định hiện có đối với m i địa điểm tham quan. 

 - Tiếp nh n nh ng đề xuất tr c tiếp của nh n viên khu du lịch. 

 - Khuyên du khách nên có hành vi đ ng m c khi sử dụng đường m n, 

khi c m trại, khi   trong môi trường hoang d  và g n các loài đang bị đe doạ 

c ng như việc quản l  rác thải và đồ th a để lại sau các hoạt động. 

 - Thông báo cho du khách biết về mức độ khó kh n của m i chuyến đi. 

 - Thông báo cho du khách biết nh ng loài đang tồn tại nhưng c ng 

không bảo đảm r ng họ sẽ được nhìn thấy tất cả nh ng loài này. 

 - Cảnh báo r ng du khách không nên hái hoa b  cành và thu th p 

nh ng c y con trong các khu v c t  nhiên để làm đồ lưu niệm. 

 - Thuyết phục du khách không mua các hàng lưu niệm làm t  nguyên 

liệu lấy t  nh ng nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị đe doạ. 

 - Cảnh báo về nh ng nguy hiểm du khách có thể gặp phải tại n i nào đó. 

 - Chu n bị tốt tinh th n và các phư ng tiện để xử l  trong trường hợp 

gặp s  cố trong quá trình hướng d n, ví dụ: Bị th  d  tấn công, gặp gió mưa 

thất thường  

 - Khuyên du khách phải chu n bị đón nh n nh ng khác biệt về v n hoá 

và phải tạm hoà nh p với t p quán địa phư ng c ng như có hướng tiếp c n 

khéo léo. 

 Thông báo cách và các điểm d ng có thể chụp ảnh hay quay phim thu n 
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tiện nhất. 

 - Thông báo cách tốt nhất có thể mua hàng hoá và dịch vụ c ng như 

đối phó với các tình huống có thể xảy ra. 

 - Hợp tác giám sát hoạt động du lịch. 

5. X     ng   i  h      inh DLST 

X y d ng bài thuyết minh đ i h i quá trình chu n bị các tài liệu, số liệu liên 

quan tới tuyến và hành trình tham quan, tới nh ng l nh v c xa và g n với đối 

tượng th m quan, tới các địa danh trên tuyến tham quan  Việc x y d ng bài 

thuyết minh do hướng d n viên đảm nh n nhưng có thể có s  tham gia của các 

chuyên gia tư vấn – nh ng người tham gia l p tuyến. 

Mục đích của việc x y d ng bài thuyết minh là gi p cho hướng d n viên có 

thể t  tin cung cấp thông tin cho du khách về đối tượng tham quan theo nhu 

c u của du khách. Về c  bản việc x y d ng bài thuyết minh DLST c n nh ng 

nội dung sau đ y: 

 - M  đ u: Giới thiệu ng n gọn về bản th n hướng d n viên, giới thiệu 

khái quát về nội dung chính, về đối tượng tham quan, thời gian cho các hoạt 

động  

 Nội dung: Cung cấp thông tin về đối tượng tham quan một cách thích 

hợp cả về nội dung thông tin, dung lượng thông tin, cách chuyển tải hợp l  với 

t ng đối tượng khách. Nh ng nội dung có thể là: 

 + Vị trí địa l  và các điều kiện t  nhiên - xã hội 

 + Đường đi và toàn cảnh khu, điểm DLST 

 + Đa dạng sinh học: loài, gen  

 + Nh ng loài động, th c v t tiêu biểu – điển hình 

 + Giới thiệu về hệ sinh thái điển hình, đ u vào, đ u ra, chu i thức 

 n, s  cộng sinh, k  sinh, hợp sinh, k  thù, con mồi  

 + Nếu là VQG thì c n giới thiệu ph n ngoài, chuyển tiếp, đệm, lõi. 

 + Nêu các giá trị nổi b t của khu DLST – giá trị v t chất, giá trị 

tinh th n, giá trị th m mỹ, giá trị nh n v n cộng đồng. 

 + S  tư ng thích gi a sinh cảnh và con người. 

 + Có thể sử dụng th  ca hay ca dao, tục ng  lồng vào để cho nội 

dung hướng d n được sinh động, nhưng c n đ ng l c, đ ng ch  và tránh s  

mi n cư ng. 

 - Kết lu n: Tóm t t, đánh giá khái quát vấn đề, h i cảm nh n của du 

khách, đưa ra nh ng thông điệp di n giải và truyền thông. 

Bài thuyết minh được chu n bị d a vào các đối tượng tham quan trên 

tuyến, tại điểm du lịch, d a vào độ dài, thời gian, c  cấu và thành ph n khách. 

Nhưng một bài thuyết dù chu n bị kỹ thế nào c ng không thể bao trùm mọi 

vấn đề thông tin tr c tiếp hay gián tiếp. Vì v y, hướng d n viên c n chu n bị 

s n một số nội dung khác liên quan   các mức độ khác nhau, để có thể kịp thời 

ứng phó với nh ng tình huống trong chư ng trình: 

 + Mục đích và nhu c u tham quan được m  rộng trong nh ng điều 

kiện nào đó. 

 + Trả lời nh ng c u h i, nh ng th c m c của du khách về nh ng 
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vấn đề mà họ quan t m, đôi khi không liên quan tr c tiếp tới tuyến du lịch, 

điểm du lịch và tới các đối tượng tham quan được giới thiệu. 

     i                          i    i   

- Cung cấp thông tin trước chuyến đi về v n hóa và môi trường của điểm du 

lịch được th m viếng. 

- Cung cấp các ch  d n về cách  n mặc và ứng xử phù hợp b ng v n bản trước 

chuyến đi và b ng v n nói trong chuyến đi. 

Khi đến điểm du lịch, c n cung cấp cho du khách một cách chi tiết về các đặc 

điểm chính trị, x  hội và địa l  của điểm đến c ng như nh ng thách thức về 

môi trường, x  hội và chính trị. 

- Cung cấp dịch vụ hướng d n trong suốt chuyến hành trình với hứng d n viên 

là người địa phư ng được đào tạo bài bản. 

- Tạo điều kiện cho du khách gặp mặt và giao lưu tr c tiếp với người d n địa 

phư ng   điểm đến mà không ch  là nh ng người   nh ng địa điểm thư ng mại 

với mục đích là mua s m hoặc bán sản ph m. 

- G y d ng s  hiểu biết về cả truyền thống và đời sống hàng ngày của người 

d n địa phư ng và các loại vấn đề phù hợp để trao đổi thảo lu n khi tiếp x c 

với cộng đồng. 

- Cung cấp c  hội đóng góp cho các tổ chức phi chính phủ địa phư ng. Đảm 

bảo r ng tất cả các vé th m quan được trả đ y đủ. 

- Cung cấp c  s  lưu tr    các điểm nhạy cảm. 

 

C   h i ôn         h      n 

 1. Ph n tích vị trí, vai tr  của hướng d n viên du lịch trong DLST? 

 2. Để công tác hướng d n DLST có hiệu quả, hướng d n viên DLST 

c n phải đảm bảo nh ng yêu c u gì? 

 3. Trình bày các nhiệm vụ của hướng d n viên DLST. 

 4. Anh chị, h y x y d ng một bài thuyết minh DLST. 
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